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LỜI NÓI ĐẦU 

 

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, dưới sự lãnh 

đạo của Đảng, trong thế trận chiến tranh nhân dân, quân đội ta đã tiến hành hàng 

trăm trận đánh, chiến dịch trên nhiều loại địa hình với quy mô và hình thức tác 

chiến đa dạng. 

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 

(22/12/1944 - 22/12/2024), 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 

22/12/2024) và 80 năm Ngày truyền thống Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt 

Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), Thư viện Quân đội đã chọn lọc, biên soạn Thư mục 

chuyên đề “Các trận đánh, chiến dịch tiêu biểu trong kháng chiến chống Pháp và 

kháng chiến chống Mỹ” nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu, học tập và huấn 

luyện của các cơ quan, đơn vị trong quân đội. 

Cuốn thư mục bao gồm danh mục sách, tư liệu, luận án, luận văn, các bài báo, 

tạp chí viết về các trận đánh, chiến dịch trong kháng chiến chống Pháp và kháng 

chiến chống Mỹ của quân và dân ta. Nội dung gồm 2 phần: 

PHẦN I. Các trận đánh, chiến dịch trong kháng chiến chống Pháp 

PHẦN II. Các trận đánh, chiến dịch trong kháng chiến chống Mỹ 

Trong quá trình biên soạn, khó tránh khỏi những sai sót, chúng tôi rất mong nhận 

được ý kiến đọc góp của quý bạn đọc để lần xuất bản sau được hoàn chỉnh hơn.  

Mọi ý kiến xin gửi về: 

Phòng Thông tin - Thư mục - Máy tính 

Thư viện Quân đội 

83 Lý Nam Đế - Cửa Đông - Hoàn Kiếm - Hà Nội. 

Điện thoại: 069.554.556 

Email: thuvienquandoi@mail.bqp 

             thuvienquandoi@gmail.com  
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I. SÁCH 

1.  Bắc Kạn với Chiến thắng Việt Bắc Thu Đông 1947. - Bắc Kạn: Tỉnh 

ủy Bắc Kạn - Bộ Tư lệnh Quân khu 1, 1997. - 256tr.; 19cm. 

Số đăng ký: V 6418 

Gồm 28 bài tham luận tham gia Hội thảo khoa học “Bắc Kạn trong 

Chiến dịch Việt Bắc Thu Đông 1947” của các cơ quan, các tướng lĩnh, 

các cán bộ lão thành cách mạng, các nhà nghiên cứu khoa học lịch sử, cán 

bộ lãnh đạo Quân khu 1, tỉnh Cao Bằng, tỉnh Bắc Kạn. Các bài tham luận 

tập trung làm rõ những nhân tố góp phần làm nên chiến thắng và ý nghĩa 

thắng lợi của Chiến dịch Việt Bắc Thu Đông 1947. 

2.  Bác Hồ với các tướng lĩnh/ Tuyển chọn và biên soạn: Kim Dung, Chí 

Thắng, Hải Anh. - H.: Thanh niên, 2000. - 189tr.; 19cm. 

Số đăng ký: 48862 - 48863 

Khắc họa một số nét về cuộc đời và sự nghiệp của 23 vị tướng Việt Nam 

đã được Bác Hồ bồi dưỡng đào tạo, trưởng thành, đồng thời thể hiện một 

cách sinh động tình cảm chân thành và tấm lòng biết ơn sâu sắc của các vị 

tướng đối với Bác Hồ kính yêu. Những kỷ niệm sâu sắc về những lần Bác 

trực tiếp ra mặt trận, quan sát trận địa chỉ đạo và làm thơ trong Chiến dịch 

Biên Giới, Bác gửi điện, thư kịp thời chỉ đạo và động viên cán bộ, chiến sĩ 

Mặt trận Cao-Bắc-Lạng và các chiến sĩ ở Mặt trận Đông Khê... 

3.  Bác Hồ với lực lượng vũ trang nhân dân. - H.: Quân đội nhân 

dân, 1976. - 147tr.; 32cm. 

Số đăng ký: V 6714 - V 6715 

Tập sách ảnh, hội tụ nhiều tư liệu quý, sống động, có giá trị lịch sử, 

được sắp xếp có hệ thống, theo trình tự lịch sử, với những lời chú giải cô 

đọng: Hình ảnh Bác Hồ trên đường đi chiến dịch năm 1950; Bác Hồ với 

các đại biểu dự Hội nghị Tổng kết Chiến dịch Biên Giới năm 1950; Bác 

Hồ với các anh hùng và chiến sĩ thi đua các lực lượng vũ trang năm 1952; 

Bác Hồ tặng huy hiệu cho các chiến sĩ có công trong Chiến dịch Điện 

Biên Phủ... 

4.  Bài học lãnh đạo dân quân của chi bộ xã Chi Lăng/ Hồng Thao. - 

[K.đ.]: Quân du kích, 1949. - 23tr.; 16cm. 

Số đăng ký: 16682 - 16683 

Sơ lược quá trình chiến đấu anh dũng chống thực dân Pháp trong 

Chiến dịch Đông Bắc của nhân dân Chi Lăng; những nhược điểm cũng 

như bài học kinh nghiệm của nhân dân Chi Lăng. 

5.  Bàn về nghệ thuật quân sự/ Hoàng Minh Thảo. - H.: Chính trị quốc 
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gia, 2008. - 355tr.; 21cm. 

Số đăng ký: 63912 - 63913 

Cuốn sách đề cập đến những vấn đề lý luận về nghệ thuật quân sự nói 

chung, đặc biệt nhấn mạnh lý luận nghệ thuật quân sự Việt Nam; phân 

tích cụ thể, chi tiết mưu kế chiến lược của các trận đánh lớn trong các 

cuộc chiến tranh chống xâm lược của dân tộc ta như: Chiến dịch Biên 

Giới, Chiến dịch Điện Biên Phủ, Chiến dịch Đường 9 - Nam Lào, Chiến 

dịch Nguyễn Huệ, Chiến dịch Tây Nguyên, Chiến dịch Hồ Chí Minh. 

6.  Biên khu Việt Quế: Tiểu thuyết/ Phạm Vân Anh. - H.: Văn học, 2023. 

- 217tr.; 20cm. - (Sách trong chương trình Đầu tư sáng tác văn học của 

Bộ Quốc phòng - Năm 2023) 

Số đăng ký: VN.0084682 - VN.0084683        

Cuốn sách khắc họa sâu sắc về tình nghĩa quốc tế cao cả giữa Quân 

đội nhân dân Việt Nam và  Quân đội Trung Quốc trong Chiến dịch Thập 

Vạn Đại Sơn. Mô tả quá trình chiến đấu anh dũng của Bộ đội Việt Nam 

phối hợp tác chiến với Quân giải phóng Trung Quốc trên tinh thần quốc tế 

trong sáng.    

7.  Bình Lư những ngày nắng đẹp. - [K.đ.]: Tổ Văn nghệ báo chí 148, 

1951. - 26tr.; 20cm. 

Số đăng ký: 5722 

Giới thiệu một số truyện ngắn về gương chiến đấu dũng cảm, kiên cường, 

mưu trí của các cá nhân và tập thể trong Chiến dịch Lý Thường Kiệt. 

8.  Cách đánh cứ điểm kiến trúc theo kiểu cũ: Chiến thuật công kiên. - H.: 

Bộ Tổng Tham mưu - Cục Quân huấn, 1953. - 98tr.; 19cm. 

Số đăng ký: 7567 

Sách được biên soạn dựa vào những kinh nghiệm chiến đấu từ Chiến 

dịch Biên Giới đến Chiến dịch Hòa Bình trong cuộc kháng chiến chống 

Pháp. Sách giới thiệu chi tiết nghệ thuật đánh cứ điểm của bộ đội ta.   

9.  Cao Bằng giải phóng. - [K.đ.]: [K.nxb.], 1950. - 15tr.; 19cm. 

Số đăng ký: 15700 

Giới thiệu sơ lược về một số trận đánh giải phóng thị xã Cao Bằng 

trong Chiến dịch Biên Giới năm 1950 (thắng lợi của ta và những thất bại 

liên tiếp của quân Pháp). 

10.  Chỉ thị căn bản về công tác chính trị trong Chiến dịch Cao Bằng - 

Lạng Sơn: Tài liệu phổ biến đến Liên chi ủy tiểu đoàn. - [K.đ.]: Cục 

Tuyên huấn, 1950. - 84tr.; 20cm. 

Lưu hành trong nội bộ  
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Số đăng ký: 5564   

Gồm: Chỉ thị về nhiệm vụ công tác chính trị trong Chiến dịch Lê 

Hồng Phong II (Chiến dịch Biên Giới); chỉ thị của Bộ Chỉ huy chiến dịch 

về chủ trương khi vào các thị trấn; chỉ thị mở cuộc vận động lập công 

trong Chiến dịch Lê Hồng Phong II; chỉ thị về giải thích việc thay đổi 

phương hướng tác chiến và các chỉ thị căn bản về công tác chính trị trong 

trận Đông Khê; tài liệu giáo dục bộ đội về những thắng lợi của Chiến dịch 

Lê Hồng Phong II… 

11.  Chỉ thị về vấn đề bí mật. - [K.đ.]: Ban Tuyên huấn Mặt trận Lê Hồng 

Phong, 1950. - 4tr.; 16cm. 

Số đăng ký: 5540   

Nêu nguyên nhân không giữ bí mật triệt để, những tình huống lộ bí 

mật và phương pháp thực hiện để đảm bảo bí mật trong chiến dịch của 

Ban Chính trị Mặt trận Lê Hồng Phong ngày 20-1-1950.  

12.  Chiến cục Đông Xuân 1953-1954 - Những dấu ấn sự kiện: Sách tham 

khảo/ Dương Đình Lập. - H.: Quân đội nhân dân, 2019. - 199tr.; 21cm. 

Số đăng ký: LC.0014826 - LC.0014827 

Cuốn sách trình bày theo thể biên niên, với sự kiện mở đầu là cuối tháng 

9 năm 1953, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa II) quyết 

định mở Chiến cục Đông Xuân 1953-1954 và kết thúc ngày 7 tháng 5 năm 

1954, Chiến thắng Điện Biên Phủ - đỉnh cao của Chiến cục Đông Xuân 

1953-1954 kết thúc thắng lợi vẻ vang. Cuốn sách gồm 2 phần: Phần thứ 

nhất: Tạo thế và lực mới, chuẩn bị mở chiến cục Đông Xuân 1953-1954; 

phần thứ hai: Diễn biến Chiến cục Đông Xuân 1953-1954, đỉnh cao là Chiến 

dịch Điện Biên Phủ. 

13.  Chiến dịch Biên Giới: Từ 16-9-1950 đến 14-10-1950. - H.: Cục Quân 

huấn, 1966. - 127tr.; 19cm. 

Số đăng ký: 31487 - 31488 

Nội dung gồm: Tình hình chung và Nghị quyết mở chiến dịch của 

Trung ương Đảng; tổ chức và chuẩn bị chiến dịch (kế hoạch tác chiến, 

công tác đảm bảo chiến dịch...); diễn biến chiến dịch; các bài học kinh 

nghiệm về chỉ đạo chiến dịch, về chỉ huy và chỉ đạo chiến thuật; ý nghĩa 

chiến lược của Chiến dịch Biên Giới. 

14.  Chiến dịch Điện Biên Phủ - Sự kiện, con số. - H.: Quân đội nhân 

dân, 2014. - 258tr.; 21cm. - (Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ) 

Số đăng ký: LC 12523; 73900 - 73901 

Cuốn sách giúp bạn đọc nắm được tình hình, những sự kiện, con số 
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trong Chiến cục Đông Xuân 1953-1954 và Chiến dịch Điện Biên Phủ, qua 

đó hiểu thêm sự vận hành tài tình, sáng tạo về đường lối quân sự, đường 

lối chính trị của Đảng ta về khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh cách mạng 

trong hoàn cảnh cụ thể giai đoạn 1953-1954. Trên cơ sở đó phát huy bản 

chất, truyền thống tốt đẹp trong công cuộc đổi mới và xây dựng bảo vệ Tổ 

quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày nay. 

15.  Chiến dịch Điện Biên Phủ - Thắng lợi của bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam/ 

Vũ Như Khôi, Nguyễn Văn Hữu, Trần Thị Thái. - H.: Quân đội nhân dân, 

2014. - 251tr.; 21cm. - (Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ) 

Số đăng ký: LC 12521; 73898 - 73899 

Tiếp nối các công trình nghiên cứu về Chiến dịch Điện Biên Phủ, 

cuốn sách giới thiệu cho chúng ta hệ thống các sự kiện và những nhận 

thức mới về quá trình Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo cuộc 

kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào sức mình là chính, tiếp 

đến lãnh đạo thắng lợi Chiến cục Đông Xuân 1953-1954 và Chiến dịch 

Điện Biên Phủ; những cống hiến của quân dân cả nước, đặc biệt là cuộc 

chiến đấu gian khổ, hy sinh anh dũng và tài trí của hơn ba chục vạn chiến 

sĩ, đồng bào từ Đại tướng, Tổng Tư lệnh đến dân công hỏa tuyến trên Mặt 

trận Điện Biên Phủ; cũng như sự đồng tình, ủng hộ to lớn, có hiệu quả của 

anh em, bè bạn quốc tế cho chiến dịch; ý nghĩa lịch sử, đánh giá, nhận xét, 

tôn vinh thắng lợi của chiến dịch này. 

16.  Chiến dịch Điện Biên Phủ qua một số văn kiện/ Đặng Việt Thủy sưu 

tầm, tuyển chọn. - H.: Văn học, 2014. - 307tr.; 21cm. - (Kỷ niệm 60 năm 

Chiến thắng Điện Biên Phủ) 

Số đăng ký: 73894 - 73894 

Tác phẩm giới thiệu một số văn kiện mang tính chỉ đạo chiến lược. 

Đây là những văn kiện quân sự quan trọng do Đại tướng Võ Nguyên Giáp 

thay mặt Tổng Quân ủy, Bộ Tổng Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Chiến dịch Điện 

Biên Phủ ban hành trong quá trình chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ. 

Những văn kiện này mang tính lịch sử, chứng minh sự chỉ đạo sáng suốt 

của Tổng Quân uỷ, Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ 

Tư lệnh Chiến dịch Điện Biên Phủ. 

17.  Chiến dịch Lê Lợi. - H.: Nhà in Thủ đô, 1950. - 36tr.; 13cm. 

Số đăng ký: 15886 

Phân tích hoàn cảnh khách quan và chủ quan diễn ra chiến dịch, địa 

bàn chiến dịch, diễn biến, kết quả và ý nghĩa Chiến dịch Lê Lợi. Thông 

cáo chính thức về Chiến dịch Lê Lợi. 
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18.  Chiến dịch này phải đánh cho thắng lợi/ Hồ Chí Minh. - H.: Quân 

đội nhân dân, 1971. - 84tr.; 12,5cm. 

Số đăng ký: 15795 - 15796 

Tập hợp các bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh (huấn thị, chỉ 

thị, điện, lời kêu gọi, thư động viên của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi tới bộ 

đội trong từng giai đoạn của các chiến dịch lớn trong kháng chiến chống 

Pháp): Chiến dịch Cao Bắc Lạng; Chiến dịch Biên Giới; Chiến dịch 

Trung Du; Chiến dịch Trần Hưng Đạo; Chiến dịch Đường số 18; Chiến 

dịch Hòa Bình; Chiến dịch Lý Thường Kiệt; Chiến dịch Tây Bắc; Chiến 

dịch Điện Biên Phủ.  

19.  Chiến dịch Tây Bắc với chiến thắng Thu Đông. - Vĩnh Phúc: 

[K.nxb.], 1953. - 34tr.; 13cm. 

Số đăng ký: 15917 

Phân tích nguyên nhân thắng lợi của Chiến dịch Tây Bắc. Tập hợp các 

tài liệu chỉ đạo chiến dịch của Hồ Chủ tịch, Đảng và Chính phủ ta, động 

viên lệnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thông cáo tổng quát của Bộ 

Tổng Tư lệnh về Chiến dịch Tây Bắc và những chiến thắng của quân ta ở 

đồng bằng Bắc Bộ. Đặc biệt sách đăng kèm bản thống kê những thiệt hại 

của địch từ ngày Toàn quốc kháng chiến 19-12-1946 đến 20-11-1952. 

20.  Chiến dịch tiến công Biên Giới - 1950: Chiến dịch Lê Hồng Phong 

II. - H.: Học viện Quân sự cấp cao, 1979. - 194tr.; 19cm. 

Mật 

Số đăng ký: LC 391; LC 487 - LC 488; 29614 - 29615 

Đánh giá tình hình chung trước chiến dịch; quyết tâm chiến dịch của 

ta, diễn biến, kết quả và những bài học kinh nghiệm của Chiến dịch Biên 

Giới (Chiến dịch Lê Hồng Phong II) - Một chiến dịch tiến công vận động 

điển hình của quân đội ta trong kháng chiến chống Pháp. 

21.  Chiến dịch tiến công Hà Nam Ninh (Chiến dịch Quang Trung) 

(28/5-20/6/1951)/ Nguyễn Giang biên soạn. - H.: Viện Lịch sử Quân sự 

Việt Nam, 1993. - 65tr.; 19cm. 

Số đăng ký: 72304 

Nêu tình hình chung, chủ trương mở chiến dịch, tổ chức chuẩn bị chiến 

dịch; diễn biến chiến dịch; những bài học kinh nghiệm về chỉ đạo chiến lược, 

chỉ đạo chỉ huy chiến dịch trong Chiến dịch Hà Nam Ninh. 

22.  Chiến dịch tiến công Hà Nam Ninh: (Năm 1951)/ Biên soạn: Nguyễn 

Giang. - H.: Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, 1993. - 70tr.; 19cm. 

Số đăng ký: LC 1558 - LC 1559 
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Nêu tình hình chung, chủ trương mở chiến dịch, tổ chức chuẩn bị chiến 

dịch; diễn biến chiến dịch; những bài học kinh nghiệm về chỉ đạo chiến lược, 

chỉ đạo chỉ huy chiến dịch trong Chiến dịch Hà Nam Ninh. 

23.  Chiến dịch tiến công Tây Bắc (Thu Đông 1952)/ Nguyễn Giang biên 

soạn. - H.: Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, 1992. - 83tr.; 21cm. 

Số đăng ký: 72287, 74099    

Giới thiệu những bài học kinh nghiệm về nghệ thuật chiến dịch trong 

Chiến dịch Tây Bắc. 

24.  Chiến sĩ thi đua công pháo. - H.: Ban Tuyên huấn 351, 1952. - 62tr. - 

Tập 2; 19cm. 

Số đăng ký: 14650 - 14651 

Tiểu sử và những thành tích chiến đấu xuất sắc của các chiến sĩ thi 

đua: Vũ Đức Từ, Bùi Văn Sáu, Đào Văn Phượng tham gia trong Chiến 

dịch Hoàng Hoa Thám, Chiến dịch Quang Trung và Chiến dịch Hoà Bình. 

25.  Chiến sĩ thi đua sơn pháo Phùng Văn Khầu: Huân chương chiến sĩ 

hạng hai, Huân chương chiến sĩ hạng ba. - [K.đ.]: Ban Tuyên huấn Đoàn 15, 

1954. - 24tr.; 19cm. - (Chuyện chiến sĩ thi đua) 

Số đăng ký: 23576 

Giới thiệu tiểu sử và những thành tích đặc biệt xuất sắc của chiến sĩ 

thi đua toàn quân Phùng Văn Khầu qua Chiến dịch Lê Hồng Phong, Chiến 

dịch Hoàng Hoa Thám, Chiến dịch Hoà Bình, Chiến dịch Tây Bắc đặc 

biệt là trong Chiến dịch Điện Biên Phủ. 

26.  Chiến thắng Biên Giới Thu Đông 1950 - Bước ngoặt của cuộc 

kháng chiến chống thực dân Pháp. - H.: Quân đội nhân dân, 2011. - 

727tr.; 22cm. 

Số đăng ký: LC 11261 

Tập hợp những bài viết của các tác giả tham gia Hội thảo khoa học Chiến 

thắng Biên Giới Thu Đông 1950 - Bước ngoặt của cuộc kháng chiến chống 

thực dân Pháp do Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ 

chức. Các bài viết đề cập đến bối cảnh quốc tế, khu vực và trong nước, âm 

mưu thủ đoạn chính trị, quân sự và quá trình thực hiện kế hoạch Rơ-ve; tổ 

chức, bố phòng Liên khu Biên giới Đông Bắc của thực dân Pháp; sự lãnh đạo 

đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhân tố quyết định 

thắng lợi của Chiến dịch Biên Giới; nghệ thuật chỉ đạo, tiến hành và phát huy 

sức mạnh chiến tranh nhân dân; tầm vóc, nguyên nhân, ý nghĩa thắng lợi và 

những bài học kinh nghiệm của Chiến thắng Biên Giới. 

27.  Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 dưới góc nhìn của người 
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nước ngoài. - H.: Quân đội nhân dân, 2014. - 237tr.; 21cm. - (Kỷ niệm 60 

năm Chiến thắng Điện Biên Phủ) 

Số đăng ký: LC 12519 

Chiến thắng Điện Biên Phủ đã gây tiếng vang lớn không chỉ đối với 

nước Pháp mà đối với toàn thế giới. Dưới góc nhìn của những người lính 

Pháp tại Điện Biên Phủ từ tướng lĩnh đến những người lính bình thường 

đều khâm phục ý chí Việt Nam và họ viết lại những hồi ức trong quá trình 

tham chiến. Cả thế giới đánh giá về Điện Biên Phủ - tất cả góc nhìn đó 

đều được phản ánh trong tác phẩm này. 

28.  Chiến thắng Điện Biên Phủ: Ký sự / Chủ biên: Trần Độ. - H. : Quân 

đội nhân dân, 1964. - 367tr. - Tập 1; 19cm. 

Số đăng ký: 13461 - 13462 

Bộ sách gồm 2 tập nêu toàn bộ các mặt hoạt động của Chiến dịch 

Điện Biên Phủ qua đó làm nổi bật Chiến thắng Điện Biên Phủ là kết quả 

của sự chỉ đạo chiến lược tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, là biểu 

hiện của tinh thần yêu nước, cách mạng của nhân dân và quân đội ta, vạch 

trần những âm mưu thâm độc của đế quốc Pháp - Mỹ. Tập 1 gồm 10 

chương nêu lên âm mưu của giặc và sự chuẩn bị để quyết tâm chiến thắng 

của ta. 

29.  Chiến thắng Điện Biên Phủ: Ký sự / Chủ biên: Trần Độ. - H. : Quân 

đội nhân dân, 1965. - 346tr. - Tập 2; 19cm. 

Số đăng ký: 13463 - 13464    

Tập 2 gồm 8 chương miêu tả lại diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ, 

chiến thuật đánh địch của ta, kế hoạch đối phó của địch và chiến thắng 

cuối cùng. 

30.  Chiến thắng Hòa Bình - Thành công xuất sắc về chỉ đạo chiến lược 

của Đảng và bài học lịch sử: Kỷ yếu Hội thảo khoa học. - H.: Quân đội 

nhân dân, 2021. - 920tr.; 24cm. 

Số đăng ký: LCV.0002627 - LCV.0002628; VV.0018752 - 

VV.0018753 

Cuốn sách tập hợp các bài tham luận gửi đến Hội thảo Chiến thắng Hòa 

Bình - Thành công xuất sắc về chỉ đạo chiến lược của Đảng và bài học lịch 

sử, được bố cục gồm 3 phần: Phần thứ nhất: Những vẫn đề chung; phần thứ 

hai: Chiến dịch Hòa Bình - Thành công xuất sắc về chỉ đạo chiến lược của 

Đảng; phần thứ ba: Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử.    

31.  Chiến thắng Tây Bắc 1952: Tầm vóc lịch sử và bài học kinh nghiệm. 

- H.: Chính trị quốc gia Sự thật, 2022. - 798tr.; 27cm. 
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Số đăng ký: VV.0019290          

Tập hợp các bài tham luận tham gia Hội thảo khoa học Chiến thắng 

Tây Bắc 1952 - Tầm vóc lịch sử và bài học kinh nghiệm do Bộ Quốc phòng 

phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức. Bố 

cục cuốn sách gồm 3 phần. Phần thứ nhất: Những vấn đề chung; phần thứ 

hai: Bước phát triển của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp; phần thứ 

ba: Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử. 

32.  Chiến thắng Việt Bắc Thu Đông 1947. - H.: Quân đội nhân dân, 

2007. - 335tr.; 21cm. 

Số đăng ký: LC 9116 - LC 9117 

Tái hiện lại cuộc tấn công Việt Bắc Thu Đông 1947 của thực dân 

Pháp và cuộc phản công chiến lược phá mưu đồ của địch, giành thắng lợi 

đầu tiên ở cấp chiến dịch sau ngày Toàn quốc kháng chiến của quân và 

dân ta. Sách gồm 5 phần: Phần 1. Việt Bắc - Căn cứ địa cách mạng; phần 

2. Chủ tịch Hồ Chí Minh với Việt Bắc; phần 3. Âm mưu, hoạt động của 

thực dân Pháp. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Tổng Tư 

lệnh phá tan cuộc tấn công lên Việt Bắc của Pháp - Thu Đông 1947; phần 

4. Chiến dịch Việt Bắc Thu Đông 1947. Kết quả và ý nghĩa; phần 5. 

Chiến thắng Việt Bắc Thu Đông 1947 qua những trang viết. 

33.  Chiến tranh Đông Dương qua tiếng nói của binh lính Pháp/ Chủ 

biên: Đào Thị Diến. - H. : Quân đội nhân dân, 2004. - 388tr.; 21cm. 

Số đăng ký: LC 6266 - LC 6267 

Tập hợp một số thư và cảm tưởng của các sĩ quan và binh lính quân đội 

viễn chinh Pháp viết trong thời gian bị bắt làm tù binh ở Việt Nam. Trong số 

đó, có một số tù binh bị bắt ở Điện Biên Phủ. Qua những trang thư, những 

dòng cảm tưởng, bạn đọc có thể hình dung lại cuộc chiến tranh xâm lược mà 

thực dân Pháp đã tiến hành trên đất nước ta từ năm 1945 và những nhận thức 

của binh lính Pháp về tính chất phi nghĩa của cuộc chiến tranh xâm lược do 

chính phủ thực dân gây ra. Họ tự nhận thấy mình đã bị lừa bịp, bị biến thành 

bia đỡ đạn trong cuộc chiến tranh không phải vì lợi ích của cả hai dân tộc, 

đồng thời bày tỏ sự biết ơn đối với chính sách nhân đạo, khoan hồng của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh, của Chính phủ và nhân dân Việt Nam. 

34.  Chú Sóng Lừ. - [K.đ.]: Ban Tuyên huấn đại đoàn, 1953. - 14tr.; 15cm. 

Số đăng ký: 22440 

Giới thiệu những mẩu truyện của các chiến sĩ về gương khắc phục 

mọi khó khăn, tích cực tham gia kháng chiến, chiến đấu dũng cảm của 

quân và dân ta trong Chiến dịch Tây Bắc. 
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35.  Chủ trương Đảng ủy. - H.: Cục Tuyên huấn - Tổng cục Chính trị, 

[1951]. - 32tr.; 18cm. 

Tối mật 

Số đăng ký: 5382 

Chỉ thị công tác chính trị trong Chiến dịch Hoàng Hoa Thám. Vạch rõ 

những chủ trương lớn của Đảng ủy mặt trận về mục đích chiến dịch, 

phương hướng tác chiến, nguyên tắc chỉ đạo chiến dịch. 

36.  Chúng ta đã thắng lợi trong Chiến dịch giải phóng Hòa Bình: Trích 

báo cáo của đồng chí Văn tại Hội nghị cán bộ/ Văn. - [K.đ.]: [K.nxb.], 

[19??]. - 14tr.; 15cm. 

Số đăng ký: 5487 

Báo cáo của đồng chí Võ Nguyên Giáp tại Hội nghị cán bộ, trong đó 

nêu rõ: Diễn biến và đặc điểm của Chiến dịch Hòa Bình, ý nghĩa và 

nguyên nhân thắng lợi. 

37.  Chúng ta sản xuất và tiết kiệm như thế nào?/ Trần Đăng Ninh. - H.: 

Quân đội nhân dân, [1959]. - 51tr.; 19cm. 

Số đăng ký: 5761 - 5762 

Giới thiệu sơ lược tiểu sử đồng chí Trần Đăng Ninh cùng với một số 

bài báo của đồng chí viết trong thời kỳ công tác ở Tổng cục Hậu cần. Nội 

dung các bài viết bàn về các vấn đề: Sản xuất và tiết kiệm, thực hiện biên 

chế, cán bộ và chính sách, nhận thức xây dựng tư tưởng, chỉnh đốn sai 

lệch về ngân sách, chống quan liêu tham ô, kinh nghiệm về lãnh đạo công 

tác hậu cần trong Chiến dịch Tây Bắc. 

38.  Chuyện những người làm nên lịch sử: Hồi ức Điện Biên Phủ (1954-

2009)/ Biên soạn: Đào Thanh Huyền, Phạm Thùy Dương, Nguyễn Xuân 

Mai,... - H.: Chính trị quốc gia, 2009. - 239tr.; 28cm. 

Số đăng ký: V 10399, V 10472  

Cuốn sách gồm hồi ức hàng trăm nhân chứng của Chiến dịch Điện 

Biên Phủ mà các soạn giả đã dày công đi khắp đất nước để phỏng vấn trực 

tiếp, sưu tầm tư liệu. Qua những câu chuyện và hình ảnh, người đọc sẽ 

cùng các nhân vật, nhân chứng lịch sử cùng sống lại cái thời  “máu trộn 

bùn non, gan không núng, chí không sờn” của những năm tháng hào hùng. 

39.  Chuyện về bảo đảm hậu cần - kỹ thuật trong kháng chiến chống 

thực dân Pháp/ Biên soạn: Dương Hồng Anh, Ngô Nhật Dương. - H.: 

Quân đội nhân dân, 2018. - 247tr.; 21cm. 

Số đăng ký: M.170336 - M.170338 

Tuyển chọn những bài viết, câu chuyện về hoạt động bảo đảm hậu cần 
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- kỹ thuật trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp qua những hồi ức 

của các tướng lĩnh, cựu chiến binh. Trong đó, có những câu chuyện về 

bảo đảm hậu cần cho Chiến dịch Biên Giới, Chiến dịch Tây Bắc, Chiến 

dịch Điện Biên Phủ. 

40.  Công tác chính trị chiến dịch: Tài liệu công tác chính trị của Quân 

đội nhân dân Việt Nam. - H.: Tổng cục Chính trị, 1959. - 115tr.; 20cm. 

 Tập 1: Chiến dịch Sông Thao (8-1949) và Lê Hồng Phong (3-1950). 

Mật 

Số đăng ký: 31556 

Giới thiệu toàn văn: Báo cáo tổng kết Chiến dịch Sông Thao; Hội nghị 

chính trị Mặt trận Lê Hồng Phong 11-12-1950; Báo cáo công tác Đảng 

trong Chiến dịch Lê Hồng Phong, phương châm công tác Đảng và công tác 

chính trị trong bước hai Chiến dịch Lê Hồng Phong.  

41.  Công tác chính trị chiến dịch: Tài liệu công tác chính trị Quân đội 

nhân dân Việt Nam. - H.: Tổng cục Chính trị, 1959. - 135tr.; 19cm. 

Tập 4: Chiến dịch Biên Giới (Cao - Bắc - Lạng) tháng 8, 9, 10-1950 

Mật  

Số đăng ký: 31558 

Gồm: Báo cáo công tác chính trị trong Chiến dịch Biên Giới tại Hội 

nghị tổng kết chiến dịch; huy động dân công phục vụ Chiến dịch Biên Giới; 

bài nói chuyện của đồng chí Trường Chinh tại Hội nghị tổng kết kinh 

nghiệm chiến dịch ngày 28-11-1950 “Khắc phục khó khăn, trừ bỏ khuyết 

điểm giành thắng lợi mới”. 

42.  Công tác chính trị chiến dịch: Tài liệu công tác chính trị của Quân 

đội nhân dân Việt Nam. - H.: Tổng cục Chính trị, 1959. - 186tr.; 19cm. 

Tập 5: Chiến dịch Trần Hưng Đạo (Vĩnh Phúc) từ 25-12-1950 đến 

16-1-1951 

Mật 

Số đăng ký: 31559 - 31560 

Tóm tắt báo cáo của đồng chí Văn tại Hội nghị cán bộ Chiến dịch 

Trần Hưng Đạo về phương hướng, mục đích, nguyên tắc chỉ đạo và kế 

hoạch chiến dịch, cùng một số chỉ thị về các mặt công tác trong Chiến 

dịch Trần Hưng Đạo. 

43.  Công tác chính trị chiến dịch: Tài liệu công tác chính trị của Quân 

đội nhân dân Việt Nam. - H.: Tổng cục Chính trị, 1959. - 221tr.; 19cm. 

Tập 6: Chiến dịch Hoàng Hoa Thám (Đường số 18) tháng 3-1951 - 

Chiến dịch Hà Nam Ninh tháng 5-6/1951 
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Mật 

Số đăng ký: 31561 

Gồm: Báo cáo của đồng chí Văn tại Hội nghị Chiến dịch Hoàng Hoa 

Thám ngày 4-5/3/1951 (Quyết định của Trung ương và chủ trương của 

Đảng ủy; nguyên tắc chỉ đạo chiến dịch); tập chỉ thị công tác chính trị 

Chiến dịch Hoàng Hoa Thám tháng 3-1951, Chiến dịch Quang Trung (Hà 

Nam Ninh) tháng 5-6/1951. 

44.  Công tác chính trị chiến dịch: Tài liệu công tác chính trị Quân đội nhân 

dân Việt Nam. - H.: Tổng cục Chính trị, 1959. - 207tr.; 19cm. 

Tập 7: Chiến dịch Hòa Bình 

Mật 

Số đăng ký: 31562 

Gồm các chỉ thị về công tác chính trị trong Chiến dịch Hòa Bình; thư 

Hồ Chủ tịch gửi các chiến sĩ, cán bộ và đồng bào vùng mặt trận; bài nói 

chuyện của đồng chí Nguyễn Chí Thanh với đơn vị chiến đấu năm 1952; 

báo cáo tổng kết công tác lãnh đạo tư tưởng, động viên chính trị trong 

chiến đấu; báo cáo tổng kết công tác thương binh tử sĩ trong Chiến dịch 

Hòa Bình… 

45.  Công tác chính trị trong Chiến dịch Trung Du. - H.: Ban Tuyên 

giáo. Phòng Chính trị Đại đoàn 302, 1951. - 19tr.; 16cm. 

Số đăng ký: 16488 - 16489 

Đánh giá tình hình tư tưởng bộ đội sau Chiến dịch Biên Giới. Nêu chủ 

trương công tác chính trị, diễn biến tư tưởng bộ đội trong Chiến dịch 

Trung Du và công tác chính trị sau chiến dịch. 

46.  Công tác cổ động chiến trường trong các Chiến dịch Biên Giới, 

Trung Du, Sơn Tây. - [K.đ.]: Ban Tuyên giáo - Phòng Chính trị Đại 

đoàn 320, 1951. - 8tr.; 16cm. 

Số đăng ký: 16705 

Nêu tác dụng của công tác cổ động chiến trường nói chung và các 

phương pháp tiến hành. Kinh nghiệm công tác cổ động chiến trường của 

Giải phóng quân Trung Hoa và việc áp dụng vào Chiến dịch Biên Giới, 

Trung Du và Sơn Tây. 

47.  Công tác hậu cần Chiến dịch Hà Nam Ninh: 28/5/1951-20/6/1951. - 

H.: Tổng cục Hậu cần, 1980. - 143tr.; 19cm. 

Lưu hành nội bộ 

Số đăng ký: LC 231 - LC 232 

Nêu mục đích của Chiến dịch Hà Nam Ninh, chủ trương của Đảng ủy 
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Chiến dịch Hà Nam Ninh về sự phát triển đợt hai của chiến dịch, các báo 

cáo sơ kết, tổng kết về công tác hậu cần, công tác cung cấp, quân y, vận 

tải, kinh nghiệm lãnh đạo dân công phục vụ Chiến dịch Hà Nam Ninh của 

tỉnh Thanh Hóa. 

48.  Công tác hậu cần Chiến dịch Tây Bắc: Từ 13/10/1952-14/12/1952. - 

H.: Tổng cục Hậu cần, 1980. - 196tr.; 19cm. 

Lưu hành trong quân đội 

Số đăng ký: LC 225 - LC 226  

Giới thiệu 14 tài liệu: Huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội nghị 

cán bộ chuẩn bị Chiến dịch Tây Bắc; nhận xét của Đại tướng Võ Nguyên 

Giáp về công tác cung cấp trong Chiến dịch Tây Bắc; báo cáo kiểm điểm 

và những bài báo phản ánh công tác tổ chức bảo đảm hậu cần Chiến dịch 

Tây Bắc (Thu Đông 1952). 

49.  Công tác hậu cần Chiến dịch Thượng Lào mùa Xuân 1953. - H.: 

Tổng cục Hậu cần, 1982. - 213tr.; 19cm. 

Lưu hành nội bộ 

Số đăng ký: LC 206 - LC 205 

Nội dung bao gồm: Báo cáo tổng kết công tác hậu cần Chiến dịch 

Thượng Lào mùa Xuân 1953; báo cáo tình hình cung cấp Mặt trận 

Thượng Lào; báo cáo tổng kết công tác quân nhu, quân y, quân khí và 

công tác vận chuyển phục vụ Chiến dịch Thượng Lào.  

50.  Công tác hậu cần Chiến dịch Thượng Lào: Mùa Xuân 1953. - 

[K.đ.]: Tổng cục Hậu cần, 1984. - 44tr; 19cm. 

Số đăng ký: 33992 - 33993 

Tổng kết công tác hậu cần Chiến dịch Thượng Lào mùa Xuân 1953, tình 

hình chung và chủ trương mở Chiến dịch Thượng Lào, công tác hậu cần 

chuẩn bị chiến dịch, diễn biến chiến dịch, kết luận và những bài học kinh 

nghiệm về huy động nhân lực, vật lực trên nước bạn Lào. 

51.  Công tác hậu cần một số chiến dịch nhỏ trong kháng chiến chống 

Pháp 1945-1954. - H.: Tổng cục Hậu cần, 1983. - 199tr.; 19cm. 

Lưu hành trong quân đội 

Số đăng ký: LC 227 - LC 228 

Giới thiệu công tác hậu cần một số chiến dịch theo trình tự thời gian 

diễn biến như sau: Chiến dịch Sông Thao, Chiến dịch Phố Lu - Nghĩa Đô 

(Chiến dịch Lê Hồng Phong I), Chiến dịch Trà Vinh Nam Bộ, Chiến dịch 

Lý Thường Kiệt - Nghĩa Lộ, Chiến dịch Tây Nam Ninh Bình, Chiến dịch 

Trung Hạ Lào, Chiến dịch Bắc Tây Nguyên. 
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52.  Cuộc chiến tranh Đông Dương/ Lucien Bodard; Người dịch: Đoàn 

Doãn. - H. : Công an nhân dân, 2004. - 1037tr.; 21cm. 

Số đăng ký: 54142 - 54143 

Cuốn sách tập hợp 3 tác phẩm: Sự sa lầy, Nỗi nhục nhã và Cuộc phiêu 

lưu. Tác giả - một phóng viên chiến tranh, nhà văn người Pháp từng sống ở 

Việt Nam trong 8 năm (1948-1955), đã tái hiện một cách sinh động, chân 

thực, chi tiết toàn cảnh bức tranh cuộc chiến tranh Đông Dương của thực dân 

Pháp dựa trên những gì ông quan sát, chứng kiến và cảm nhận được. Với 

những đánh giá được cho là khách quan, dựa trên sự trải nghiệm và với cái 

nhìn sắc sảo, độc đáo, với nhãn quan chính trị tích cực, ông đã phơi bày tính 

chất phiêu lưu cũng như nỗi nhục nhã và sự sa lầy của thực dân Pháp trong 

cuộc chiến đó. Ông tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến thảm họa của đội quân 

viễn chinh Pháp ở Điện Biên Phủ. 

53.  Cuộc kháng chiến thần thánh của nhân dân Việt Nam: Những bài 

viết trong thời kỳ kháng chiến trên các báo Đảng. - H.: Sự thật, 1958. - 

329tr.; 19cm. 

Tập 1: Từ 23 tháng Chín 1945 đến tháng Chạp 1947. - 1958 

Số đăng ký: 4852 - 4853 

Tập hợp những bài báo trên các báo Đảng phản ánh những nhận định, 

chủ trương chính sách của Đảng trong thời kỳ từ ngày 23 tháng 9 năm 

1945 đến cuối năm 1947. Thời kỳ này bắt đầu từ lúc giặc Pháp khởi hấn ở 

Nam Bộ, trải qua việc ký kết Hiệp định sơ bộ ngày 6 tháng 3 năm 1946, 

qua ngày Toàn quốc kháng chiến bùng nổ (19 tháng 12 năm 1946) cho 

đến Chiến dịch Việt Bắc Thu Đông 1947 thắng lợi. 

54.  Cuộc kháng chiến thần thánh của nhân dân Việt Nam: Những bài 

viết trong thời kỳ kháng chiến trên các báo Đảng. - H.: Sự thật, [K.n.]. - 

594tr.; 19cm. 

Tập 2: Từ tháng 1/1948 đến tháng Chạp 1950 

Số đăng ký: 4854 

Tập hợp những bài báo trên các báo Đảng phản ánh các nhận định, 

chủ trương và chính sách của Đảng trong thời kỳ từ sau Chiến thắng Việt 

Bắc 1947 đến Chiến dịch Biên Giới 1950 trên các cơ quan báo chí của 

Trung ương Đảng và Đảng bộ Nam Bộ, Liên khu 5. 

55.  Cuộc kháng chiến thần thánh của nhân dân Việt Nam: Những bài 

viết trong thời kỳ kháng chiến trên các báo Đảng. - H.: Sự thật, 1959. - 

490tr.; 19cm. 

Tập 3: Từ tháng Giêng 1951 đến tháng Chạp 1952. - 1959 
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Số đăng ký: 4856 - 4857 

Bao gồm những bài báo trên các báo Đảng phản ánh tình hình kháng 

chiến và những nhận định, chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ từ 

đầu năm 1951 đến cuối năm 1952. Diễn biến Chiến dịch Trần Hưng Đạo, 

Chiến dịch Long Châu Hà 2, Chiến dịch Hoàng Hoa Thám, Chiến dịch Hà 

Nam Ninh, Chiến dịch Lý Thường Kiệt, Chiến dịch Hòa Bình, Chiến dịch 

Tây Bắc được nêu trong phần phụ lục. 

56.  Cuộc kháng chiến thần thánh của nhân dân Việt Nam: Những bài viết 

trong thời kỳ kháng chiến trên các báo Đảng. - H.: Sự thật, 1960. - 461tr.; 19cm. 

Tập 4: Từ tháng Giêng 1953 đến tháng Bảy 1954. - 1960 

Số đăng ký: 4858 - 4859 

Gồm các bài trên các báo Đảng phản ánh những nhận định, chủ 

trương, chính sách của Đảng trong thời kỳ kháng chiến từ đầu năm 1953 

đến ngày hòa bình lập lại ở Đông Dương. Từ trang 451 đến trang 456 giới 

thiệu thành tích chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam trong Chiến 

dịch Việt Bắc, Chiến dịch Biên Giới, Chiến dịch Hòa Bình, Chiến dịch 

Tây Bắc, Chiến dịch Điện Biên Phủ… 

 Cuộc tấn công của Pháp vào Việt Bắc: Được Bộ Tổng chỉ huy Quân 

đội Quốc gia Việt Nam cho phép xuất bản. - [K.đ.]: Liên khu 3, 1948. - 

78tr.; 16cm. 

Số đăng ký: 15708 

Viết về cuộc tấn công của quân đội Pháp vào Việt Bắc Thu Đông (từ 

10/1947-1/1948) căn cứ trên những tài liệu thu thập được từ phía sĩ quan, binh 

lính Pháp, tinh thần sa sút của quân Pháp, tình trạng thiếu quân lương…  

57.  Cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954 / Hoàng Văn Thái. 

- H. : Quân đội nhân dân, 1984. - 154tr.; 19cm. 

Số đăng ký: 34012 - 34013 

Cuốn sách giới thiệu về bối cảnh lịch sử, diễn biến chính, nguyên nhân 

và ý nghĩa thắng lợi to lớn của cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-

1954 với đỉnh cao là Chiến dịch Điện Biên Phủ; những kinh nghiệm chính 

về chỉ đạo chiến lược; làm nổi bật sự chỉ đạo chiến tranh, chỉ đạo chiến 

lược sáng suốt, tài tình của Đảng ta trong Chiến cục Đông Xuân 1953-1954 

và Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ. 

58.  Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Chiến dịch Điện Biên Phủ. - In lần 

thứ 2, có sửa chữa.- H.: Quân đội nhân dân, 2014. - 615tr.; 24cm. - (Kỷ 

niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ) 

Số đăng ký: V 13828, V 13845 
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Nội dung cuốn sách giới thiệu một số bài viết, tác phẩm của Đại 

tướng Võ Nguyên Giáp về Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử. Ở những bài 

viết, tác phẩm này tác giả đã trình bày một cách rõ ràng, chặt chẽ, cô 

đọng, dễ hiểu những vấn đề về đường lối lãnh đạo kháng chiến, về tổ chức 

chỉ đạo chiến tranh, tổ chức các lực lượng vũ trang nhân dân và làm nổi 

bật những sự kiện lịch sử quan trọng. Tác giả đã phân tích sâu sắc những 

chủ trương chiến lược của ta và địch, làm sáng tỏ tư tưởng chiến lược tiến 

công và nghệ thuật chủ động tiến công trong mọi tình huống. Bên cạnh 

đó, tác giả cũng đã nêu lên nghệ thuật tạo thời cơ và nắm vững thời cơ 

thực hành chiến dịch quyết chiến chiến lược, tiêu diệt gọn một lực lượng 

cơ động tinh nhuệ lớn của quân đội viễn chinh Pháp với trang bị, kỹ thuật 

hiện đại, có can thiệp Mỹ giúp sức ở Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, 

đưa cuộc kháng chiến tiến lên giành thắng lợi quyết định. 

59.  Đánh lấn. Tập hồi ký Điện Biên Phủ. - H. : Quân đội nhân dân, 1964. 

- 153tr.; 19cm. 

Số đăng ký: 11872 - 11873 

Là những câu chuyện “người thực, việc thực” về những chiến sĩ công 

binh phá bom nổ chậm, về chiến thuật đánh lấn đào chiến hào chọc thẳng 

vào đồn địch, trận đánh sân bay giặc, trận phòng ngự nổi tiếng trên cao 

điểm 633 của 27 chiến sĩ... Những câu chuyện giản dị, sinh động giúp 

người đọc hiểu rõ những chiến tích anh hùng của quân đội ta tại Mặt trận 

Điện Biên Phủ. 

60.  Đêm thứ tám: Loại sách truyền thống pháo binh. - [K.đ.]: Tuyên 

huấn Pháo binh, [19??]. - 52tr.; 19cm. 

Số đăng ký: 6645 

Sách gồm 5 truyện ngắn viết về gương chiến đấu oanh liệt của Bộ đội 

Pháo binh trong cuộc kháng chiến chống Pháp, đặc biệt là trận Đoan 

Hùng ngày 24 tháng 10 năm 1947 - Một trong những trận thắng lớn ở 

sông Lô trong Chiến dịch phòng ngự Việt Bắc Thu Đông 1947. Ngoài 

nhiệm vụ vận chuyển pháo ra trận địa các chiến sĩ pháo binh còn phải đào 

các công sự để chiến đấu trực tiếp với quân địch trên đường hành quân. 

61.  Điện Biên ngày ấy. Truyện ký/ Quản Văn Tại. - H. : Văn hoá Dân 

tộc, 2003. - 119tr.; 19cm. 

Số đăng ký: 53073 - 53074 

Tác giả nguyên là Trung đội trưởng Trung đội súng cối 120mm thuộc 

Trung đoàn 675 - Đại đoàn 351 trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, người đã 

tham gia chiến dịch từ ngày đầu đến khi kết thúc, được trực tiếp chứng 
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kiến những diễn biến gay go, ác liệt cùng tinh thần chiến đấu quên mình 

của quân và dân ta. Lối viết chân thực, mộc mạc đem lại cho bạn đọc 

những hiểu biết sâu sắc và những tình cảm tốt đẹp về người chiến sĩ Điện 

Biên năm xưa. 

62.  Điện Biên Phủ - 170 ngày đêm bị vây hãm/ Erwan Bergot; Người 

dịch: Lê Kim. - H. : Công an nhân dân, 2004. - 543tr.; 19cm. 

Số đăng ký: 53214 - 53216  

Tác giả đã sưu tầm nhiều tư liệu, dựng lại một bức tranh bi thảm trải 

dài suốt 170 ngày đêm, từ việc xây dựng Tập đoàn cứ điểm, tổ chức các vị 

trí phòng ngự đến các trận đánh của quân đội viễn chinh Pháp - quá trình 

“bị vây hãm” tại lòng chảo Điện Biên - kéo dài từ ngày 13 tháng 3 đến 

ngày 7 tháng 5 và hoàn toàn kết thúc vào ngày 8 tháng 5 năm 1954. 

63.  Điện Biên Phủ - 50 năm nhìn lại/ Võ Nguyễn Giáp. - H. : Quân đội 

nhân dân, 2004. - 353tr.; 21cm. 

Số đăng ký: LC 6432 - LC 6433 

Hồi ức của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về Chiến dịch Điện Biên Phủ 

trong đó gồm: Tình hình chiến sự, âm mưu của địch, chiến lược của ta, 

diễn biến chiến dịch, nguyên nhân, kết quả, ý nghĩa của Chiến dịch Điện 

Biên Phủ nói riêng và các chiến thắng Đông Xuân 1953-1954 nói chung. 

Toàn cảnh Điện Biên Phủ 50 năm sau chiến thắng. 

64.  Điện Biên Phủ - Cuộc đối đầu lịch sử mà nước Mỹ muốn quên đi/ 

Howard R. Simpson; Người  dịch:Kim Oanh. - H. : Công an nhân dân, 

2004. - 363tr.; 19cm. 

Số đăng ký: 53265 - 53267 

Cuốn sách viết về diễn biến, kết quả và các vấn đề xoay quanh Chiến 

dịch Điện Biên Phủ, sự can thiệp gián tiếp của Mỹ vào Việt Nam trong 

chiến tranh Việt - Pháp lần thứ hai và hậu quả kéo dài đến cuộc kháng 

chiến chống Mỹ, cứu nước. 

65.  Điện Biên Phủ - Hình ảnh và sự kiện/ Chủ biên: Bùi Biên Thùy. - 

Tp. Hồ Chí Minh: Nxb.Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2004. - 175tr.; 24cm. 

Số đăng ký: V 7183 

Cuốn sách tập hợp tương đối đầy đủ những hình ảnh và sự kiện diễn 

ra trong Chiến dịch Điện Biên Phủ (nhiều tấm ảnh chưa từng công bố), 

giới thiệu một cách hệ thống những hình ảnh từ khi quân Pháp nhảy dù 

xuống Điện Biên Phủ  ngày 20 tháng 11 năm 1953 cho đến ngày chiến 

dịch kết thúc thắng lợi ngày 7 tháng 5 năm 1954. 

66.  Điện Biên Phủ - Hợp tuyển công trình khoa học/ Chủ biên: Trịnh 
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Vương Hồng. - H. : Chính trị quốc gia, 2005. - 1235tr.; 24cm. 

Số đăng ký: V 7741 - V 7742  

Tập hợp, tuyển chọn các công trình nghiên cứu về Chiến thắng Điện 

Biên Phủ. Bố cục gồm 5 phần: Phần 1: Chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954 - 

Bối cảnh của trận quyết chiến chiến lược; phần 2: Chiến thắng Điện Biên 

Phủ - Đỉnh cao của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp; phần 3: Ý nghĩa 

thắng lợi, tầm vóc thời đại, bài học kinh nghiệm; phần 4: Các nước với Điện 

Biên Phủ; phần 5: Biên niên sự kiện. 

67.  Điện Biên Phủ - Mốc vàng lịch sử/ Võ Nguyên Giáp. - H.: Quân đội 

nhân dân, 2014. - 331tr.; 21cm. - (Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện 

Biên Phủ) 

Số đăng ký: LC 12568 - LC 12569 

Chiến thắng Điện Biên Phủ đã khẳng định đường lối lãnh đạo sáng suốt 

của Đảng ta. Với tài thao lược của mình, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã 

phân tích rất tỉ mỉ tình hình chiến sự, thế lực của ta và địch, những chủ 

trương của ta trong Chiến cục Đông Xuân 1953-1954 đến giải phóng Lai 

Châu, bao vây Điện Biên Phủ; diễn biến tình hình Chiến dịch Điện Biên 

Phủ. Những thất bại của kế hoạch quân sự Nava, những lục đục của nội bộ 

quân địch...và nhận định ý nghĩa của Chiến thắng Điện Biên Phủ sau nhiều 

năm nhìn lại. 

68.  Điện Biên Phủ - Một góc địa ngục/ Bernard B. Fall; Người dịch: Vũ 

Trấn Thủ. - H. : Công an nhân dân, 2004. - 816tr.; 19cm. 

Số đăng ký: 53211 - 53213 

Cuốn sách giới thiệu một cách trung thực và đầy đủ nhất góc nhìn của 

phương Tây về Chiến dịch Điện Biên Phủ: Diễn biến, tư tưởng, con người 

ở phía bên kia và những suy nghĩ của họ về chiến tranh Việt Nam. 

69.  Điện Biên Phủ - Nhân chứng sự kiện/ Sưu tầm: Vũ Hải Đăng. - H.: 

Quân đội nhân dân, 2004. - 328tr.; 19cm. 

Số đăng ký: 53065 - 53066     

Sưu tầm những bài viết của phóng viên mặt trận, của những người 

trong cuộc về những tấm gương anh hùng bất khuất trên khắp các nẻo 

đường chiến dịch và trong Chiến dịch Điện Biên Phủ được đăng trên các 

báo, tạp chí từ năm 1954 đến năm 2004. Qua đó giúp bạn đọc hiểu về 

những khó khăn, gian khổ, hy sinh to lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn 

quân ta trong cuộc đọ sức toàn diện, quyết liệt nhất với thực dân Pháp. 

70.  Điện Biên Phủ - Những trận đánh đi vào lịch sử/ Trịnh Ngọc Nghi. - 

H.: Thông tin và Truyền thông, 2018. - 114tr.; 21cm. 
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Số đăng ký: 0080182 - .0080183 

Giới thiệu những trận đánh điển hình trong Chiến dịch Điện Biên Phủ 

như: Trận mở màn Him Lam, đập tan cứ điểm của địch trên đồi Độc Lập, 

chốt thép đồi 75, chặt đứt mắt xích của địch trên tuyến phòng thủ phía 

Đông, tiêu diệt cứ điểm 206, trận đồi A1. 

71.  Điện Biên Phủ - Những trang vàng lịch sử / Hoàng Minh Phương. - 

Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2009. - 360tr.; 21cm. 

Số đăng ký: 66179 - 66180     

Tác giả giúp bạn đọc hiểu rõ vì sao Điện Biên Phủ lại trở thành nơi 

diễn ra trận quyết chiến chiến lược; chủ trương, kế hoạch tác chiến của 

địch và ta; so sánh lực lượng, cuộc đấu trí lực giữa hai bên; quá trình 

chuẩn bị và nguyên nhân thắng lợi; các gương chiến đấu dũng cảm và lao 

động quên mình của bộ đội, thanh niên xung phong, trí thức…tham gia 

Chiến dịch Điện Biên Phủ. 

72.  Điện Biên Phủ - Phóng sự tại mặt trận/ Chỉ đạo nội dung: Nguyễn Quang 

Thống, Lê Phúc Nguyên. - H. : Quân đội nhân dân, 2004. - 166tr.; 19cm. 

Số đăng ký: 53228 - 53229 

Sưu tầm, tập hợp những bài phóng sự nóng hổi viết tại Mặt trận Điện 

Biên Phủ vào những giây phút quyết định đầy thử thách vẻ vang của lịch 

sử và các bài hồi ức, hồi ký sau này của một số cán bộ, chiến sĩ đã trực 

tiếp chiến đấu và phục vụ chiến đấu tại Mặt trận Điện Biên Phủ. 

73.  Điện Biên Phủ - Trận thắng thế kỷ/ Hoàng Minh Thảo chủ biên. - Tái 

bản có sửa chữa. - H.: Chính trị quốc gia Sự thật 2014. - 868tr.; 24cm. 

Số đăng ký: V 14039 - V 14040 

Cuốn sách phản ánh hình thái chiến trường trước và trong cuộc tiến 

công chiến lược Đông Xuân 1953-1954; công tác chuẩn bị, tinh thần 

quyết chiến, quyết thắng của Đảng, nhân dân và quân đội ta; những quyết 

định chiến lược, chiến thuật sáng suốt, tài tình của Đảng ta; những trận 

chiến đấu oanh liệt, những gương chiến đấu anh dũng, mưu trí, sự hy sinh 

và công lao to lớn của nhân dân ta, quân đội ta để làm nên Chiến thắng 

Điện Biên Phủ. Những bài học và ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng Điện 

Biên Phủ. 

74.  Điện Biên Phủ / Võ Nguyên Giáp. - H. : Quân đội nhân dân, 1969. - 

168tr.; 19cm. 

Số đăng ký: 973 - 974 

Giới thiệu về hình thái chiến sự mùa Hè năm 1953; âm mưu mới của 

địch: Kế hoạch quân sự Nava; chủ trương của ta trong Đông Xuân 1953-
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1954; tình hình địch và chủ trương tác chiến của ta, diễn biến của tình hình 

chiến sự trong Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ. Ý nghĩa to lớn của Chiến 

thắng Điện Biên Phủ và của Chiến cục Đông Xuân 1953-1954… 

75.  Điện Biên Phủ chiến dịch lịch sử. Hồi ức/ Hoàng Văn Thái; Thể 

hiện: Trần Trọng Trung. - H. : Quân đội nhân dân, 2001. - 163tr.; 21cm. 

Số đăng ký: 50671 - 50672 

Tái hiện lại cục diện chiến trường, công tác chuẩn bị, diễn biến thắng lợi 

của Chiến cục Đông Xuân 1953-1954 mà đỉnh cao là Chiến dịch lịch sử Điện 

Biên Phủ, tầm vóc và ý nghĩa vĩ đại của chiến thắng đó. 

76.  Điện Biên Phủ qua những trang hồi ức. - H. : Quân đội nhân dân, 

2004.- 351tr. - Tập 1; 19cm.  

Số đăng ký: LC 6280 - LC 6281 

Hồi ức của những chiến sĩ tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, trong 

đó ghi lại kỷ niệm, kinh nghiệm, bài học… của các cán bộ chiến sĩ trong 

những năm tháng chiến đấu đầy khó khăn, gian khổ nhưng rất hào hùng 

của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. 

77.  Điện Biên Phủ qua những trang hồi ức. - H. : Quân đội nhân dân, 

2004.- 275tr. - Tập 2 ; 19cm.  

Số đăng ký: LC 6276 - LC 6277 

Hồi ức của những chiến sĩ tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, trong 

đó ghi lại kỷ niệm, kinh nghiệm, bài học… của các cán bộ chiến sĩ trong 

những năm tháng chiến đấu đầy khó khăn, gian khổ nhưng rất hào hùng 

của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. 

78.  Điện Biên Phủ qua những trang hồi ức. - H. : Quân đội nhân dân, 

2004.- 268tr. - Tập 3; 19cm. 

Số đăng ký: LC 6278 - LC 6279 

Hồi ức của những chiến sĩ tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, trong 

đó ghi lại kỷ niệm, kinh nghiệm, bài học… của các cán bộ chiến sĩ trong 

những năm tháng chiến đấu đầy khó khăn, gian khổ nhưng rất hào hùng 

của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. 

79.  Điện Biên Phủ, Hội nghị Giơnevơ - Văn kiện Đảng. - H.: Chính trị 

quốc gia Sự thật  2014. - 651tr.; 24cm. 

Số đăng ký: V 14017 - V 14018 

Cuốn sách gồm 3 phần. Trong đó, phần thứ nhất gồm: Trước tác của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh về Chiến dịch Điện Biên Phủ và Hội nghị Giơnevơ, gồm các 

bài viết, bài nói, lời kêu gọi, thư, điện, mệnh lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh về 

Chiến dịch Điện Biên Phủ và Hội nghị Giơnevơ. 
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80.  Điện Biên Phủ/ Võ Nguyên Giáp. - H.: Quân đội nhân dân, 1979. - 

392tr.; 19cm. 

Số đăng ký: 29385 - 29386 

Những vấn đề về đường lối lãnh đạo kháng chiến, tổ chức chỉ đạo 

chiến tranh, tổ chức các lực lượng vũ trang nhân dân, các sự kiện lịch sử 

quan trọng trong Chiến dịch Điện Biên Phủ; chủ trương chiến lược của ta 

và địch, tư tưởng chiến lược tiến công và nghệ thuật chủ động tiến công 

quân địch trong mọi tình huống. Tổng kết kinh nghiệm Chiến dịch Điện 

Biên Phủ, Chiến cục Đông Xuân 1953-1954; kinh nghiệm chủ yếu về chỉ 

đạo chiến tranh của Đảng trong kháng chiến chống thực dân Pháp. 

81.  Điện Biên Phủ/ Võ Nguyên Giáp. - H.: Quân đội nhân dân, 2014. - 

551tr.; 21cm. 

Số đăng ký: 73931 - 73932; LC 12570 

Đây là cuốn sách tập hợp tương đối đầy đủ các công trình, các bài viết 

của Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp về Điện Biên Phủ. Phần 

đầu của cuốn sách là thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Mặt trận Điện 

Biên Phủ; tiếp theo là những bài viết về Điện Biên Phủ từ hình thái chiến 

sự năm 1953, âm mưu của địch, kế hoạch quân sự Nava, chủ trương của 

ta, ý nghĩa to lớn của Chiến thắng Điện Biên Phủ, Điện Biên Phủ sau 40 

năm nhìn lại. Tất cả được Đại tướng đánh giá và phân tích sâu sắc. 

82.  Diễn từ khai mạc cuộc Hội nghị kiểm thảo các trận đánh lớn Xuân 

1949/ Võ Nguyên Giáp. - [K.đ.]: [K.nxb.], 1949. - 6tr.; 16cm. 

Số đăng ký: 7046 

Diễn văn khai mạc Hội nghị kiểm thảo Chiến dịch Đường số 4 và 

Chiến dịch Sông Lô của Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp ngày 

8-7-1949. 

83.  Động viên lệnh của Hồ Chủ tịch và của Đại tướng Tổng Tư lệnh 

gửi các cấp chỉ huy và chiến sĩ Mặt trận Cao Bằng Lạng Sơn, Chiến 

dịch Lê Hồng Phong II đầu Thu Đông 1950. - [K.đ.]: Phòng Chính trị 

mặt trận - Ban Tuyên huấn, 1950. - 31tr.; 21cm. 

Số đăng ký: V 319 - V 320 

Gồm thư, điện động viên của Hồ Chủ tịch và của Đại tướng Tổng Tư 

lệnh gửi các cấp chỉ huy, chiến sĩ, dân quân du kích, bộ đội địa phương và 

đồng bào Mặt trận Cao Bằng Lạng Sơn, Chiến dịch Lê Hồng Phong II 

(Chiến dịch Biên Giới) đầu Thu Đông 1950. 

84.  Dự thảo Chiến dịch Việt Bắc Thu Đông 1947: Phụ lục Tạp chí Quân 

đội nhân dân. - [K.đ.]: [K.nxb.], [19??]. - 28tr.; 25cm. 
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Mật 

Số đăng ký: V 2507 

Tổng kết Chiến dịch Việt Bắc Thu Đông 1947: Tình hình chung và 

chủ trương mở chiến dịch của ta; địa hình tác chiến; nội dung kế hoạch 

LEA của địch tấn công lên Việt Bắc; công tác chuẩn bị của ta, diễn biến, 

kết quả Chiến dịch Việt Bắc Thu Đông 1947.  

85.  Dự thảo Tổng kết chiến dịch phá cuộc tấn công của địch ra Tây 

Nam Ninh Bình: Phụ lục Tạp chí Quân đội nhân dân. - [K.đ.]: [K.nxb.], 

[19??]. - 28tr.; 25cm. 

Mật 

Số đăng ký: V 2462 

Tổng kết Chiến dịch Tây Nam Ninh Bình: Mục đích cuộc tấn công 

của địch; địa hình và địa vị chiến lược vùng tác chiến; binh lực và sự 

chuẩn bị của địch, của ta; diễn biến chiến dịch; kết quả chiến dịch; bài học 

kinh nghiệm. 

86.  Dự thảo Tổng kết công tác hậu cần Chiến dịch Bắc Tây Nguyên 

(20-1 đến 17-7-1954). - H.: Phòng Tổng kết kinh nghiệm chiến tranh - 

Tổng cục Hậu cần, 1961. - 50tr.; 19cm. 

Mật 

Số đăng ký: VN.0014371, VN.0014529 

Tổng kết công tác hậu cần trong Chiến dịch Bắc Tây Nguyên. Nêu 

chủ trương mở chiến dịch. Công tác hậu cần chuẩn bị cho chiến dịch: 

Chuẩn bị lương thực, quân y, quân khí, vận tải và dân công. Diễn biến 

chiến dịch và công tác hậu cần qua các đợt chiến đấu. Những kinh nghiệm 

chính rút ra sau Chiến dịch Bắc Tây Nguyên (kèm theo hai sơ đồ bố trí 

hậu phương). 

87.  Dự thảo Tổng kết công tác hậu cần Chiến dịch Biên Giới (mùa Thu 

năm 1950). - H.: Phòng Tổng kết kinh nghiệm chiến tranh - Tổng cục 

Hậu cần, 1960. - 39tr.; 19cm. 

Mật 

Số đăng ký: 14357 - 14358 

Tổng kết công tác hậu cần trong Chiến dịch Biên Giới năm 1950. Nêu 

tình hình chung và chủ trương mở Chiến dịch Biên Giới. Thời kỳ chuẩn bị 

cho kế hoạch tấn công; diễn biến chiến dịch; kết quả của công tác hậu cần 

và những bài học kinh nghiệm về kết hợp với địa phương; về tổ chức bộ 

máy hậu cần chiến dịch; về huy động và sử dụng dân công; về thu dọn 

chiến lợi phẩm… 
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88.  Dự thảo Tổng kết công tác hậu cần Chiến dịch Hà Nam Ninh (từ 

28-5 đến 20-6-1951). - H.: Phòng Tổng kết kinh nghiệm chiến tranh - 

Tổng cục Hậu cần, 1960. - 37tr.; 19cm. 

Tối mật 

Số đăng ký: 14367 - 14368 

Sơ lược tình hình và chủ trương mở Chiến dịch Hà Nam Ninh. Công 

tác chuẩn bị cho chiến trường của Liên khu 3: Chuẩn bị về lương thực và 

vũ khí đạn dược, hậu phương và tuyến vận chuyển, huy động dân công, 

quân y, chuẩn bị cho bộ đội chủ lực vào hoạt động ở địch hậu. Công tác 

hậu cần bảo đảm cho bộ đội tác chiến. Kết quả chiến dịch và kinh nghiệm 

về chuẩn bị chiến trường (kèm theo 1 sơ đồ bố trí hậu phương và tuyến 

vận chuyển trong chiến dịch). 

89.  Dự thảo Tổng kết công tác hậu cần chiến dịch phá cuộc tấn công của 

địch ra Tây Nam Ninh Bình (từ 15-10 đến 7-11-1953). - H.: Phòng Tổng kết 

kinh nghiệm chiến tranh - Tổng cục Hậu cần, 1961. - 35tr.; 19cm. 

Mật 

Số đăng ký: VN.0014372, VN.0014528 

Nêu mục đích cuộc tấn công của địch và chủ trương tác chiến của ta 

khi mở Chiến dịch Tây Nam Ninh Bình; công tác chuẩn bị hậu cần cho 

chiến dịch: Chuẩn bị về lương thực, quân y, vũ khí đạn dược, quân trang, 

quân dụng, huy động dân công, sơ tán nhân dân và kho tàng; công tác hậu 

cần bảo đảm cho bộ đội tác chiến; những bài học kinh nghiệm về công tác 

hậu cần phục vụ chiến dịch (kèm theo sơ đồ về bố trí hậu phương Chiến 

dịch Tây Nam Ninh Bình).  

90.  Dự thảo Tổng kết công tác hậu cần Chiến dịch Tây Bắc (Thu Đông 

năm 1952). - H.: Phòng Tổng kết kinh nghiệm chiến tranh - Tổng cục 

Hậu cần, 1960. - 43tr.; 19cm. 

Mật 

Số đăng ký: 14363 - 14364 

Tổng kết công tác hậu cần trong Chiến dịch Tây Bắc: Nêu tình hình 

chung và chủ trương mở chiến dịch ở chiến trường rừng núi Tây Bắc; thời 

kỳ chuẩn bị bảo đảm chiến dịch; công tác hậu cần vượt sông, rải trạm, bảo 

đảm cung cấp cho bộ đội chiến đấu; những bài học kinh nghiệm lớn; sơ 

đồ về các tuyến vận chuyển và bố trí hậu phương trong thời kỳ chuẩn bị 

và trong đợt tấn công. 

91.  Dự thảo Tổng kết công tác hậu cần trận Nghĩa Lộ Chiến dịch Lý 

Thường Kiệt của Trung đoàn 141, Đại đoàn 312 ngày 2-4 tháng 10 năm 
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1951. - H.: Phòng Tổng kết kinh nghiệm chiến tranh - Tổng cục Hậu cần, 

1961. - 40tr.; 19cm. 

Mật 

Số đăng ký: VN.0014375, VN.0022611 

Tổng kết công tác hậu cần trận Nghĩa Lộ của Trung đoàn 141 trong 

Chiến dịch Lý Thường Kiệt. Nêu tình hình, nhiệm vụ và đặc điểm của trận 

đánh. Công tác chuẩn bị hậu cần: Chuẩn bị lương thực, vũ khí đạn dược, 

quân y; công tác cung cấp bảo đảm trong chiến đấu; kinh nghiệm về công 

tác tiếp tế lương thực, công tác thương binh. 

92.  Đường hầm A1. Tập truyện. - H., 2004. - 161tr.; 19cm. 

Số đăng ký: LC 6282 - LC 6283 

Cuốn sách gồm nhiều truyện ngắn của nhiều tác giả, khắc hoạ những 

tấm gương chiến đấu, phục vụ chiến đấu dũng cảm trong Chiến dịch Điện 

Biên Phủ, nhằm giúp bạn đọc được sống lại không khí sôi nổi hào hùng 

của những ngày Điện Biên năm xưa. 

93.  Đường lên Điện Biên: Hồi ký/ Ung Răng. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. 

Trẻ, 1996. - 210tr.; 19cm. 

Số đăng ký: 47502 

Hồi tưởng của tác giả về cục diện của toàn bộ chiến trường vùng rừng 

núi Tây Bắc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, về các chiến 

dịch mà tác giả đã tham gia: Chiến dịch Hòa Bình, Tây Bắc, Thượng Lào 

và đỉnh cao là Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ trên cương vị một tiểu 

đoàn trưởng. 

94.  Đường số 4 - Con đường lửa: Hồi ký/ Đặng Văn Việt. -[K.đ.]: 

[K.nxb.], 1987. - 183tr.; 19cm. 

Số đăng ký: 38687 - 38688 

Hồi ký của cựu Trung đoàn trưởng Trung đoàn 174 anh hùng, phản 

ánh chân thực, chi tiết cuộc chiến đấu quyết liệt trên Đường số 4 (Mặt trận 

Cao Bắc Lạng) của Trung đoàn 174 trong kháng chiến chống Pháp với 

các trận đánh tiêu biểu như: Trận Bông Lau, trận đánh quân Tàu Tưởng 

qua biên giới, đặc biệt là trong Chiến dịch Biên Giới 1950 với trận đánh 

cụm cứ điểm Đông Khê nổi tiếng. 

95.  Gương anh dũng chiến đấu: Chiến dịch Lý Thường Kiệt. - [K.đ.]: 

Phòng Chính trị Đại đoàn 312, 1951. - 41tr.; 15cm. 

Số đăng ký: 4339 

Cuốn sách xuất bản trong dịp Đại hội mừng công của Đại đoàn 312. 

Giới thiệu một số gương chiến đấu dũng cảm của Đại đoàn 312 trong 
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Chiến dịch Lý Thường Kiệt: Phạm Văn Tham, Trần Trí, Nguyễn Văn Vẻ, 

Nguyễn Bảo Mỡ, Hoàng Đình Kỳ, Hoàng Đình Huyên, Nguyễn Văn 

Tuấn, Trần Đình Khách.  

96.  Hai bộ thống soái trước bàn cờ Điện Biên Phủ / Trần Trọng Trung. 

- H. : Quân đội nhân dân, 2004. - 340tr.; 21cm. 

Số đăng ký: LC 6370 - LC 6371; 53236 - 53237 

Phân tích âm mưu, tham vọng chiến lược của Bộ Chỉ huy Pháp, cụ thể 

là sự cầm quân của tướng Nava trong thời gian tham chiến tại Việt Nam 

và đối lập là sự lãnh đạo tài tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chiến lược 

quân sự, nghệ thuật quân sự của Đảng ta trong những năm cuối kháng 

chiến chống thực dân Pháp; về vị trí chiến lược Điện Biên Phủ trong kế 

hoạch Nava và những nước cờ quyết định cuối cùng dẫn đến Chiến thắng 

Điện Biên Phủ. 

97.  Hai tháng Chiến thắng Biên Giới và trong toàn quốc. - Thanh Hoá: 

Ty Thông tin Thanh Hoá, 1950. - 36tr.; 16cm. 

Số đăng ký: 14830 

Viết về những trận chiến đấu và chiến thắng giặc Pháp trong 2 tháng 9 

và 10 năm 1950 trong Chiến dịch Biên Giới và trong cả nước. 

98.  Hàng rào cuối cùng. Tập hồi ký Điện Biên Phủ. - H. : Quân đội nhân 

dân, 1964. - 149tr.; 19cm. 

Số đăng ký: 3475 - 3476 

Là tập hợp những câu chuyện có thực do những chiến sĩ trực tiếp 

tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ kể lại như: Chuyện về các chiến sĩ 

công binh phá bom dũng cảm, chuyện về trận phòng ngự nổi tiếng trên 

cao điểm 633 của 27 chiến sĩ... 

99.  Hoà Bình giải phóng, nhiệm vụ của chúng ta. - [K.đ.]: [K.nxb.], 

1952. - 18tr.; 17cm. 

Số đăng ký: 16015 

Sách gồm 2 phần: Thư Hồ Chủ tịch gửi bộ đội và dân công ở Mặt trận 

Tây Bắc và đồng bằng ngày 15-12-1952; thông cáo tổng quát của Bộ 

Tổng Tư lệnh về Chiến dịch Tây Bắc và những chiến thắng của quân ta ở 

đồng bằng Bắc Bộ. 

100.  Học tập quan điểm Quân đội nhân dân trong Chiến dịch Hoàng 

Hoa Thám: Loại sách giáo dục. - [K.đ.]: Ban Tuyên huấn - Phòng Chính 

trị huyện đội, 1951. - 32tr.; 19cm. 

Số đăng ký: 7039 

Nêu nguyên nhân thắng lợi, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong 
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Chiến dịch Hoàng Hoa Thám: Vô kỷ luật trong chiếm lĩnh thị trấn, vơ vét 

chiến lợi phẩm làm của riêng mình, nhiều đơn vị không tích cực làm công 

tác địch vận, có nhiều hành động không tôn trọng cán bộ, không tôn trọng 

kỷ luật, kỷ luật chiến trường còn lỏng lẻo, chưa có ý thức cao trong bảo 

vệ, giữ gìn vũ khí, còn nhiều vi phạm trong công tác dân vận, nhiều 

thương binh có tư tưởng công thần; phân tích những khuyết điểm trên, rút 

ra bài học kinh nghiệm. 

101.  Huấn thị của Hồ Chủ tịch nhân dịp Hội nghị Tổng kết Chiến dịch 

Lê Hồng Phong II. - [K.đ.]: Cục Tuyên huấn - Tổng cục Chính trị, 

[19??]. - 15tr.; 17 cm. 

Số đăng ký: 15586 - 15587 

Nội dung Huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Hội nghị Tổng 

kết Chiến dịch Lê Hồng Phong II (Chiến dịch Biên Giới). 

102.  Huyền thoại đồi A1/ Phạm Qúy Thích. - H.: Công an nhân dân, 2014. 

- 215tr.; 21cm. 

Số đăng ký: 74366 - 74367 

Cuốn sách gồm nhiều câu chuyện được viết dưới dạng chuyện  kể, 

đan xen trong các chuyện những suy nghĩ, trăn trở của nhân vật - những 

chiến sĩ tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ và những nhận định của cả 

hai phía. Đồi A1 là vị trí chiến lược quan trọng bậc nhất trong năm quả 

đồi phía Đông thuộc Phân khu trung tâm của thực dân Pháp ngày ấy. 

103.  Khắc phục khó khăn đánh thắng địch: Chuyện Chiến thắng Tây 

Bắc. - [K.đ.]: Phòng Chính trị Đại đoàn 351, 1953. - 31tr.; 17cm. 

Số đăng ký: 11415 - 11416 

Giới thiệu một số thành tích và tinh thần khắc phục khó khăn, chịu 

đựng gian khổ, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân Đại 

đoàn 351 trong Chiến dịch Tây Bắc. 

104.  Khắc phục khuyết điểm công tác dân vận màn đầu chiến dịch. - H.: 

Ban Tuyên huấn Mặt trận Lê Hồng Phong, [19??]. - 14tr.; 17cm. 

Số đăng ký: 5680 

Nêu khái niệm, tầm quan trọng của công tác dân vận. Kinh nghiệm 

công tác dân vận trong Chiến dịch Lê Hồng Phong. Đánh giá những khuyết 

điểm của công tác dân vận trong thời gian qua, nguyên nhân và những biện 

pháp khắc phục để duy trì triệt để kỷ luật dân vận. 

105.  Kinh nghiệm bao vây - Truy kích trong Chiến dịch Lê Hồng Phong 

II. - [K.đ.]: Bộ Tổng Tham mưu, 1951. - 68tr.; 17cm. 

Số đăng ký: 19987 - 19988 
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Kinh nghiệm về bao vây trong vận động chiến; kinh nghiệm về truy 

kích tiêu diệt địch được rút ra qua Chiến dịch Lê Hồng Phong II (Chiến 

dịch Biên Giới). 

106.  Lê Triệu - Cuộc đời là chiến trận/ Ngô Nhật Dương. - H.: Quân đội 

nhân dân, 2017. - 336tr.; 21cm. 

Số đăng ký: LC.0014538 - LC.0014539 

Sách tái hiện những kí ức sinh động và khái quát về cuộc đời trận mạc 

của Đại tá Lê Triệu trên chiến trường năm xưa - Nơi diễn ra những trận 

chiến đấu oanh liệt của quân và dân ta như: Mặt trận Đường 5, Chiến dịch 

Hòa Bình, "chống càn" Thủy Ngân, Chiến dịch Plây Me 1965, Chiến dịch 

phòng ngự Quảng Trị 1972, chiến đấu phòng ngự bảo vệ thị xã Lạng Sơn...         

107.  Lịch sử Công binh Quân đội nhân dân Việt Nam: Dự thảo tóm tắt. - 

[K.đ.]: Bộ Tư lệnh Công binh, 1979. - 184tr. - Tập 1; 19cm. 

Số đăng ký: VN.0029598 - VN.0029599 

Quá trình hình thành, xây dựng và lớn mạnh của Bộ đội Công binh 

trong kháng chiến chống Pháp và can thiệp Mỹ (1945-1954). Lực lượng 

công binh trong Chiến dịch Biên Giới, Chiến dịch Điện Biên Phủ.         

108.  Lịch sử cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 1945-1954/ Chủ 

biên: Trịnh Vương Hồng, Trần Văn Thức. - H.: Quân đội nhân dân, 2005. 

- 323tr.; 22cm. 

Tập 2: Toàn quốc kháng chiến. - 2005 

Số đăng ký: LC 7716 - LC 7717 

Viết về giai đoạn lịch sử từ ngày Toàn quốc kháng chiến đến Chiến 

dịch Việt Bắc Thu Đông 1947 kết thúc thắng lợi.  

109.  Lịch sử một cuộc chiến tranh bẩn thỉu/ Trần Trọng Trung. - H.: 

Quân đội nhân dân, 1979. - 272tr. - Tập 1; 19cm.  

Số đăng ký: 29495 - 29496 

Diễn biến cuộc chiến tranh từ lúc Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam 

lần thứ 2 đến kết thúc Chiến dịch Biên Giới (từ 1945-1950).  

110.  Lịch sử Sư đoàn 316 (1951-2021)/ Biên soạn: Nguyễn Tiến Hùng, 

Bùi Văn Thiên, Nguyễn Văn Hiệp. - H.: Quân đội nhân dân, 2021. - 

432tr.; 21cm. 

Số đăng ký: LC.0015979 - LC.0015980; VN.0082326 - VN.0082327 

Cuốn sách ghi lại chặng đường 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng 

thành của Sư đoàn 316 (Quân khu 2). Từ các chiến trường vùng sau lưng 

địch, đến các Chiến dịch Tây Bắc, Chiến dịch Thượng Lào, Chiến dịch 

Điện Biên Phủ, Chiến dịch Tây Nguyên và Chiến dịch Hồ Chí Minh; tiếp 
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đến là những tháng năm chiến đấu bảo vệ biên cương phía Bắc Tổ quốc, 

dù ở đâu, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 316 cũng chiến đấu kiên cường, dũng cảm. 

111.  Lịch sử Trung đoàn 72 - Bắc Kạn: 1946-1949. - H.: [K.nxb.], 1997. 

- 150tr.; 19cm. 

Số đăng ký: 66977 - 66978 

Cuốn sách viết về lịch sử Trung đoàn 72 từ năm 1946-1949. Bố cục gồm 

2 phần. Phần 1: Sự ra đời của Trung đoàn 23 (tiền thân của Trung đoàn 72), 

tham gia Chiến dịch Việt Bắc Thu Đông 1947, Phủ Thông năm 1947, giải 

phóng thị xã Bắc Kạn, Bằng Khẩu năm 1949, sau đó trung đoàn giải thể, sát 

nhập vào các đơn vị khác; phần hai: Tập hợp các bài viết về trung đoàn của 

các cựu chiến binh của trung đoàn. 

112.  Máy bay Mỹ trên vùng trời Điện Biên Phủ/ Marc Bertin; Người 

dịch: Lê Kim. - H.: Công an nhân dân, 2004. - 206tr.; 19cm.  

Số đăng ký: 53079 - 53080  

Hồi kí của trung úy phi công Mỹ Marc Bertin, lái máy bay vận tải 

hạng nặng C119 Packet do Mỹ chế tạo, làm nhiệm vụ thả dù chở hàng 

tiếp tế cho quân đội viễn chinh Pháp đóng tại thung lũng lòng chảo Điện 

Biên Phủ từ ngày 20 tháng 11 năm 1953 đến ngày 7 tháng 5 năm 1954. 

113.  Mấy kinh nghiệm lớn về chiến thuật/ Võ Nguyên Giáp. - [K.đ.]: Bộ 

Tổng Tham mưu, [19??]. - 23tr.; 19cm. 

Số đăng ký: 981 - 982 

Trích một phần trong Báo cáo tổng kết Chiến dịch giải phóng Hòa 

Bình của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Cuốn sách được bố cục gồm 2 

phần: Nguyên tắc tập trung binh lực và bao vây tiêu diệt địch; chiến thuật 

đánh gần. Trong đó, nêu khuyết điểm, bài học kinh nghiệm về tập trung 

binh lực bao vây tiêu diệt địch và đánh gần của các trận đánh như Chiến 

dịch Biên Giới, Chiến dịch Hòa Bình về công kiên và vận động. 

114.  Một số trận đánh then chốt trong chiến tranh giải phóng (1945-

1975)/ Kiều Bách Tuấn sưu tầm, tuyển chọn. - H.: Quân đội nhân dân, 

2008. - 319tr.; 21cm. 

Số đăng ký: LC 9871 - LC 9872 

Cuốn sách trình bày hoàn cảnh, diễn biến, những tình huống nổi bật 

trong quá trình chiến đấu của các trận đánh trong kháng chiến chống thực 

dân Pháp như: Trận Bản Sao - Bông Lau trong Chiến dịch Việt Bắc; trận 

tiến công khu vực Cốc Xá - 447 trong Chiến dịch Biên Giới Thu Đông; 

trận Liễn Sơn - Xuân Trạch, Thanh Vân - Đạo Tú trong Chiến dịch Trung 

Du; cứ điểm Tu Vũ trong Chiến dịch Hoà Bình; cứ điểm Pú Chạng trong 
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Chiến dịch Tây Bắc; cụm cứ điểm Him Lam và Đồi Độc Lập trong Chiến 

dịch Điên Biên Phủ và các trận trong kháng chiến chống Mỹ như: Trận 

tiến công địch đổ bộ đường không trong Chiến dịch Bình Giã; trận tiến 

công cứ điểm Làng Vây trong Chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh; trận tiến 

công cứ điểm 723 trong Chiến dịch Đường 9 - Nam Lào; trận tiến công 

căn cứ Đông Hà trong Chiến dịch Trị Thiên; trận phản đột kích Cửa Việt 

trong Chiến dịch Quảng Trị; trận tiến công thị xã Buôn Ma Thuột trong 

Chiến dịch Tây Nguyên…  

115.  
Một số trận đánh trong kháng chiến chống Pháp kháng chiến chống 

Mỹ 1945-1975. - H. : Viện Lịch sử Quân sự, 1991. - 299tr. - Tập 2; 19cm. 

Số đăng ký: VN.0042131 

Giới thiệu các trận đánh xảy ra từ tháng 10 năm 1950 đến tháng 3 năm 

1974. Trong đó, từ trang 48 đến trang 110 giới thiệu trận tiến công Cụm cứ 

điểm Him Lam Đợt 1 - Chiến dịch Điện Biên Phủ của Đại đoàn Bộ binh 312 

ngày 13 tháng 3 năm 1954 và trận vây lấn cứ điểm 206 ở phía Tây Mường 

Thanh của Trung đoàn 36, Đại đoàn 308 từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 4 

năm 1954; trận tiến công chỉ khu Đồng Xoài của Trung đoàn Bộ binh 2, 

đêm 9 rạng ngày 10 tháng 6 năm 1965 trong Chiến dịch Đồng Xoài từ 

trang 125 đến trang 151. 

116.  
Một số trận đánh trong kháng chiến chống Pháp kháng chiến 

chống Mỹ 1945-1975. - H. : [K.nxb.], 1992. - 269tr. - Tập 3; 19cm. 

Lưu hành trong Quân đội 

Số đăng ký: 42320 

Nghiên cứu 12 trận đánh tiêu biểu trong hai cuộc kháng chiến. Các 

bài viết được kết cấu gồm 4 phần: 1. Tình hình chung; 2. Tổ chức chuẩn 

bị chiến đấu; 3. Diễn biến chiến đấu; 4. Ưu khuyết điểm, kinh nghiệm. 

Trong đó trận tiến công cứ điểm C1, C2 (đợt 2, Chiến dịch Điện Biên 

Phủ) của Trung đoàn 98 ngày 30 tháng 3 đến ngày 1 tháng 4 năm 1954 từ 

trang 91 đến trang 115; trận tiến công cứ điểm 723 (Chiến dịch Đường 9 - 

Nam Lào) của Sư đoàn BB2 ngày 12 đến ngày 18 tháng 3 năm 1971 từ 

trang 220 đến trang 247. 

117.  Một số trận đánh trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ/ Bộ 

Tư lệnh Quân đoàn 1. - H. : Quân đội nhân dân, 2007. - 263tr. - Tập 15; 

21cm. 
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Số đăng ký: 63485 - 63486 

Gồm các trận đánh do các đại đội, tiểu đoàn, trung đoàn thuộc Quân 

đoàn 1 tiến hành trong hai cuộc kháng chiến: Trận tập kích đồn Tú Tạo 

trong Chiến dịch Trần Hưng Đạo; trận tiến công cứ điểm Gò Hồi - Nà Sản 

trong Chiến dịch Tây Bắc; trận vây lấn tấn công cứ điểm 206 - Tập đoàn 

cứ điểm Điện Biên Phủ; trận vây lấn tấn công cứ điểm 311A - Tập đoàn 

cứ điểm Điện Biên Phủ; trận tấn công cứ điểm 505A - Tập đoàn cứ điểm 

Điện Biên Phủ… 

118.  Một số trận đánh trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ/ Chỉ 

đạo nội dung: Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1. - H. : Quân đội nhân dân, 1999. - 

256tr. - Tập 8; 19cm. 

Lưu hành nội bộ 

Số đăng ký: LC3483 - LC3484  

Cuốn sách giới thiệu 13 trận đánh điển hình của các đơn vị trong kháng 

chiến chống thực dân Pháp và kháng chiến chống đế quốc Mỹ. Phần viết về 

trận tiến công tiêu diệt địch đồi Độc Lập đêm 14 rạng ngày 15 tháng 3 năm 

1954 của Trung đoàn Bộ binh 165, Sư đoàn 312 và Trung đoàn Bộ binh 88, 

Sư đoàn 308 trong Chiến dịch Điện Biên Phủ từ trang 89 đến trang 107 và 

hai trận đánh trong Chiến dịch Hồ Chí Minh từ trang 198 đến trang 226. 

119.  
Một số trận đánh trong kháng chiến chống Pháp và kháng chiến 

chống Mỹ. - H. : Quân đội nhân dân, 1996. - 220tr. - Tập 6; 19cm. 

Lưu hành nội bộ. 

Đầu trang tên sách ghi: Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1 

Số đăng ký: LC 2636 - LC 2637  

Giới thiệu các trận đánh: Trận tiến công đồn Non Nước năm 1951 

trong Chiến dịch Hà Nam Ninh; trận tiến công cứ điểm Pheo năm 1952 

trong Chiến dịch Hòa Bình; trận phòng ngự cảnh giới tại điểm cao 75 

trong Chiến dịch Điện Biên Phủ; trận tập kích địch của Tiểu đoàn 2, 

Trung đoàn 48, Sư đoàn Bộ binh 320B và trận chiến đấu phòng ngự của 

Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 64, Sư đoàn Bộ binh 320B trong Chiến dịch 

Quảng Trị… 

120.  Một số trận đánh trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-

1954)/ Lê Quốc Huy. - H.: Quân đội nhân dân, 2023. - 160tr.; 21cm. 

Tập 2: 1952-1954.- 2023 
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Số đăng ký: LC.0016907 - LC.0016908 

Cuốn sách giới thiệu 15 trận đánh điển hình trong cuộc kháng chiến 

chống thực dân Pháp như: Trận tiến công cứ điểm Pheo của Trung đoàn Bộ 

binh 102, Đại đoàn 308; trận tiến công cứ điểm Pú Chạng trong Chiến dịch 

Tây Bắc; trận tiến công cứ điểm Him Lam của Đại đoàn 312, trận tiến công 

Đồi Độc Lập trong Chiến dịch Điện Biên Phủ...         

121.  Một số trận đánh trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế 

quốc Mỹ (1945-1975 )/ Biên soạn: Cao Hiểu Oanh, Trần Hữu Khải, Trần 

Tiến Hoạt. - H.: Quân đội nhân dân, 2006. - 448tr. - Tập 5; 21cm. 

Đầu trang tên sách ghi: Bộ Quốc phòng. Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam 

Số đăng ký: LC 8201 - LC 8202; 60643 

Gồm 8 trận đánh trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc 

Mỹ. Mỗi trận đánh đều bố cục 3 phần: Tình hình chung; diễn biến chiến 

đấu, kết quả và ý nghĩa; ưu khuyết điểm và những bài học chính. Trong 

đó, trận Pheo trong Chiến dịch Hòa Bình từ trang 7 đến trang 65 và trận 

Thượng Đức trong Chiến dịch Nông Sơn - Thượng Đức từ trang 388 đến 

trang 447.  

122.  Một số trận đánh trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế 

quốc Mỹ (1945-1975)/ Phạm Hữu Thắng chủ biên. - H.: Quân đội nhân 

dân, 2014. - 303tr. - Tập 9; 21cm. 

Lưu hành nội bộ 

Số đăng ký: 75230        

Cuốn sách tập hợp 11 trận đánh không đạt được mục đích đề ra, hoặc 

tổn thất, thương vong lớn. Trong đó, trận Bát Xát diễn ra vào ngày 21 

tháng 2 năm 1950 trong Chiến dịch Lê Hồng Phong I từ trang 28 đến 

trang 48 và trận Bến Tắm diễn ra vào đêm 4 rạng sáng ngày 5 tháng 4 

năm 1951 trong Chiến dịch Hoàng Hoa Thám từ trang 70 đến trang 89.    

123.  Một số trận đánh trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế 

quốc Mỹ (1945-1975)/ Phạm Hữu Thắng chủ biên. - H.: Quân đội nhân 

dân, 2012. - 295tr. - Tập 8; 21cm. 

Lưu hành nội bộ 

Số đăng ký: 71324        

Cuốn sách tập hợp 10 trận đánh không đạt được mục đích đề ra, hoặc 

tổn thất, thương vong lớn. Trong đó, trận Mạo Khê phố diễn ra ngày 31 

tháng 3 năm 1951 trong Chiến dịch Hoàng Hoa Thám từ trang 29 đến 
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trang 57 và trận Cửa Nhì diễn ra đêm 4 rạng ngày 5 tháng 10 năm 1951 

trong Chiến dịch Lý Thường Kiệt từ trang 58 đến trang 84. 

124.  Một số văn kiện chỉ đạo chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954 và Chiến 

dịch Điện Biên Phủ/ Sưu tầm: Trần Trọng Trung. - H. : Quân đội nhân 

dân, 2004. - 633tr.; 21cm.  

Số đăng ký: LC 6430 - LC 6431; 53639 - 53640 

Những văn kiện quân sự quan trọng do Đại tướng Võ Nguyên Giáp ban 

hành trong quá trình chỉ đạo chỉ huy Chiến cục Đông Xuân 1953-1954 và 

Chiến dịch Điện Biên Phủ. Sách được chia làm 2 phần. Phần 1: Sự chỉ đạo 

của Tổng Quân ủy và Bộ Quốc phòng trong quá trình các chiến trường chuẩn 

bị bước vào đợt 1, mùa khô 1953-1954 - quá trình Tổng Quân ủy xây dựng đề 

án quân sự Thu Đông 1953 - phương án tác chiến mùa Xuân 1954 và kế 

hoạch quân sự 1954 để trình Bộ Chính trị; phần 2: Gồm những văn kiện chỉ 

đạo chuẩn bị và thực hành chiến đấu trên chiến trường trọng điểm Điện Biên 

Phủ và các chiến trường phối hợp trong cả nước (1/1953-5/1954). 

125.  Mười trận thắng lớn Xuân Hạ 1949. - [K.đ.]: Cứu quốc Trung ương, 

1949. - 89tr.; 16cm. - (Việt Bắc chuẩn bị Tổng phản công) 

Số đăng ký: 15561 

Tường thuật 10 trận thắng lớn của quân và dân ta trong Xuân - Hạ 

năm 1949 (kháng chiến chống Pháp): Phục kích Điền Xá, tiêu diệt đồn và 

phá cầu Bản Trại, tiêu diệt đồn Đèo Khách, kỳ tập Móng Cái, phục kích 

Châu Sơn, phục kích Thất Khê - Lũng Phầy, tấn công thành phố Quảng 

Yên, san phẳng 2 đồn Đại Bục, Đại Phác, Chiến dịch Sông Lô, tiêu diệt 

khu vực phố Ràng. 

126.  Nghệ thuật bao vây cắt cầu hàng không của địch trong Chiến dịch 

Điện Biên Phủ / Chủ biên: Nguyễn Ngọc Quý. - H. : Quân đội nhân dân, 

2004. - 171tr.; 19cm. 

Số đăng ký: LC 6828 - LC 6829 

Gồm bài nói chuyện của Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Bộ đội Pháo 

binh và Bộ đội Pháo cao xạ trước khi bước vào chiến dịch; bài viết bàn về 

những yếu tố chính liên quan đến việc tổ chức bao vây, cắt cầu hàng 

không của địch và nghệ thuật bao vây, cắt cầu hàng không của địch trong 

Chiến dịch Điện Biên Phủ.     

127.  Nhận định về Chiến dịch mùa Thu 1950. - H.: Ban Chính trị Mặt 

trận Hà Nội, 1950. - 20tr.; 13cm. 

Số đăng ký: 15672  

Kết quả của Chiến dịch Lê Hồng Phong II (Chiến dịch Biên Giới), 
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nguyên nhân và ảnh hưởng của thắng lợi, thái độ và kế hoạch của địch, 

nhiệm vụ của ta sau Chiến dịch Biên Giới. 

128.  Nhật ký chiến dịch: Nhật ký/ Nguyễn Huy Tưởng. - H.: Quân đội 

nhân dân, 1998. - 122tr.; 19cm. 

Số đăng ký: LC 2996 - LC 2997 

Ghi lại chuyến đi thực tế của tác giả cùng với các văn nghệ sĩ như: 

Nam Cao, Nguyên Hồng, Siêu Hải, Hữu Mai trong Chiến dịch Biên Giới 

năm 1950.      

129.  Những anh hùng trên đồi A1: Tập truyện ký/ Nguyễn Chu Phác.- H.: 

Thông tin và Truyền thông, 2014. - 249tr.; 21cm. 

Số đăng ký: 77164 - 77165 

Nội dung sách là những câu chuyện về sinh hoạt, chiến đấu mà tác giả 

đã trải qua. Những sự kiện, những nhân vật trong sách đều là người thật, việc 

thật đã xảy ra tại chiến trường. Và điều đặc biệt trong cuốn sách, tác giả - 

Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học, Chủ nhiệm Bộ môn Cận tâm lý thuộc Viện  

Nghiên cứu và Ứng dụng tiềm năng con người , còn viết về việc đi tìm hài 

cốt của các đồng đội hy sinh mà chưa quy tập được. Những câu chuyện thuật 

lại một cách trung thực với niềm tin vào năng lực huyền diệu được tạo nên 

từ đạo lý biết ơn của những người còn sống đối với người đã chết vì nghĩa 

cả, giúp người đọc biết đến những câu chuyện rất cụ thể mà tác giả cùng một 

số người có khả năng đặc biệt đã thực hiện. 

130.  Những chiến thắng đầu tiên trên Mặt trận Lê Hồng Phong Xuân 

1950. - [K.đ.]: Nxb. Quân Việt Bắc, 1950. - 15tr.; 22cm. 

Số đăng ký: V 420 

Giới thiệu mục đích, ý nghĩa của Chiến dịch Lê Hồng Phong; những 

chiến thắng đầu tiên trên Mặt trận Lê Hồng Phong Xuân 1950. Phân tích, 

làm rõ vai trò của nhân dân, bộ đội địa phương và dân quân trong chiến 

dịch; sự tiến bộ vượt bậc của bộ đội ta về chiến thuật để thích ứng với 

từng giai đoạn của chiến dịch: Chiến thuật vận động chiến, thời kỳ tấn 

công các thị trấn và thành phố cũng như những bước tiến vĩ đại của bộ đội 

trên đường chính quy hóa. 

131.  Những mẩu chuyện chiến đấu anh dũng của Sư đoàn 308 và 309/ 

Mạc Kính Dương biên soạn. - [K.đ.]: Ty Thông tin Ninh Bình, 1951. - 

20tr.; 17cm. 

Số đăng ký: 5852 

Gồm các truyện ngắn phản ánh cuộc chiến đấu anh dũng của Sư đoàn 308 

và Sư đoàn 309 trong Chiến dịch Biên Giới 1950-1951. 



36 

 

132.  Những năm tháng không quên: Hồi ký/ Đinh Mộng Tiên. - H.: Quân 

đội nhân dân, 2022. - 199tr.; 21cm. 

Tập 1: Tôi luyện trong bão táp Cách mạng Tháng Tám và kháng 

chiến chống thực dân Pháp. - 2022 

Số đăng ký: LC.0016610 - LC.0016611; VN.0083449 - VN.0083450 

Tập hồi ký viết về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Thiếu tướng 

Đinh Mộng Tiên, nguyên Cục phó Cục Tuyên huấn - Tổng cục Chính trị 

Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong quá trình hoạt động cách mạng đồng 

chí đã tham gia các trận đánh lớn của dân tộc như: Chiến dịch Hòa Bình, 

Chiến dịch Điện Biên Phủ, Chiến dịch Hồ Chí Minh… 

133.  Những năm tháng không quên: Hồi ký/ Đinh Mộng Tiên. - H.: Quân 

đội nhân dân, 2022. - 199tr.; 21cm.    

Tập 2: Trưởng thành trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và 

thực hiện nhiệm vụ quốc tế. - 2022 

Số đăng ký: LC.0016608 - LC.0016609; VN.0083447 - VN.0083448 

Tập hồi ký viết về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Thiếu tướng 

Đinh Mộng Tiên, nguyên Cục phó Cục Tuyên huấn - Tổng cục Chính trị 

Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong quá trình hoạt động cách mạng đồng 

chí đã tham gia các trận đánh lớn của dân tộc như: Chiến dịch Hòa Bình, 

Chiến dịch Điện Biên Phủ, Chiến dịch Hồ Chí Minh… 

134.  Những phút gay go trên đồi số 5. Truyện chiến đấu Điện Biên Phủ / 

Hoài An. - [K.đ.]: Minh Đức thời đại, 1955. - 24tr.; 19cm. - (Loại sách 

chiến công) 

Số đăng ký: 4285 - 4286 

Ghi lại trận chiến đấu gay go, ác liệt trên đồi số 5 - cao điểm vô cùng 

quan trọng ở phía Đông Điện Biên Phủ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.  

135.  Những thắng lợi lớn ở chiến trường Biên Giới, Trung Du, Bình Trị 

Thiên. - [K.đ.]: [K.nxb.], [19??]. - 30tr.; 16cm. 

Số đăng ký: 15042 

Tổng kết Chiến dịch Biên Giới, Chiến dịch Trung Du: Mục đích chiến 

dịch, diễn biến, ý nghĩa chiến dịch, nguyên nhân thắng lợi, những ưu, 

nhược điểm của ta... 

136.  Pháo binh nhân dân Việt Nam - Những chặng đường chiến đấu. - 

H.: Quân đội nhân dân, 1982. - 389tr. - Tập 1; 22cm.  

Số đăng ký: 32875 - 32876 

Ghi lại quá trình xây dựng và chiến đấu của Bộ đội Pháo binh trong 

cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954). Khái quát chặng đường chiến 
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đấu, trưởng thành, phát triển của Binh chủng Pháo binh từ Chiến dịch 

Biên Giới, Chiến dịch Trung du, Chiến dịch Hoà Bình, Chiến dịch Tây 

Bắc, Chiến dịch Thượng Lào tới đỉnh cao Chiến thắng Điện Biên Phủ. 

137.  Quyết tâm thì đánh thắng. - H.: Quân đội nhân dân, 1953. - 30tr.; 19cm. 

Loại sách Chiến thắng Tây Bắc 

Số đăng ký: VN.0004964 

Tuyển chọn các truyện ngắn, ca dao tham dự cuộc thi viết về Chiến 

dịch Tây Bắc do Tổng cục Chính trị phát động.         

138.  Quyết tâm tiêu diệt địch. - [K.đ.]: Ban Tuyên huấn đại đoàn, 1953. - 

35tr.; 17cm. 

Số đăng ký: 4312 - 4313   

Tập hợp các câu chuyện theo lời tự thuật về thành tích chiến đấu xuất 

sắc của các chiến sĩ thi đua trong Đại hội mừng công của Đại đoàn Chiến 

thắng trong Chiến dịch Tây Bắc. 

139.  Sự thành công của Thôn Đội 178. - [K.đ.]: Tuyên huấn 230, [19??]. 

- 18tr.; 19cm. 

Số đăng ký: 7047 

Truyện tranh thuật lại quá trình tiến công và thắng lợi của Thôn Đội 

178 trong trận tiêu diệt Lán Tháp trên đường Uông Bí - Vàng Danh trong 

Chiến dịch Hoàng Hoa Thám. 

140.  Sức mạnh của công tác cổ động chiến trường. - [K.đ.]: Cục Tuyên 

huấn, 1950. - 18tr.; 17cm. 

Số đăng ký: 5514 

Tầm quan trọng của công tác cổ động chiến trường trong công kiên và 

vận động chiến. Các hình thức và bài học kinh nghiệm về công tác cổ 

động chiến trường trong Chiến dịch Biên Giới.   

141.  Sức mạnh Việt Nam trong Chiến dịch Điện Biên Phủ/ Hoàng Minh 

Phương. - H.: Quân đội nhân dân, 2014. - 192tr.; 21cm. - (Kỷ niệm 60 

năm Chiến thắng Điện Biên Phủ) 

Số đăng ký: LC 12574 

Tác phẩm phản ánh lại một số sự kiện trong Chiến dịch Điện Biên 

Phủ của tác giả Hoàng Minh Phương. Tác giả cung cấp một số tư liệu 

nhằm làm sáng tỏ quá trình hình thành chủ trương "Đánh nhanh, giải 

quyết nhanh" và chủ trương "Đánh chắc, tiến chắc". Đây là những chủ 

trương liên quan đến thất bại hay thành công của chiến dịch; những trăn 

trở của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và một đêm thức trắng trước khi hạ 

quyết tâm sáng suốt và táo bạo vào thời điểm cuối cùng. Tác phẩm còn 
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phản ánh sức mạnh Việt Nam trong Chiến cục Đông Xuân 1953-1954 và 

Chiến dịch Điện Biên Phủ; những suy ngẫm 40 năm sau Chiến thắng Điện 

Biên Phủ và tình cảm của những chiến sĩ Điện Biên giành cho Đại tướng 

Võ Nguyên Giáp nhân kỉ niệm 100 năm ngày sinh của Đại tướng. 

142.  Tài liệu giải thích chủ trương của Đảng ủy. - [K.đ.]: Cục Xuất bản 

Trung ương, 1950. - 27tr.; 17cm. 

Số đăng ký: 5383 - 5384 

Giải thích chủ trương của Đảng ủy mặt trận về các vấn đề: Phương 

châm tác chiến, những chiến thuật cần áp dụng, phương pháp trau dồi kỹ 

thuật, đánh giá tầm quan trọng về chính trị của chiến trường và tầm quan 

trọng của chiến dịch mới sau thắng lợi của Chiến dịch Biên Giới. 

143.  Tài liệu quân sự Chiến dịch Biên Giới. - H.: Quân chính, 1951. - 

65tr. - Tập 2; 19cm.  

Số đăng ký: V 2409  

Bài nói chuyện của đồng chí Trường Chinh tại Hội nghị Tổng kết 

kinh nghiệm Chiến dịch Cao Bằng - Lạng Sơn; vấn đề sử dụng pháo binh 

trong Chiến dịch Biên Giới; kinh nghiệm sử dụng bộc phá, công sự phòng 

ngự; trận tiêu diệt thị trấn Đông Khê và trận vận động tiêu diệt binh đoàn  

Lepace - Charton. 

144.  Tài liệu tổng kết chiến thuật trong Chiến dịch Điện Biên Phủ. - 

[K.đ.] : Ban Tham mưu Đoàn 367, [19??]. - 36tr.; 25cm. 

Tài liệu này chỉ lưu hành trong đoàn 

Số đăng ký: V 371 

Tổng kết chiến thuật trong Chiến dịch Điện Biên Phủ của Bộ đội Pháo 

binh Trung đoàn 367, trình bày 4 vấn đề chính: Địch trong Chiến dịch 

Điện Biên Phủ; chọn và xây dựng trận địa; chỉ huy xạ kích và xử trí tình 

huống; công tác chỉ huy.      

145.  Tập san Hội nghị Tổng kết công tác quân y Chiến dịch Biên Giới. - 

[K.đ.]: Quân y Cục - Bộ Quốc phòng, 1950. - 88tr.; 14cm. 

Số đăng ký: 15614 - 15615 

Gồm thư của Đại tướng Tổng Tư lệnh, Chủ nhiệm Tổng cục Cung cấp 

và Đại tá Cục trưởng Quân y gửi Hội nghị Tổng kết công tác quân y Chiến 

dịch Biên Giới; các báo cáo tổng kết của các bác sĩ, y tá, y sĩ  về công tác 

phòng bệnh, tải thương, xử trí chiến thương, tổ chức công tác ngoại khoa 

dã chiến, xây dựng bệnh viện mặt trận...trong Chiến dịch Biên Giới. 

146.  Tập truyện màn đầu Chiến dịch Lê Hồng Phong. - [K.đ.]: Giải 

phóng Tây Bắc, [19??]. - 38tr.; 22cm. 
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Số đăng ký: V 330 

Một số truyện ngắn, bằng những hình ảnh, chi tiết... phản ánh không 

khí cũng như sự chuẩn bị chu đáo trước khi quân ta mở Chiến dịch giải 

phóng Tây Bắc. 

147.  Thái Nguyên trong Chiến thắng Việt Bắc Thu Đông 1947: Kỷ yếu 

Hội thảo khoa học. - Thái Nguyên: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên, 

1998. - 176tr. 

Số đăng ký: V 6045 

Tham luận của các tướng lĩnh, cán bộ lão thành cách mạng, các nhà 

nghiên cứu khoa học lịch sử... làm nổi bật ý nghĩa to lớn của Chiến thắng 

Việt Bắc Thu Đông 1947 trong cuộc kháng chiến 9 năm trường kỳ; làm rõ 

vị trí, vai trò và đóng góp quan trọng của quân và dân Thái Nguyên vào 

Chiến thắng Việt Bắc Thu Đông 1947. 

148.  Thắng lợi quân sự lớn lao của ta (từ năm 1950 đến nay). - [K.đ.]: 

[K.nxb.], 1952. - 12tr.; 12cm. 

Số đăng ký: 15909 

Điểm lại những thắng lợi quân sự lớn của ta trong hai năm 1950-1951 

trong cả nước: Chiến dịch Biên Giới, Chiến dịch Hoà Bình, Chiến dịch 

Bình Trị Thiên và một số trận đánh khác trong thời gian từ 1950-1952. 

149.  Thành tích dân công và các đơn vị trong ngành cung cấp: Tài liệu 

Chiến dịch Hoàng Hoa Thám. - [K.đ.]: Phòng Chính trị - Tổng cục Cung 

cấp, 1951. - 34tr.; 17cm. 

Số đăng ký: 15952 

Thành tích của các cá nhân, đơn vị dân công ở miền Trung du trong 

công việc vận tải gạo và hàng hóa phục vụ Chiến dịch Hoàng Hoa Thám, 

kháng chiến chống Pháp. 

150.  Thiên sử vàng Điện Biên Phủ 1954-2004. - H.: Thông tấn, 2004. - 

173tr.; 24cm. 

Số đăng ký: V 6901 - V 6903 

Cuốn sách công bố hàng trăm bức ảnh tư liệu quý với lời dẫn súc tích, 

tái hiện một cách sinh động, trung thực sự kiện Chiến thắng Điện Biên 

Phủ. Thể hiện những vấn đề cơ bản về quá trình dẫn đến chiến thắng, diễn 

biến chiến dịch, kết quả, ý nghĩa, bài học kinh nghiệm và ảnh hưởng của 

Chiến thắng Điện Biên Phủ đối với cách mạng Việt Nam và thế giới. 

151.  Thông cáo tổng quát của Bộ Tổng Tư lệnh về Chiến dịch Tây Bắc 

và những chiến thắng của quân ta ở đồng bằng Bắc Bộ: Tài liệu chiến 

trường. - Thanh Hóa: Ty Tuyên truyền và Văn nghệ Thanh hóa, 1952. - 



40 

 

14tr.; 17cm. 

Số đăng ký: 7042 

Nêu mục đích chiến dịch và giới thiệu chiến trường Tây Bắc; diễn 

biến chiến sự; kết quả chiến dịch; nguyên nhân thắng lợi của Chiến dịch 

Tây Bắc. 

152.  Thư mục chuyên đề 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 

(7.5.1954-7.5.2024)/ Trần Nữ Quế Phương chủ biên. - H.: Quân đội nhân 

dân, 2024. - 380tr.; 24cm. 

Sách cấp phát toàn quân 

Cuốn sách giới thiệu các tài liệu tiêu biểu về Chiến dịch Điện Biên 

Phủ được lưu giữ tại Thư viện Quân đội; trích dẫn các văn kiện Đảng, bài 

nói, bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội và dư 

luận thế giới về sự kiện này. 

153.  Tích cực tiến hành và nắm chắc việc lãnh đạo tư tưởng trong quân 

đội: Báo cáo của đồng chí Nguyễn Chí Thanh - Chủ nhiệm Tổng cục 

Chính trị, đã được thông qua trong Hội nghị Tuyên huấn toàn quân tháng 

3-1951. - [K.đ.]: Phòng Chính trị Bộ Tư lệnh 3, 1952. - 59tr.; 16,5cm. 

Tài liệu học tập của cán bộ 

Số đăng ký: 5443 

Báo cáo kiểm điểm tư tưởng của bộ đội từ Chiến dịch Biên Giới 1950 

đến tháng 8 năm 1951, chỉ ra trọng tâm của công tác lãnh đạo tư tưởng và 

các biện pháp để triển khai thắng lợi. 

154.  Tiến vào Tây Bắc chiến thắng đợt đầu. - [K.đ.]: Cục Tuyên huấn, 

[19??]. - 7tr.; 19cm. 

Số đăng ký: 22494 - 22495 

Bài thơ ghi lại chiến thắng hào hùng của quân, dân ta trong Chiến 

dịch Tây Bắc và ý nghĩa thắng lợi của nó trong cuộc kháng chiến trường 

kỳ của dân tộc. 

155.  Tiếng sấm Điện Biên Phủ: Dư luận thế giới về Chiến dịch Điện Biên 

Phủ / Đỗ Thiện, Đinh Kim Khánh. - H. : Quân đội nhân dân, 1984. - 

450tr.; 19cm. 

Số đăng ký: 34318 - 34319      

Dư luận thế giới về Chiến thắng Điện Biên Phủ được chọn lọc và sắp 

xếp theo các nội dung: Diễn biến của Chiến cục Đông Xuân 1953-1954 và 

Chiến dịch Điện Biên Phủ; tác động của Chiến thắng Điện Biên Phủ đối 

với thế giới đặc biệt là đối với chủ nghĩa đế quốc Pháp và phong trào giải 

phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và phụ thuộc; sự khâm phục của thế 
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giới đối với Đảng ta, nhân dân ta. 

156.  Tóm tắt các chiến dịch của quân đội ta trong thời kỳ kháng chiến. - 

[K.đ.]: [K.nxb.], 1959. - 21tr.; 25cm. 

Mật 

Số đăng ký: V 1076 - V 1077 

Sơ bộ tổng hợp quá trình phát sinh và trưởng thành của các chiến dịch 

trong kháng chiến chống Pháp của quân đội ta; rút ra một số vấn đề chung 

như quy mô, tính chất, loại hình chiến dịch mà ta tổ chức, vấn đề chỉ đạo 

chiến dịch và chiến lược; vấn đề chọn hướng để mở chiến dịch; vấn đề về 

kế hoạch chiến lược; nêu mục đích, lực lượng, phạm vi, thời gian và kết 

quả của một số chiến dịch: Chiến dịch Việt Bắc Thu Đông 1947, Chiến 

dịch Đông Bắc 2, Chiến dịch Lê Lai, Chiến dịch Trà Vinh, Chiến dịch 

Điện Biên Phủ. 

157.  Tóm tắt các chiến dịch trong kháng chiến chống thực dân Pháp 

(1945-1954)/ Người viết: Phạm Vĩnh Phúc,... - H.: Quân đội nhân dân, 

2000. - 530tr.; 19cm. 

Số đăng ký: LC 3885 - LC 3886 

Tóm tắt 46 chiến dịch trong kháng chiến chống Pháp (1945-1954), 

các chiến dịch được sắp xếp theo trình tự thời gian, chủ yếu là các chiến 

dịch của bộ đội chủ lực có kết hợp với lực lượng vũ trang địa phương mà 

tài liệu thời kỳ chiến tranh đã xác định là chiến dịch như: Chiến dịch Việt 

Bắc Thu Đông 1947, Chiến dịch Nghĩa Lộ, Chiến dịch Yên Bình Xã 1… 

158.  Tổng kết kinh nghiệm lãnh đạo tân binh/ Hoàng Thế Dũng. - [K.đ.]: 

Ban Tuyên huấn F 308, 1951. - 32tr.; 32cm. 

Số đăng ký: 5782 

Một số kinh nghiệm sâu sắc về lãnh đạo tân binh được nêu ra tại Hội 

nghị Tổng kết Chiến dịch Trần Hưng Đạo của Trung đoàn Thủ đô. 

159.  Tổng kết tác chiến pháo binh. - [K.đ.]: Binh chủng Pháo binh, 1985. 

- 405tr.; 19cm. 

Mật 

Số đăng ký: 37296 - 37297 

Tài liệu mang tính chất tổng kết chiến tranh, ghi lại diễn biến các 

chiến dịch lớn của cuộc kháng chiến chống Pháp và kháng chiến chống 

Mỹ như: Chiến dịch Biên Giới 1950, Chiến dịch Điện Biên Phủ, cuộc 

Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1968, Chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh, 

Chiến dịch Bắc Tây Nguyên, Chiến dịch Nguyễn Huệ, Chiến dịch Quảng 

Trị, Chiến dịch Tây Nguyên, Chiến dịch Huế - Đà Nẵng, Chiến dịch Hồ 
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Chí Minh. Công tác chuẩn bị cho chiến dịch, phương thức tổ chức chỉ huy 

hiệp đồng giữa bộ binh với pháo binh, chiến thuật pháo binh, công tác hậu 

cần, các loại vũ khí pháo binh sử dụng trong các chiến dịch. 

160.  Trái tim quả đất/ Sơn Tùng. - H.: Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 

328tr.; 21cm. 

Số đăng ký: VN.0084835 - VN.0084836 

Cuốn sách nghiêng hoàn toàn về tính lịch sử, kể lại những câu 

chuyện, sự kiện chân thật, xúc động về Bác Hồ; về những chiến sĩ kiên 

cường tham gia Chiến dịch Biên Giới cuối năm 1950.  

161.  Trận chiến đấu tấn công cứ điểm Mộc Châu trong Chiến dịch Tây 

Bắc của Trung đoàn Bộ binh 174 Sư đoàn 316 đêm 19 tháng 11 năm 

1952. - [K.đ.]: Cục Nghiên cứu Khoa học Quân sự, 1960. - 12tr.; 25cm. 

Mật 

Số đăng ký: V 1072 - V 1073 

Nêu tình huống chiến đấu; so sánh lực lượng ta và địch; diễn biến 

chiến đấu; bài học kinh nghiệm trong việc lựa chọn điểm đột phá, sử dụng 

lực lượng, động tác đánh núi đá trận chiến đấu tấn công cứ điểm Mộc 

Châu trong Chiến dịch Tây Bắc. 

162.  Trận chiến đấu tấn công cứ điểm Pú Chạng trong Chiến dịch Tây 

Bắc ngày 17 tháng 10 năm 1952 của Trung đoàn Bộ binh 102 Sư đoàn 

308. - [K.đ.]: Cục Nghiên cứu Khoa học Quân sự, 1960. - 28tr.; 25cm. 

Mật 

Số đăng ký: V 1070 - V 1071 

Phân tích tình hình ta và địch, địa hình, thời tiết, nhân dân ở cứ điểm 

Pú Chạng thuộc phân khu Nghĩa Lộ trong Chiến dịch Tây Bắc; tổ chức 

bảo đảm chiến đấu; diễn biến chiến đấu và những bài học kinh nghiệm.  

163.  Trận chiến đấu tấn công cụm cứ điểm Đông Khê trong Chiến dịch 

Biên Giới của hai trung đoàn bộ binh 174 và 209 ngày 16, 17, 18 /9/ 

1950. - [K.đ.]: Cục Nghiên cứu Khoa học Quân sự, 1960. - 24tr.; 19cm. 

Mật 

Số đăng ký: V 1066 - V 1067 

Phân tích tình hình ta, địch, địa hình; tổ chức hiệp đồng của Trung 

đoàn Bộ binh 174 và Trung đoàn Bộ binh 209; công tác bảo đảm của ta; 

diễn biến, kết quả, bài học kinh nghiệm trận chiến đấu tấn công cụm cứ 

điểm Đông Khê trong Chiến dịch Biên Giới. 

164.  Trận chiến đấu tấn công tiêu diệt cứ điểm Nghĩa Lộ của Trung 

đoàn Bộ binh 88 (ngày 18 tháng 10 năm 1952). - [K.đ.]: Cục Nghiên 
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cứu Khoa học Quân sự, 1960. - 25tr.; 25cm. 

Mật 

Số đăng ký: V 1074 - V 1075 

Phân tích tình hình địch, ta; nhiệm vụ và quyết tâm chiến đấu của ta; 

diễn biến, kết quả trận đánh; ưu khuyết điểm và kinh nghiệm trận chiến 

đấu tấn công tiêu diệt cứ điểm Nghĩa Lộ trong Chiến dịch Tây Bắc. 

165.  Trận chiến Điện Biên Phủ / Jules Roy; Người dịch: Ngô Bình Lâm. - 

H. : Nxb. Hà Nội, 2004. - 558tr.; 21cm. 

Số đăng ký: 53848 - 53849 

Tác giả phác thảo lại toàn bộ quá trình tổ chức, chuẩn bị và diễn biến 

của Chiến dịch Điện Biên Phủ; phân tích kế hoạch, quyết định chiến lược 

và trách nhiệm nặng nề của vị tướng chỉ huy Pháp Nava khi nhận nhiệm 

vụ tham chiến tại Việt Nam. 

166.  Trận công kiên tiêu diệt cứ điểm Pú Chạng (Nghĩa Lộ): Ngày 17 

tháng 10 năm 1952 trong Chiến dịch Tây Bắc/ Chiến Sĩ. - H.: Quân đội 

nhân dân, 1963. - 54tr.; 19cm. 

Số đăng ký: 8247 - 8248 

Quá trình tổ chức, chuẩn bị và diễn biến trận công kiên tiêu diệt cứ 

điểm Pú Chạng, chỉ huy sở của phân khu Nghĩa Lộ trong Chiến dịch Tây 

Bắc 1952 - quyết định thắng lợi của Chiến dịch Thu Đông năm 1952. 

167.  Trận đầu: Truyện chiến đấu Điện Biên Phủ. - [K.đ.] : Quân đội nhân 

dân, [19??]. - 71tr.; 19cm. 

Số đăng ký: 5277 - 5278 

Tập truyện ngắn do những người từng tham gia Chiến dịch Điện Biên 

Phủ ghi lại những kỷ niệm sâu sắc của mình trong đời quân ngũ: Những 

trận chiến đấu trên đồi A1, C1, E, C2, những mũi nhọn tiến sâu vào khu 

tung thâm Mường Thanh và những câu chuyện dân công hỏa tuyến tham 

gia các chiến dịch. 

168.  Trận Điện Biên Phủ dưới con mắt người Pháp/ Người dịch: Bùi Trân 

Phượng. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 1994. - 980tr.; 21cm. 

Số đăng ký: 42990 

Cuốn sách viết dưới dạng “chuyện mỗi ngày” với những ghi chép chi 

tiết của tác giả kết hợp với nguồn tài liệu của Pháp và đồng minh về trận 

Điện Biên Phủ. 

169.  Trận Nghĩa Lộ. - Mỹ Tho: Ty Thông tin Mỹ Tho, 1952. - 51tr.; 17cm. 

Số đăng ký: 15599 

Giới thiệu diễn biến, kết quả và ý nghĩa của trận Nghĩa Lộ trong Chiến 
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dịch Việt Bắc Thu Đông 1947; gương anh hùng trong trận Nghĩa Lộ; bình 

luận của báo chí Liên Xô và Trung Quốc; sự thú nhận thất bại của Mỹ, Pháp 

và bọn bù nhìn tay sai trong trận Nghĩa Lộ. 

170.  Trận tập kích thị xã Pleiku trong Chiến dịch Bắc Tây Nguyên đêm 

17-2-1954 của Đại đội 223 D79 E 108 Liên khu 5. - [K.đ.]: Cục Nghiên 

cứu Khoa học Quân sự, 1960. - 24tr.; 26cm. 

Mật 

Số đăng ký: V 1068 - V 1069 

Phân tích tình huống, nhiệm vụ và quyết tâm, công tác tổ chức chuẩn 

bị chiến đấu, diễn biến, bài học kinh nghiệm về chiến thuật trận tập kích 

thị xã Pleiku trong Chiến dịch Bắc Tây Nguyên. 

171.  Trận tập kích trên núi Khuổi - Slưa/ Ngô Thế Lương, Đoàn Kỳ Vũ, 

Đỗ Thân. - H.: Quân đội nhân dân, 1967. - 44tr.; 19cm. 

Số đăng ký: VN.0001699 - VN.0001700 

Diễn biến và kết quả trận tập kích của Đại đội 221 (tháng 9-1950) trên 

vùng núi Đông Nam Khuổi - Slưa trong Chiến dịch Biên Giới.        

172.  Trên Đường 13. - [K.đ.]: [K.nxb.], [19??]. - 30tr.; 19cm. 

Số đăng ký: 14044 

Gồm một số truyện nhỏ về tinh thần phục vụ của Bộ đội Công binh và 

anh chị em dân công, thanh niên xung phong trên Đường 13 trong những 

đợt đầu của Chiến dịch Tây Bắc. 

173.  Trích kinh nghiệm hoạt động trong màn đầu Chiến dịch Lê Hồng 

Phong. - [K.đ.]: [K.nxb.], [19??]. - 16tr.; 19cm. 

Số đăng ký: VN.0007077 - VN.0007078 

Tài liệu được Ban Tuyên huấn Mặt trận Lê Hồng Phong biên soạn. 

Kinh nghiệm hoạt động quân sự và công tác chính trị trong màn đầu 

Chiến dịch Lê Hồng Phong được rút ra ngay sau các trận đánh nhằm phần 

nào giúp các đơn vị trong việc thực hiện màn II chiến dịch. 

174.  Tướng lĩnh Việt Nam trong Chiến dịch Điện Biên Phủ/ Sưu tầm, 

biên soạn: Sông Lam, Dũng Quyết. - H.: Văn học, 2014. - 131tr.; 21cm. - 

(Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ) 

Số đăng ký: 73908 - 73909 

Cuốn sách giới thiệu các tướng lĩnh tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ. 

Các tướng lĩnh trong chiến dịch này phần nhiều chưa qua kinh nghiệm các 

trường đào tạo sĩ quan quân sự. Xuất phát điểm của họ là một thầy giáo dạy 

sử, một sinh viên trường luật hay chỉ là một người thanh niên nông thôn 

nhưng trên chiến trường đã thể hiện một tư duy chiến lược, chiến thuật tuyệt 



45 

 

vời góp công lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam. 

175.  Vài tia sáng đầu tiên về Chiến dịch Lê Hồng Phong 2 đại thắng. - 

[K.đ.]: Phòng Chính trị Bộ Tư lệnh Liên khu V An Hạnh, [19??]; 19cm. 

Số đăng ký: 7150 - 7151 

Một số tư liệu về Chiến dịch Lê Hồng Phong II (Chiến dịch Biên Giới) tại 

Đông Khê năm 1950 như: Toàn quốc phối hợp với chiến dịch, đại thắng Đông 

Khê, lời thú nhận thất bại của sĩ quan, tù binh, hàng binh Pháp. 

176.  Vấn đề công tác chính trị chuẩn bị chiến trường của một trận chiến đấu/ 

Trần Xuân Trường. - [K.đ.]: Vệ quốc quân, 1949. - 12tr.; 19cm. 

Số đăng ký: 7146; 14644 

Kinh nghiệm công tác chính trị chuẩn bị chiến trường của Trung đoàn 

Thủ đô, Đại đoàn 308 trong Chiến dịch Đường số 4 và Chiến dịch Sông Thao. 

177.  Về căn bản chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ của thời kỳ thứ nhất: 

Báo cáo của đồng chí Văn tại Hội nghị Sơ kết đợt 1 Chiến dịch Trần Hưng 

Đạo ngày 3 và 4-1-1951. - [K.đ.]: Cục Tuyên huấn, 1951. - 20tr.; 17cm. 

Số đăng ký: 6486 - 6487 

Báo cáo gồm 3 phần: Mục đích và kết quả; nguyên nhân thắng lợi; 

những khuyết điểm lớn của ta trong thời kỳ thứ nhất Chiến dịch Trần 

Hưng Đạo. 

178.  Viết về Điện Biên Phủ/ Thép Mới. - Tái bản. - H.: Chính trị quốc gia, 

2014. - 141tr.; 21cm. 

Số đăng ký: 74533 - 74534 

Tác giả là người tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ với tư cách là 

phóng viên chiến tranh duy nhất của Báo Nhân dân. Những trang viết của 

tác giả tại chiến trường Điện Biên Phủ ngay giữa khói lửa bom đạn và sau 

khi quân ta toàn thắng. Cuốn sách là một nguồn tư liệu quý giá với những 

góc nhìn khách quan, thời sự về 56 ngày đêm làm nên Điện Biên Phủ 

“chấn động địa cầu”, đồng thời là những hồi ức, cảm nhận, suy ngẫm của 

tác giả về cuộc chiến và cuộc sống tại vùng đất Tây Bắc sau khi hòa bình 

lập lại. 

179.  Võ trang tuyên truyền Tây Bắc: Bài học 3 năm chống giặc trên chiến 

trường Tây Bắc. - Tây Bắc: Ban Tổng kết kinh nghiệm Mặt trận Tây Bắc, 

1949. - 96tr. - Tập 5; 19cm. 

Số đăng ký: 5695 

Nêu những kinh nghiệm về công tác vũ trang tuyên truyền của quân 

và dân Liên khu 10 trong giai đoạn 1948-1949 trên chiến trường Tây Bắc.  

180.  Ý nghĩa Chiến thắng Tây Bắc Phú Thọ đồng bằng: Thông cáo của Bộ 
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Tổng Tư lệnh. - Hải Dương: Ty Tuyên truyền Văn nghệ Hải Dương, 1953. - 

16tr. - Tập 3; 14cm. - (Tủ sách chiến thắng Thu Đông) 

Số đăng ký: 15884 

Thông báo tổng quát của Bộ Tổng Tư lệnh về Chiến dịch Tây Bắc và 

những chiến thắng của quân ta ở đồng bằng Bắc Bộ: Mục đích, diễn biến, 

kết quả, nguyên nhân thắng lợi của chiến dịch. 

 

II. TƯ LIỆU 

 

1.  Bài nói chuyện của đồng chí XX tại Hội nghị cán bộ trung, tiểu đoàn 

trong Chiến dịch Biên Giới 1950. - H.: Thư viện Quân đội, 1971. - 25tr.; 28cm. 

Số đăng ký: T 7135 - T 7136 

Giới thiệu toàn văn bài nói chuyện của đồng chí Trần Canh - Cố vấn 

quân sự Trung Quốc tại Hội nghị cán bộ trung, tiểu đoàn trong Chiến dịch 

Biên Giới năm 1950. 

2.  Buổi nói chuyện của đồng chí Trần Canh tại Hội nghị cán bộ trung, 

tiểu đoàn trong Chiến dịch Biên Giới/ Trần Canh. - H.: [K.nxb.], 1950. - 

25tr; 25cm. 

Số đăng ký: T 575 - T 576 

Giới thiệu toàn văn bài nói chuyện của đồng chí Trần Canh - Cố vấn 

quân sự Trung Quốc tại Hội nghị cán bộ trung, tiểu đoàn trong Chiến dịch 

Biên Giới năm 1950. 

3.  Chỉ thị chiến thuật trong Chiến dịch Lê Hồng Phong 2: Ngày 8-9-

1950. - H.: Ban Nghiên cứu Lịch sử Quân đội, 1978. - 5tr.; 20cm. 

Số đăng ký: T 3419 - T 3420 

Toàn văn Chỉ thị chiến thuật trong Chiến dịch Lê Hồng Phong II (Chiến 

dịch Biên Giới) của Bộ Chỉ huy Chiến dịch Lê Hồng Phong II. 

4.  Chỉ thị tiếp tục và đẩy mạnh Chiến dịch Tây Bắc. - H.: Thư viện Quân 

đội, 1978. - 3tr; 30cm. 

Mật 

Số đăng ký: T 3193 - T 3194 

Toàn văn Chỉ thị số 362/CT Tiếp tục và đẩy mạnh Chiến dịch Tây Bắc 

của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ngày 6 tháng 5 năm 1949. 

5.  Chiến dịch Biên Giới. - H.: Nxb. Quân chính, 1950. - 67tr. - Tập 1; 28cm. 

Tối mật 

Số đăng ký: T 5590 

Nêu chủ trương tác chiến của Bộ Chỉ huy chiến dịch; diễn biến chiến dịch; 
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tổng kết chiến dịch; bài học kinh nghiệm lớn trong Chiến dịch Biên Giới. 

6.  Chiến dịch Biên Giới. - H.: Nxb. Quân chính, 1951. - 66tr. - Tập 2; 30cm. 

Số đăng ký: T 5804 

Bài nói chuyện của đồng chí Trường Chinh tại Hội nghị Tổng kết kinh 

nghiệm Chiến dịch Cao Bằng - Lạng Sơn; vấn đề sử dụng pháo binh trong Chiến 

dịch Biên Giới; kinh nghiệm sử dụng bộc phá, công sự phòng ngự; trận tiêu diệt 

thị trấn Đông Khê và trận vận động tiêu diệt binh đoàn  Lepace - Charton. 

7.  Chiến dịch Biên Giới: Phụ lục tham khảo về địch. - [K.đ.]: [K.nxb.], 

[19??]. - 43tr.; 28 cm. 

Số đăng ký: T 2063 - T 2064 

Cung cấp thông tin tham khảo về quân địch trong Chiến dịch Biên Giới 

như: Chủ trương chiến lược của địch đối với chiến trường Biên Giới; tình 

hình địch trước chiến dịch; điểm mạnh, yếu của địch những phán đoán, nhận 

xét của địch về Chiến dịch Biên Giới… 

8.  Chiến dịch Việt Bắc Thu Đông 1947, âm mưu đánh nhanh thắng 

nhanh của thực dân Pháp bị thất bại. - H.: Tổng cục Chính trị, [19??]. - 

5tr.; 26cm. 

Mật 

Số đăng ký: T 3297 

Phân tích, làm rõ nguyên nhân dẫn đến thất bại của thực dân Pháp trong 

Chiến dịch Việt Bắc Thu Đông năm 1947. 

9.  Dự thảo Chiến dịch Việt Bắc phá Chiến dịch Lê A của địch tấn công 

lên Việt Bắc Thu Đông năm 1947 (từ 7.10 - 22.12.47). - H.: Bộ Tổng Tham 

mưu, 1962. - 70tr.; 28cm. 

Mật 

Số đăng ký: T 3307 

Cuốn sách gồm 4 phần. Phần thứ nhất: Tình hình chung và chủ trương 

của ta; phần thứ hai: Chiến dịch Việt Bắc Thu Đông 1947; phần thứ ba: Diễn 

biến chiến dịch; phần thứ tư: Tổng kết kinh nghiệm. 

10.  Dự thảo Tổng kết Chiến dịch Biên Giới (14.9-14.10). - H.: Cục Tác 

chiến - Bộ Tổng Tham mưu, [19??]. - 71tr.; 31cm. 

Số đăng ký: T 5702 

Bản dự thảo gồm 5 nội dung chính: Tình hình chung và chủ trương mở 

Chiến dịch Biên Giới; công tác tổ chức và chuẩn bị chiến dịch; thực hành 

chiến dịch; kinh nghiệm chuẩn bị và tổ chức chiến dịch; một số kinh nghiệm 

về chiến thuật trong Chiến dịch Biên Giới. 

11.  Dự thảo Tổng kết Chiến dịch Tây Bắc (14/10-10/12/1932). - H.: Cục 
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Tác chiến - Bộ Tổng Tham mưu, 19?. - 52tr; 28cm. 

Số đăng ký: T 6098 

Bản dự thảo gồm 4 nội dung chính: Tình hình chung và nhiệm vụ Chiến 

dịch Tây Bắc; công tác chuẩn bị và tổ chức Chiến dịch Tây Bắc; Thực hành 

chiến dịch; một số vấn đề quan trọng cần rút kinh nghiệm trong Chiến dịch 

Tây Bắc. 

12.  Kể chuyện lệnh tổng công kích của Đại đội 360 bắt sống tướng giặc 

Đờ Cátxtơri Chiến dịch Điện Biên Phủ / Tạ Quốc Luật. - H. : Viện Lịch sử 

Quân sự, 1984. - 10tr ; 30cm. 

Số đăng ký: T 10960 

Tường thuật của Đại tá Tạ Quốc Luật, người bắt sống tướng giặc Đờ 

Cátxtơri và kéo cờ chiến thắng trên nóc hầm sở chỉ huy của quân Pháp tại 

Điện Biên Phủ - về trận đánh cuối cùng của ông và đồng đội trong Chiến 

dịch Điện Biên Phủ từ ngày 2 tháng 5 năm 1954 đến ngày 7 tháng 5 năm 

1954 và quá trình bắt sống tướng Đờ Cátxtơri. 

13.  Lịch sử Sư đoàn 308: Sơ lược. - H.: Tổng cục Chính trị, 1972. - 188tr.; 27cm. 

Sao lưu theo bản gốc lưu tại Phòng Sử Quân đội - Tổng cục Chính trị 

Số đăng ký: T 546 - T 547 

Viết về lịch sử xây dựng và chiến đấu của Sư đoàn 308. Trong quá trình 

chiến đấu, sư đoàn đã tham gia Chiến dịch Việt Bắc Thu Đông, Chiến dịch 

Đường số 4, Chiến dịch Sông Thao, Chiến dịch Lê Hồng Phong I, Chiến 

dịch Lê Hồng Phong II (Chiến dịch Biên Giới), Chiến dịch Trần Hưng Đạo, 

Chiến dịch Hoàng Hoa Thám, Chiến dịch Hà Nam Ninh và Chiến dịch Điện 

Biên Phủ… 

14.  Lịch sử Sư đoàn 325. - H.: Tổng cục Chính trị, 1972. - 47tr.; 31cm. 

Sao theo bản gốc lưu tại Phòng Sử Quân đội Tổng cục Chính trị 

Số đăng ký: T 542 - T 543 

Sự ra đời của các lực lượng vũ trang nhân dân Bình-Trị-Thiên - Tiền 

thân của Sư đoàn 325; làm rõ đặc điểm chiến trường Bình-Trị-Thiên, tính 

chất lịch sử của sư đoàn; những khó khăn thách thức trong thời kỳ đầu mới 

thành lập; hoạt động và thành tích của sư đoàn qua Chiến dịch Lê Lai, Chiến 

dịch Phan Đình Phùng, Nam Đông. 

15.  Mệnh lệnh kế hoạch tổ chức Bộ Chỉ huy Liên khu lâm thời và tác 

chiến của Bộ Tổng Chỉ huy gửi khu 1, 10, 12. - H.: Ban Nghiên cứu Lịch sử 

Quân đội - Tổng cục Chính trị, 1947. - 100tr.; 26cm. 

Số đăng ký: T 3343 - T 3344 

Sách gồm: Mệnh lệnh kế hoạch tổ chức Bộ Chỉ huy Liên khu lâm thời và 
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tác chiến của Bộ Tổng Chỉ huy gửi khu 1, 10, 12; chỉ thị phải phá tan cuộc 

tấn công mùa Đông của giặc Pháp; huấn lệnh gửi khu 1, 10, 12 của Đại 

tướng Võ Nguyên Giáp; báo cáo của Ủy ban kháng chiến Chiến khu XIV; 

báo cáo tình hình Chiến khu X năm 1947… 

16.  Nhiệm vụ công tác chính trị năm 1950: Đặc biệt là công tác chính trị 

trong Chiến dịch Phan Đình Phùng (mùa Hè năm 1950). - [K.đ.]: Bộ Tổng 

Tư lệnh, 1950. - 20tr.; 28cm. 

Mật 

Số đăng ký: T 474 

Nhiệm vụ công tác chính trị năm 1950, cụ thể công tác chính trị trong 

Chiến dịch Phan Đình Phùng của Trung đoàn 88. 

17.  Sự kiện và nhân chứng: Đặc san Báo Quân đội nhân dân. - H.: 

[K.nxb.], 19??. - 30tr.; 30cm. 

Số 2.- 19?? 

Số đăng ký: T 15434 - T 15435 

Đăng một số bài viết về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân 

dân ta như bài: “1947-1952 lấy yếu đánh mạnh, càng yếu càng thắng”; “Cự 

Đà - một trận quyết tử”; “ Chiến dịch Biên Giới 16/9/1950-15/11/1950”… 

18.  Thông tin liên lạc trong Chiến dịch Điện Biên Phủ/ Nguyễn Chiến. - H. 

: Thư viện Quân đội sao lục, 1994. - 5tr.; 24cm. 

Số đăng ký: T 15576 

Tư liệu viết về việc bảo đảm thông tin liên lạc cho công tác hiệp đồng chiến 

đấu của Bộ đội Thông tin liên lạc trong Chiến dịch Điện Biên Phủ. Những khó 

khăn và kinh nghiệm khắc phục khó khăn của lực lượng thông tin liên lạc nhằm 

phục vụ kịp thời và hiệu quả các cấp chỉ huy trong chiến dịch. 

19.  Về các chiến dịch từ 1950-1954. - H.: Học viện Chính trị, 19??. - 33tr.; 28cm. 

Số đăng ký: T 1046 

Nêu mục đích, chủ trương chiến dịch; tình hình địch - ta khi chuẩn bị bước 

vào chiến dịch; tổng hợp diễn biến, kết quả của các chiến dịch trong các năm từ 

1950-1954 như: Chiến dịch Biên Giới, Chiến dịch Trần Hưng Đạo, Chiến dịch 

Hà Nam Ninh (Chiến dịch Quang Trung), Chiến dịch Hòa Bình, Chiến dịch 

Tây Bắc, Chiến dịch Thượng Lào, Chiến dịch Điện Biên Phủ. 

 

III. BÀI TRÍCH BÁO - TẠP CHÍ  

 

1.  "Đánh điểm, diệt viện" nét đặc sắc, sáng tạo của Chiến dịch Biên Giới/ Đào 

Văn Đệ// Báo Quân đội nhân dân.- Năm 2010, ngày 17 tháng 10.- số 17782.- tr.: 3 
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2.  "Đánh điểm, diệt viện" trong tác chiến chiến dịch/ Nguyễn Thành Hữu// 

Báo Quân đội nhân dân.- Năm 2015, ngày 5 tháng 7.- số 19485.- tr.: 3 

3.  "Hận Khâu Vác" - Bài học kinh nghiệm sâu sắc đối với công tác hậu 

cần/ Dương Hồng Anh// Tạp chí Hậu cần Quân đội.- Năm 2012.- số 5.- tr.: 

59-61 

4.  "Phép dùng binh là phải thiên biến vạn hóa" và 5 đòn tiến công trong 

Đông Xuân 1953-1954/ Đàm Tái Hưng// Tạp chí Nghệ thuật Quân sự Việt 

Nam.- Năm 2004.- số 1, tháng 1-2.- tr.: 74-78 

5.  70 năm nhìn lại thắng lợi Chiến dịch Hòa Bình/ Nguyễn Hoàng Nhiên// 

Tạp chí Lịch sử Quân sự.- Năm 2021.- số 360, tháng 12.- tr.: 38-43 

6.  Ai là người bắt binh đoàn trưởng Sác-tông trong Chiến dịch Biên Giới?/ 

Trần Chất// Sự kiện và nhân chứng.- Năm 2001.- số 93, tháng  9.- tr.: 15 

7.  Anh hùng nuôi quân trong Chiến dịch Điện Biên Phủ/ Trần Tiệu// Tạp 

chí Hậu cần Quân đội.- Năm 2009.- số 3.- tr.: 54-55 

8.  Áp giải "tù binh cao cấp" về sở chỉ huy mặt trận/ Lê Kim// Tạp chí Lịch 

sử Quân sự.- Năm 2020.- số 346, tháng 10.- tr.: 112-116 

9.  Áp giải "tù binh cao cấp" về sở chỉ huy mặt trận/ Lê Kim// Tạp chí Lịch 

sử Quân sự.- Năm 2000, tháng 5.- tr.: 33-36 

10.  Bác Hồ đi Chiến dịch Biên Giới/ Hoàng Minh Phương// Tạp chí Lịch sử 

Quân sự.- Năm 2000.- số 6.- tr.: 26-29 

11.  Bác Hồ đi Chiến dịch Biên Giới/ Hoàng Quốc Việt// Sự kiện và nhân 

chứng.- Năm 2004.- số 129.- tr.: 66-67 

12.  Bác Hồ đi Chiến dịch Biên Giới/ Nguyễn Mạnh Hà// Sự kiện và nhân 

chứng.- Năm 2023, tháng 9.- số 357.- tr.: 7 

13.  Bác Hồ đi Chiến dịch Biên Giới/ Nguyễn Văn Khiếu// Báo Quân đội 

nhân dân.- Năm 2005, ngày 21 tháng 5.- tr.: 3 

14.  Bác Hồ đi chiến dịch/ Phạm Quốc Vinh// Sự kiện và nhân chứng.- Năm 

2007.- số 165.- tr.: 4-5 

15.  Bác Hồ dự đoán về "Trận cuối cùng" - "Đem lá cờ đỏ sao vàng cắm 

lên đất Điện Biên Phủ/ Song Hải// Sự kiện và nhân chứng.- Năm 2004.- số 

122, tháng 2.- tr.: 5+51 

16.  Bác Hồ gặp các tù binh sĩ quan Pháp trong Chiến dịch Biên Giới/ Phan 

Phác// Tạp chí Lịch sử Quân sự.- Năm 2020.- số 346, tháng 10.- tr.: 103-111 

17.  Bác Hồ gặp các tù binh sĩ quan Pháp trong Chiến dịch Biên Giới/ Phan 

Phác// Tạp chí Lịch sử Quân sự.- Năm 1987, tháng 10.- số 22.- tr.: 32 

18.  Bác Hồ gặp tù binh Pháp trong Chiến dịch Biên Giới Thu Đông 1950/ 

Trần Văn Thức// Văn hóa Quân sự.- 2006.- số 16-17.- tr.: 15-16 
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19.  Bác Hồ ra mặt trận: 60 năm Chiến dịch Biên Giới Thu Đông thắng lợi 

(17-10-1950/17-102010)/ Hồ Ngọc Sơn// Báo Quân đội nhân dân.- Năm 

2010, ngày 16-17 tháng 10.- số 17781-17782.- tr.: 3 

20.  Bác Hồ tại Sở chỉ huy Chiến dịch Biên Giới/ Hoàng Minh Phương// Tạp 

chí Lịch sử Quân sự.- Năm 2010, tháng 9.- số 225.- tr.: 20-23 

21.  Bác Hồ với Chiến dịch Biên Giới năm 1950/ Ma Khánh Toàn// Tạp chí 

Quốc phòng toàn dân.- Năm 2010.- số 9.- tr.: 115-117+104 

22.  Bác Hồ với công tác bảo đảm hậu cần trong Chiến dịch Điện Biên Phủ/ 

Đoàn Thị Lợi// Tạp chí Hậu cần Quân đội.- Năm 2009.- số 3.- tr.: 24-25 

23.  Bắc Ninh trong và sau Chiến dịch Tây Bắc Thu - Đông 1952/ Nguyễn 

Ngọc Cơ// Tạp chí Khoa học Quân sự.- Năm 2012, tháng 10.- số 250.- tr.: 

19-22 

24.  Bài học kinh nghiệm tác chiến phòng không trong Chiến dịch Điện 

Biên Phủ/ Nguyễn Đức Lợi// Tạp chí Khoa học Quân sự.- Năm 2014.- số 4.- 

tr.: 98-102 

25.  Bài học từ Chiến dịch Lý Thường Kiệt/ Đoàn Hoài Trung, Bạch Đăng 

Hội// Báo Quân đội nhân dân.- Năm 2004, ngày 4-5 tháng 7.- tr.: 3 

26.  Bài học về bảo đảm công binh trong Chiến dịch Tây Bắc: Kỷ niệm 70 

năm Chiến thắng Tây Bắc (1952-2022)/ Trần Trung Hòa// Báo Quân đội 

nhân dân.- Năm 2022, ngày 13 tháng 11.- số 22124.- tr.: 3 

27.  Bài học về nghệ thuật tổ chức, sử dụng lực lượng thực hiện phương 

châm "Đánh chắc, tiến chắc" trong Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954/ 

Trịnh Quốc Thư// Tạp chí Nghệ thuật Quân sự Việt Nam.- Năm 2018, tháng 

5+6.- số 3(168).- tr.: 110-112 

28.  Bàn thêm về yếu tố bất ngờ trong cuộc tiến công Thu-Đông 1947/ 

Nguyễn Mạnh Hà// Tạp chí Lịch sử Quân sự.- Năm 2017, tháng 9.- số 309.- 

tr.: 83-87 

29.  Bàn về chiếc xe do Cù Chính Lan tiêu diệt trong Chiến dịch Hòa Bình 

năm 1951/ Hoàng Chí Hiếu// Tạp chí Lịch sử Quân sự.- Năm 2022.- số 365, 

tháng 5.- tr.: 114-117 

30.  Bảo đảm hậu cần - kỹ thuật nhân tố góp phần quyết định sự sụp đổ mọi 

toan tính của thực dân Pháp tại Điện Biên Phủ năm 1954/ Phương Châm// 

Tạp chí Lịch sử Quân sự.- Năm 2014, tháng 3.- số 267.- tr.: 44-49 

31.  Bảo đảm hậu cần Chiến dịch Tây Bắc - Bài học kinh nghiệm: Kỷ niệm 

70 năm Chiến thắng Tây Bắc (1952-2022)/ Trần Đình Quang// Tạp chí Hậu 

cần Quân đội.- Năm 2022, tháng 5.- số 5.- tr.: 64-66 

32.  Bảo đảm hậu cần cho "đánh chắc, tiến chắc" trong Chiến dịch Điện 



52 

 

Biên Phủ/ Trần Đình Quang// Tạp chí Khoa học Quân sự.- Năm 2014.- số 

4.- tr.: 10-13 

33.  Báo Pháp và người Pháp viết về Điện Biên Phủ/ H.Châu// Tạp chí Kiến 

thức Quốc phòng hiện đại.- Năm 2000, tháng 5.- số 5.- tr.: 91-96 

34.  Biên Giới - Chiến dịch lịch sử: Nhìn lại những năm đầu kháng chiến 

chống Pháp (Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Biên Giới - Mùa khô 1950)/ Trần 

Trọng Trung// Báo Quân đội nhân dân.- Năm 2010, ngày 24 tháng 10.- số 

17789.- tr.: 3 

35.  Biên Giới chiến dịch tiến công quy mô lớn đầu tiên của ta/ Chu Huy 

Mân// Sự kiện và nhân chứng.- 2005.- số 142.- tr.: 13+15 

36.  Biên giới hoạt động nghi binh từ hai phía tham chiến/ Vũ Cao Phan// 

Tạp chí Lịch sử Quân sự.- 1990.- số 4.- tr.: 22 

37.  Biểu tượng của tình đoàn kết chiến đấu Việt - Lào/ Vongxay 

Inthakham// Báo Quân đội nhân dân.- Năm 2023, ngày 16 tháng 4.- số 

22273.- tr.: 3 

38.  Bộ đội Phòng không trong Chiến dịch Điện Biên Phủ/ Nguyễn Văn 

Thanh// Tạp chí Quốc phòng toàn dân.- Năm 2014.- số 5.- tr.: 26-28 

39.  Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan tham mưu chiến lược góp phần vào 

thắng lợi Chiến dịch Tây Bắc 1952/ Phùng Sĩ Tấn// Tạp chí Lịch sử Quân 

sự.- Năm 2022.- số 370, tháng 10.- tr.: 56-63 

40.  Bộ Tổng Tham mưu chỉ đạo tác chiến trong Chiến dịch Biên Giới 1950 

một số bài học kinh nghiệm lớn/ Phan Văn Giang// Tạp chí Lịch sử Quân 

sự.- Năm 2020.- số 346, tháng 10.- tr.: 21-28 

41.  Bộ Tổng Tham mưu chỉ đạo tác chiến trong Chiến dịch Hòa Bình/ 

Nguyễn Tân Cương// Tạp chí Lịch sử Quân sự.- Năm 2021.- số 360, tháng 

12.- tr.: 3-9 

42.  Bộ Tổng Tham mưu từ chuyển huớng tiến công chiến lược đến chuyển 

mục tiêu mở màn Chiến dịch Biên Giới/ Phan Xuân Trà// Tạp chí Lịch sử 

Quân sự.- Năm 2010, tháng 9.- số 225.- tr.: 13-19 

43.  Bộ Tổng Tư lệnh ra mệnh lệnh mở Chiến dịch Biên Giới 1950: "Chỉ được 

thắng"/ Duy Hưng// Sự kiện và nhân chứng.- Năm 2007.- số  163.- tr.: 75 

44.  Bối cảnh quốc tế của Chiến dịch Điện Biên Phủ/ Vũ Dương Ninh// Tạp 

chí Lịch sử Quân sự.- Năm 2014, tháng 3.- số 267.- tr.: 22-29 

45.  Bước đầu tìm hiểu vũ khí trang bị trong Chiến dịch Hòa Bình/ Ngô 

Nhật Dương// Tạp chí Lịch sử Quân sự.- Năm 2021.- số 360, tháng 12.- tr.: 

65-68 

46.  Bước phát triển mới về nghệ thuật chiến dịch Việt Nam trong kháng 
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chiến chống Pháp: Kỷ niệm 60 năm Chiến dịch Tây Bắc (1952-2012)/ Phạm 

Hữu Thắng// Báo Quân đội nhân dân.- Năm 2012, ngày 18 tháng 11.- số 

18537.- tr.: 3 

47.  Bước phát triển mới về sự phối hợp, hiệp đồng giữa bộ đội chủ lực với 

lực lượng vũ trang địa phương: Kỷ niệm 60 năm Chiến dịch Tây Bắc (1952-

2012)/ Dương Đình Lập// Báo Quân đội nhân dân.- Năm 2012, ngày 2 tháng 

12.- số 18551.- tr.: 3 

48.  Bước phát triển mới về tổ chức và sử dụng lực lượng tác chiến chiến dịch: 

Kỷ niệm 65 năm Chiến dịch Đường số 3 (1948-2013)/ Dương Đình Lập// Báo 

Quân đội nhân dân.- Năm 2013, ngày 21 tháng 7.- số 18779.- tr.: 3 

49.  Bước phát triển nghệ thuật quân sự trong Chiến dịch Biên Giới 1950: 

Lịch sử, truyền thống quân sự của dân tộc/ Phạm Đức Trường// Tạp chí 

Quốc phòng toàn dân.- Năm 2020, tháng 9.- tr.: 102-104 

50.  Bước phát triển nghệ thuật quân sự trong Chiến thắng Thượng Lào/ 

Phạm Hữu Thắng// Báo Quân đội nhân dân.- Năm 2023, ngày 2 tháng 4.- số 

22259.- tr.: 3 

51.  Bước phát triển nghệ thuật tạo thế, tạo lực từ Chiến dịch Biên Giới đến 

Chiến dịch Điện Biên Phủ/ Trần Bích// Tạp chí Lịch sử Quân sự.- Năm 

2004.- số 5(149), tháng 5.- tr.: 18-21 

52.  Bước phát triển về nghệ thuật tác chiến trong Chiến dịch Hòa Bình: 

Lịch sử, kinh nghiệm, truyền thống quân sự của dân tộc/ Lê Thanh Bài// Tạp 

chí Quốc phòng toàn dân.- Năm 2017, tháng 2.- tr.: 102-104 

53.  Các đội cứu thương ở Mặt trận Điện Biên Phủ/ Oanh Di// Sự kiện và 

nhân chứng.- Năm 2004.- số 123, tháng 3.- tr.: 36 

54.  Cắt sân bay Mường Thanh/ Lê Hồng Nhung// Sự kiện và nhân chứng.- 

Năm 2023, tháng 4.- số 352.- tr.: 33 

55.  Cầu đường tốt nhờ...bức điện "lạy ông"/ Trần Tiệu// Tạp chí Văn hóa 

Quân sự.- Năm 2015, tháng 12.- số 124.- tr.: 7 

56.  Chỉ đạo chiến lược quân sự quyết định thắng lợi Chiến dịch Việt Bắc 

Thu Đông 1947/ Phạm Đình Tố// Tạp chí Nghệ thuật Quân sự.- Năm 2007.- 

số 5.- tr.: 110-114 

57.  Chỉ đạo chiến lược, chiến dịch của Trung ương Đảng và Tổng Quân ủy 

trong Chiến dịch Hòa Bình/ Nguyễn Bội Giong// Tạp chí Lịch sử Quân sự.- 

Năm 2021.- số 360, tháng 12.- tr.: 79-83 

58.  Chỉ đạo của Tổng Quân ủy và Bộ Tổng Tư lệnh đối với Chiến dịch 

Thượng Lào 1953/ Lê Huy Vịnh// Báo Quân đội nhân dân.- Năm 2023, 

tháng 4.- số 22269.- tr.: 1+3 
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59.  Chiếc áo trấn thủ Bác tặng/ Quang Thắng// Sự kiện và nhân chứng.- 

Năm 2020, tháng 5.- số 317.- tr.: 63 

60.  Chiến cuộc Đông - Xuân 1953-1954 và Chiến dịch Điện Biên Phủ biên 

niên sự kiện/ Đặng Thái// Tạp chí Lịch sử Quân sự.- Năm 2014, tháng 5.- số 

269.- tr.: 49-53 

61.  Chiến dịch Bến Cát tiếng súng phối hợp với chiến trường Biên Giới 

năm 1950 tại miền Đông Nam Bộ/ Vũ Thị Nghĩa// Tạp chí Lịch sử Quân 

sự.- Năm 2020.- số 347, tháng 11.- tr.: 52-56 

62.  Chiến dịch Biên Giới 1950 - 50 năm nhìn lại/ Việt Bắc// Tạp chí Lịch sử 

Quân sự.- Năm 2005.- số 166, tháng 10.- tr.: 9-13 

63.  Chiến dịch Biên Giới 1950 bước phát triển vượt bậc của nghệ thuật 

quân sự Việt Nam trong kháng chiến chống thực dân Pháp/ Phạm Hữu 

Thắng// Tạp chí Lịch sử Quân sự.- Năm 2020.- số 346, tháng 10.- tr.: 77-84 

64.  Chiến dịch Biên Giới bước ngoặt chiến lược có ý nghĩa lịch sử/ Trần 

Trọng Trung// Tạp chí Lịch sử Quân sự.- Năm 1990.- số 3.- tr.: 1 

65.  Chiến dịch Biên Giới điển hình nghệ thuật đánh điểm, diệt viện/ 

Nguyễn Văn Bạo// Báo Quân đội nhân dân.- Năm 2008, ngày 19 tháng 10.- 

số 17062.- tr.: 3 

66.  Chiến dịch Biên Giới năm 1950 và Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 

1954 - Những điểm tương đồng và khác biệt/ Vũ Thị Hồng Nhung// Tạp chí 
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382.  Vũ khí của ta trong Chiến dịch Điện Biên Phủ/ Ngọc An// Tạp chí Lịch 

sử Quân sự.- Năm 1984.- số 7, tháng 1.- tr.: 68 

383.  Vượt qua túi đạn đưa pháo cao xạ áp sát cụm cứ điểm Hồng Cúm/ 

Nguyễn Cần// Tạp chí Lịch sử Quân sự.- Năm 1998.- số 3.- tháng 5+6.- tr.: 75 

384.  Xây dựng trận địa tiến công và bao vây trong Chiến dịch Điện Biên Phủ/ 

Đào Quý Khê// Tạp chí Lịch sử Quân sự.- Năm 1984.- số 9, tháng 5.- tr.: 97 

385.  Xuân Trạch - Trận mở đầu chiến dịch: 55 năm Chiến dịch Trần Hưng 

Đạo và sự ra đời của Đại đoàn 312/ Bùi Đắc// Sự kiện và nhân chứng.- Năm 

2005.- số 144.- tr.: 10 

386.  Xung quanh trận chiến đấu 38 ngày đêm trên đồi A1 trong Chiến dịch 

Điện Biên Phủ/ Nguyễn Văn Khiếu// Tạp chí Lịch sử Quân sự.- Năm 2002.- 

số 3, tháng 5-6.- tr.: 61-64 
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PHẦN II 

CÁC TRẬN ĐÁNH, CHIẾN DỊCH TRONG  

KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ 
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I. SÁCH 

 

1.  “Điện Biên Phủ trên không” - Chiến thắng của ý chí và trí tuệ Việt Nam/ 

Lưu Trọng Lân. - In lần thứ 3. - H.: Quân đội nhân dân, 2007. - 247tr.; 21cm. 

Số đăng ký: 63519 - 63520; LC 9270 - LC 9271; M 131914 - M 131916 

Cuốn sách góp phần giúp bạn đọc hiểu rõ: Nguyên nhân vì sao quân dân ta 

đánh thắng không quân chiến lược B-52 của Mỹ; ý nghĩa to lớn của Chiến 

thắng “Điện Biên Phủ trên không” đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu 

nước của nhân dân ta và đối với thế giới. 

2.  “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” - Chiến thắng của bản lĩnh và 

trí tuệ Việt Nam: Tài liệu giáo dục, tuyên truyền kỷ niệm 40 năm Chiến 

thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12-1972-12-2012). - H.: Quân 

đội nhân dân, 2018. - 95tr.; 19cm. 

Số đăng ký: .0079482 - .0079483; M.0169560 - M.0169561         

Nêu bối cảnh diễn ra cuộc tập kích đường không chiến lược của Mỹ vào 

miền Bắc Việt Nam cuối tháng 12 năm 1972; âm mưu, thủ đoạn, sử dụng lực 

lượng và tội ác của Mỹ trong cuộc tập kích đường không; sự lãnh đạo, chỉ 

đạo của Trung ương Đảng và Quân ủy Trung ương đối phó với cuộc tập kích 

đường không chiến lược tháng 12 năm 1972; diễn biến chiến dịch và nguyên 

nhân, ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm của Chiến thắng “Hà Nội - Điện 

Biên Phủ trên không”. 

3.  12 ngày rực rỡ chiến công làm nức lòng thế giới. - H. : Sự thật, 1973. - 

134tr.; 19cm. 

Số đăng ký: 20926 - 20927 

Tập hợp một số bản tuyên bố, bức điện, thư, bài phát biểu và bài báo nói 

lên lòng căm phẫn đối với đế quốc Mỹ, ca ngợi cuộc chiến đấu và chiến 

thắng rực rỡ của nhân dân ta trong 12 ngày cuối năm 1972. 

4.  1972, một năm vĩ đại. - H.: Quân đội nhân dân, 1973.- 78tr.; 19cm. 

Số đăng ký: V 20459 - V 20460 

Tài liệu tuyên truyền chiến thắng, viết về những chiến công lớn của quân 

và dân ta trên cả hai miền Nam, Bắc trong năm 1972, trong đó có Chiến 

thắng “Điện Biên Phủ trên không”. 

5.  25 trận bắn rơi máy bay B-52 Mỹ trên bầu trời Hà Nội cuối tháng 12 

năm 1972/ Biên soạn: Nguyễn Đình Kiên, Phùng Đức Nghiệp,... - H.: Quân 

đội nhân dân, 2012. - 100tr.; 25cm. - (40 năm Chiến thắng Hà Nội - Điện 

Biên Phủ trên không) 

Số đăng ký: V 13628 - V 13629 
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Cuốn sách hệ thống lại 25 trận đánh bắn rơi 25 máy bay B-52 của Sư đoàn 

Phòng không 361 trong Chiến dịch phòng không Hà Nội, Hải Phòng 12 ngày 

đêm lịch sử cuối tháng 12 năm 1972. Đồng thời, cung cấp một số tư liệu chính 

về thời gian, địa điểm, danh sách kíp chiến đấu, diễn biến của từng trận… 

6.  30/4/1975 - Bản hùng ca thế kỷ XX. - H.: Lao động, 2006. - 504tr.; 27cm. 

Số đăng ký: V 8305 - V 8306 

Cuốn sách giới thiệu những văn kiện, chỉ thị, nhật lệnh chỉ đạo cuộc 

kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; những diễn biến tổng quát của Chiến dịch 

Hồ Chí Minh; hồi ức của các tướng lĩnh trong quân đội ta và cả hồi ký của 

cựu Tổng thống Nicxơn, của Đại sứ A. Đôbrunhin. 

7.  40 năm Đại thắng mùa Xuân 1975 - Bản hùng ca toàn thắng. - H.: Văn 

hóa Thông tin, 2014. - 416tr.; 27cm. 

Số đăng ký: V 14194 - V 14195 

Cuốn sách giới thiệu những bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà 

nước và Quân đội về chủ trương, diễn biến, ý nghĩa lịch sử và những bài học 

của Đại thắng mùa Xuân năm 1975; ca ngợi của thế giới về Đại thắng mùa 

Xuân năm 1975 cũng như những thừa nhận của Mỹ, ngụy về sự thất bại này. 

8.  40 năm Điện Biên Phủ trên không qua tư liệu ảnh (1972-2012). - H.: 

Chính trị quốc gia Sự thật, 2012. - 176tr.; 21cm. 

Số đăng ký: 71998 - 71999 

Cuốn sách giới thiệu gần 200 bức ảnh có chú thích - Những tư liệu ảnh 

có giá trị do Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III và Thông tấn xã Việt Nam cung 

cấp. Trong cuốn sách, bên cạnh những hình ảnh về trận chiến “Điện Biên Phủ 

trên không” diễn ra trong 12 ngày đêm lịch sử vào cuối năm 1972, còn có một số 

bức ảnh về cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai của đế quốc Mỹ ở miền Bắc từ 

đầu năm 1972 đến trước khi diễn ra trận “Điện Biên Phủ trên không”. 

9.  40 năm giải phóng tỉnh Quảng Trị và chiến đấu bảo vệ Thành cổ 

(1972-2012). -H.: Chính trị quốc gia Sự thật, 2012. - 804tr.; 21cm. 

Số đăng ký: 71211 - 71212     

Cuốn sách gồm 4 phần: Phần I: Những vấn đề chung; phần II: Đóng góp 

to lớn của Đảng bộ, quân và dân Quảng Trị; phần III: Bản hùng ca bất tử của 

chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trên chiến trường Quảng Trị năm 1972; Phần 

IV: Quá trình tổ chức và thực hành chiến dịch - sự sáng tạo, linh hoạt của 

nghệ thuật quân sự Việt Nam.      

10.  40 năm nhớ lại trận "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không". - H.: 

Chính trị quốc gia Sự thật, 2012. - 487tr.; 24cm. 

Số đăng ký: V 13181 - V 13182 
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Cuốn sách gồm các hồi ký, bài viết của nhiều tác giả là những cán bộ, 

chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân chủng Phòng không - Không 

quân và những người đã trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu 

trong 12 ngày đêm lịch sử cuối tháng 12 năm 1972 cùng những câu chuyện, 

hình ảnh và đánh giá, cổ vũ của bạn bè quốc tế. 

11.  40 năm thiên anh hùng ca giải phóng. - H.: Quân đội nhân dân, 2015. - 

199tr.; 21cm. - (40 năm Đại thắng mùa Xuân 1975-2015) 

Số đăng ký: 75516 - 75517 

Cuốn sách trình bày các sự kiện lịch sử đưa đến Đại thắng mùa Xuân 

1975 - Bước phát triển ở quy mô cao nhất của toàn bộ tiến trình cách mạng ở 

miền Nam của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; những bài viết, bài 

nghiên cứu về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975; những hồi ức 

của một số tác giả đã từng được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

12.  50 năm Chiến dịch Bình Giã - Thắng lợi và bài học lịch sử. - H.: Chính 

trị quốc gia Sự thật, 2015. - 659tr.; 21cm. 

Số đăng ký: V 14829 - V 14830 

Tập hợp các bài tham luận tham gia Hội thảo khoa học “50 năm Chiến 

dịch Bình Giã - Thắng lợi và bài học lịch sử (2/12/1964-2/12/2014” do Tỉnh 

ủy Bà Rịa - Vũng Tàu và Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức. Các bài tham luận 

làm rõ ý nghĩa, vai trò của chiến dịch, nghệ thuật quân sự của quân và dân ta, 

vai trò của các lực lượng tham gia chiến dịch và những bài học kinh nghiệm 

rút ra từ Chiến dịch Bình Giã. 

13.  Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân 1972. - H.: Quân đội nhân dân, 

1973. - 52tr; 19cm. 

Số đăng ký: 21118 - 21119 

Danh sách 12 cá nhân và 24 tập thể thuộc các quân chủng, binh chủng 

của Quân đội nhân dân Việt Nam và dân quân du kích đã có nhiều thành tích 

đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần cùng toàn 

dân đưa sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước đến thắng lợi. Trong đó, có nhiều cá 

nhân và tập thể lập nhiều chiến công trong Chiến dịch phòng không Hà Nội, 

Hải Phòng năm 1972. 

14.  Anh hùng trong Chiến dịch Hồ Chí Minh/ Lê Hải Triều.- H.: Quân đội 

nhân dân, 2005. - 359tr.; 19cm. 

Số đăng ký: LC 7036 - LC 7037; 56130 

Cuốn sách giới thiệu 123 đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân 

và 44 cá nhân Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân được Nhà nước tuyên 

dương trong Chiến dịch Hồ Chí Minh. 
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15.  Bài ca Đường 9 chiến thắng. - H.: Mỹ thuật - Âm nhạc, 1971. - 8tr.; 19cm. 

Số đăng ký: 21867 - 21868 

Gồm bốn bài hát ca ngợi Chiến thắng Đường 9 - Khe Sanh, Đường 9  

Nam Lào. 

16.  

 

Bản lĩnh Việt Nam qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế 

quốc Mỹ/ Bùi Đình Thanh. - H.: Quân đội nhân dân, 2016. - 300tr.; 24cm. 

Số đăng ký: LC 13538 - LC 13539 

Tập hợp các bài nghiên cứu của tác giả về cuộc kháng chiến chống thực 

dân Pháp và kháng chiến chống đế quốc Mỹ của nhân dân ta dưới sự lãnh 

đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Các bài viết đi sâu nghiên cứu các mốc 

chính trong hai cuộc kháng chiến: Từ Cách mạng Tháng Tám, đến Chiến 

thắng Điện Biên Phủ; Hiệp định Giơnevơ năm 1954; từ ngày đầu kháng 

chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược đến Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.  

17.  Bảo vệ bầu trời: Hồi ký/ Nguyễn Xuân Mậu; Ng. ghi: Thế Kỷ. - H.: Quân 

đội nhân dân, 1982. - 366tr.; 19cm. 

Số đăng ký: 32865 - 32866 

Tập hồi ký khái quát truyền thống anh hùng của Quân chủng Phòng 

không trong cuộc chiến đấu chống đế quốc Mỹ và rút ra những bài học kinh 

nghiệm về chiến thuật, phương pháp tổ chức chiến đấu, sử dụng lực lượng 

trong quân chủng. 

18.  Bầu trời và mặt đất: Những trận đánh hay, người đánh giỏi của lực 

lượng phòng không - không quân: Ký, ghi chép/ Minh Sơn. - H.: Quân đội 

nhân dân, 2013. - 202tr.; 21cm. 

Số đăng ký: LC 12162 - LC 12163 

Cuốn sách tập hợp những bài viết về những trận đánh hay, những người 

đánh giỏi của lực lượng dân quân du kích, tự vệ, Bộ đội Pháo cao xạ, Bộ đội 

Tên lửa, Bộ đội Không quân, Bộ đội Ra đa…đặc biệt là trận “Điện Biên Phủ 

trên không”, đánh thắng cuộc tập kích chiến lược đường không chủ yếu bằng 

B-52 của đế quốc Mỹ vào Thủ đô Hà Nội, thành phố Hải Phòng… 

19.  Binh đoàn Cửu Long. - H.: Quân đội nhân dân, 1989. - 225tr. - Tập 1; 19cm. 

Số đăng ký: LC 804 - LC 805; 41798 - 41799 

Viết về lịch sử, truyền thống của Quân đoàn 4. Một số chiến dịch trong 

cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mà quân đoàn đã tham gia như: Chiến 

dịch Đường số 14 Phước Long, Chiến dịch Hồ Chí Minh.  

20.  Binh đoàn Hương Giang. - H.: Quân đội nhân dân, 1985. - 250tr.; 19cm. 

Số đăng ký: 35674 - 35675 

Quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Binh đoàn Hương 
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Giang. Binh đoàn đã lập nhiều chiến công xuất sắc trong Chiến dịch Huế - 

Đà Nẵng, Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.  

21.  Bước ngoặt lớn của cuộc kháng chiến chống Mỹ/ Văn Tiến Dũng. - H.: 

Sự thật, 1989. - 255tr. - Tập 1; 19cm. 

Số đăng ký: 40525 - 40526 

Đây là tập 1 của bộ sách Cuộc kháng chiến chống Mỹ của Đại tướng Văn 

Tiến Dũng, viết về cuộc đấu tranh của nhân dân ta chống đế quốc Mỹ xâm 

lược trong thời kỳ trước cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968. 

Trong đó ở chương 3, chương 6, chương 7 đề cập đến một số chiến dịch: 

Chiến dịch Plây Me, Chiến dịch Bàu Bàng - Dầu Tiếng, Chiến dịch Đường 9 

- Khe Sanh… 

22.  Căn cứ Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam tại Tà Thiết 

(1972-1975). - H.: Chính trị quốc gia Sự thật, 2015. - 487tr.; 24cm. 

Số đăng ký: V 14822 - V 14823 

Tập hợp các bài tham luận tham gia Hội thảo khoa học “Căn cứ Bộ Chỉ 

huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam tại Tà Thiết (1972-1975)”. Đây là 

địa chỉ đỏ - nơi xuất phát các chỉ đạo quan trọng trong Chiến dịch Hồ Chí 

Minh. Phân tích vai trò của lực lượng vũ trang miền Đông Nam bộ - Quân 

khu 7 trong Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975; vai trò và giá trị lịch 

sử của căn cứ Tà Thiết; hiện trạng và giải pháp phát huy giá trị di tích lịch sử 

Tà Thiết. 

23.  Chào Đường 9 anh hùng. - H.: Quân đội nhân dân, 1971. - 44tr.; 13cm. 

Số đăng ký: 21827 - 21828 

Giới thiệu các bài hát ca ngợi chiến công mùa Xuân 1971 của quân và 

dân ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia trên các chiến trường, đặc biệt là 

chiến công Đường 9 - Khe Sanh, Đường 9 - Nam Lào. 

24.  Chiến dịch Hồ Chí Minh - Trang sử vàng qua các trận đánh/ Chủ biên: 

Phạm Huy Dương, Phạm Bá Toàn. - H.: Quân đội nhân dân, 2005. - 864tr.; 21cm. 

Số đăng ký: LC 7048 - LC 7049; M 120335 - M 120337 

Cuốn sách gồm 2 phần: Phần 1: Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 

1975 đỉnh cao nghệ thuật quân sự Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh; 

phần 2: Những trận đánh chủ yếu trong Chiến dịch Hồ Chí Minh.  

25.  Chiến dịch Hồ Chí Minh (Xuân 1975)/ Vũ Long chủ biên. - H.: Viện 

Lịch sử Quân sự Việt Nam, 1991. - 98tr.; 19cm. 

Số đăng ký: 72289 

Bố cục cuốn sách gồm 5 phần: Phần thứ nhất: Bối cảnh lịch sử, chủ 

trương và quyết tâm chiến lược của Bộ Chính trị; phần thứ hai: Đánh giá tình 
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hình và quyết tâm chiến dịch; phần thứ ba: Tổ chức và chuẩn bị chiến dịch; 

phần thứ tư: Diễn biến Chiến dịch Hồ Chí Minh; phần thứ năm: Mấy bài học 

kinh nghiệm chủ yếu về nghệ thuật chiến dịch. 

26.  Chiến dịch Hồ Chí Minh qua hồi ức các Tư lệnh và Chính uỷ. - H.: 

Quân đội nhân dân, 2005. - 380tr.; 21cm. 

Số đăng ký: LC 7060 - LC 7061; M 120359 - M 120362 

Tập hợp hồi ức của các Tư lệnh, Chính ủy trực tiếp chỉ huy Chiến dịch 

Hồ Chí Minh và năm cánh quân đánh vào Sài Gòn. 

27.  Chiến dịch Hồ Chí Minh Xuân 1975 - Sự hội tụ chín muồi chiến lược 

quân sự cách mạng/ Vũ Như Khôi, Văn Đức Thanh, Trần Xuân Phú. - H.: 

Chính trị quốc gia, 2005. - 316tr.; 19cm. 

Số đăng ký: 56868 - 56869/ M 121516 - M 121518 

Cuốn sách trình bày khái quát cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của 

quân và dân ta với đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh. 

28.  Chiến dịch Hồ Chí Minh/ Hồ Sơn Đài, Trần Nam Tiến. - Tp. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2007. - 316tr.; 22cm. - (Bộ sách: 

"100 câu hỏi đáp về Gia Định - Sài Gòn - Tp. Hồ Chí Minh") 

Số đăng ký: 69126 - 69127 

Gồm 100 câu hỏi - đáp về Chiến dịch Hồ Chí Minh. Cuốn sách hệ thống 

hóa các hoạt động quân sự của quân đội cách mạng sau cuộc Tổng tiến công 

và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, đồng thời, nêu lên tương quan thế và lực 

giữa đôi bên, ý đồ chiến lược và nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh, chỉ huy chiến 

dịch...của bên chiến thắng. 

29.  Chiến dịch Hồ Chí Minh: Xuân 1975. - H.: Viện Lịch sử Quân sự, 

1991. - 98tr.; 19cm. 

Số đăng ký: 42116 

Bối cảnh lịch sử, quá trình tổ chức, chuẩn bị và diễn biến của Chiến dịch 

Hồ Chí Minh; một số bài học kinh nghiệm chủ yếu về nghệ thuật chiến dịch.  

30.  Chiến dịch Nguyễn Huệ - Tầm nhìn chiến lược của Đảng và bài học lịch 

sử: Kỷ yếu Hội thảo khoa học. - H.: Quân đội nhân dân, 2022. - 792tr.; 24cm. 

Số đăng ký: LCV.0002750 - LCV.0002751; VV.0019100 -VV.0019101 

Tập hợp 73 bài tham luận phản ánh đầy đủ, toàn diện về thành công 

trong chỉ đạo chiến lược của Đảng và Quân ủy Trung ương trong việc hoạch 

định chủ trương tiến công vào địa bàn trọng yếu, xác lập thế và lực của lực 

lượng cách mạng miền Nam và tinh thần mưu trí, sáng tạo, dũng cảm của 

quân dân miền Đông Nam Bộ. Ý nghĩa lịch sử và rút ra một số bài học kinh 

nghiệm từ Chiến dịch Nguyễn Huệ có thể vận dụng vào sự nghiệp bảo vệ Tổ 
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quốc hiện nay.  

31.  Chiến dịch Nguyễn Huệ 50 năm nhìn lại (1972-2022). - H.: Quân đội 

nhân dân, 2022. - 556tr.; 24cm. 

Số đăng ký: LCV.0002867 

Cuốn sách tập hợp gần 50 bài viết của các nhà nghiên cứu lịch sử, các nhà 

khoa học...các bài viết góp phần khẳng định đường lối, chủ trương lãnh đạo đúng 

đắn của Trung ương Đảng, sự nhạy bén của Trung ương Cục và Bộ Tư lệnh 

Miền; tinh thần chiến đấu mưu trí, dũng cảm của quân và dân ta trong Chiến dịch 

Nguyễn Huệ; trên cơ sở đó rút ra những bài học kinh nghiệm. Cuốn sách được 

chia làm 3 phần: Phần 1: Những vấn đề chung; phần 2: Diễn biến Chiến dịch 

Nguyễn Huệ; phần 3: Ý nghĩa và bài học kinh nghiệm. 

32.  Chiến dịch phản công - Đánh bại cuộc hành quân "Lam Sơn 719" của 

Mỹ - ngụy ở Đường 9 - Nam Lào 1971. - H.: Viện Khoa học Quân sự, 1976. 

- 179tr; 19cm. 

Lưu hành nội bộ 

Số đăng ký: 26509 - 26510 

Cuốn sách đề cập đến chủ trương, quyết tâm của ta, âm mưu của địch; 

diễn biến, kết quả và những bài học lớn về quân sự của Chiến dịch phản công 

Đường 9 - Nam Lào năm 1971. 

33.  Chiến dịch phản công đánh bại cuộc hành quân Junction - City của 

quân Mỹ vào căn cứ Bắc Tây Ninh ( 22-02-1967 đến 15-04-1967). - [ K.đ.]: 

Phòng Nghiên cứu tổng kết Quân khu 7, 1980. - 19cm. 

Số đăng ký: 30767 

Nội dung gồm 3 phần: Đặc điểm tình hình chung và quyết tâm chiến dịch 

của Bộ Chỉ huy Miền; diễn biến Chiến dịch đánh bại cuộc hành quân Gian-

xơn-xi-ty của Mỹ và nhận xét đánh giá chung; những bài học kinh nghiệm 

của chiến dịch. 

34.  Chiến dịch Tây Nguyên đại thắng/ Hoàng Minh Thảo. - H.: Quân đội 

nhân dân, 1977. - 204tr.; 19cm. 

Số đăng ký: 27185 - 27186 

Cuốn sách giới thiệu vị trí chiến lược quan trọng của địa bàn Tây Nguyên; 

những sự kiện diễn biến chủ yếu của Chiến dịch Tây Nguyên, kể từ khi chuẩn bị 

cho đến khi kết thúc; ý nghĩa thắng lợi của Chiến dịch Tây Nguyên. 

35.  Chiến dịch Tây Nguyên đại thắng/ Hoàng Minh Thảo. - H.: Quân đội 

nhân dân, 2004. - 198tr.; 21cm. 

Số đăng ký: LC 6775 - LC 6776 

Cuốn sách giới thiệu vị trí chiến lược quan trọng của địa bàn Tây Nguyên; 
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những sự kiện diễn biến chủ yếu của Chiến dịch Tây Nguyên, kể từ khi chuẩn bị 

cho đến khi kết thúc; ý nghĩa thắng lợi của Chiến dịch Tây Nguyên. 

36.  Chiến dịch tiến công Ba Gia (Hè 1965). - H.: Viện Lịch sử Quân sự Việt 

Nam, 1987. - 86tr.; 19cm. 

Số đăng ký: 72288 

Nêu đặc điểm tình hình, công tác tổ chức và chuẩn bị chiến dịch, diễn biến 

Chiến dịch Ba Gia và một số bài học kinh nghiệm về nghệ thuật chiến dịch. 

37.  Chiến dịch tiến công Bình Giã Đông Xuân 1964-1965. - H.: [K.nxb.], 

1988. - 75tr; 19cm. 

Đầu trang tên sách ghi: Bộ Quốc phòng - Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam 

Số đăng ký: 42447  42455 

Quá trình tổ chức và chuẩn bị chiến dịch, diễn biến Chiến dịch Bình Giã; 

đánh giá thắng lợi và một số bài học kinh nghiệm trong Chiến dịch Bình Giã. 

38.  Chiến dịch tiến công Đắc Tô - 1967. - H.: Quân đội nhân dân, 1996. - 

94tr; 19cm. 

Đầu trang tên sách ghi: Bộ Quốc phòng - Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam 

Số đăng ký: LC 2414 - LC 2415 

Tổng kết Chiến dịch Đắc Tô với các nội dung: Nêu những điểm chính về 

bối cảnh lịch sử; tổ chức thực hiện chiến dịch; diễn biến chiến dịch; một số 

bài học kinh nghiệm về nghệ thuật chiến dịch. 

39.  Chiến dịch tiến công Đường số 9 - Khe Sanh: Xuân Hè 1968. - H.: Viện 

Lịch sử Quân sự, 1987. - 81tr.; 19cm. 

Lưu hành nội bộ 

Số đăng ký: 38857 - 38858 

Nêu bối cảnh lịch sử, tổ chức, diễn biến Chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh 

và rút ra những bài học kinh nghiệm về vấn đề nghệ thuật tổ chức và thực 

hành chiến dịch. 

40.  Chiến dịch tiến công Huế - Đà Nẵng (Xuân 1975). - H.: Viện Lịch sử 

Quân sự Việt Nam, 1991. - 69tr. 

Số đăng ký: 42115 

Nêu đặc điểm địa hình, thời tiết, tình hình ta và địch; diễn biến chiến dịch ở 

Trị Thiên, Nam Ngãi, diễn biến các bước tiến công Huế - Đà Nẵng; kết quả, ý 

nghĩa, nguyên nhân thắng lợi, bài học kinh nghiệm về nghệ thuật chiến dịch. 

41.  Chiến dịch tiến công Nguyễn Huệ (miền Đông Nam Bộ). - H.: 

[K.nxb.], 1988. - 107tr; 19cm. 

Lưu hành nội bộ 

Đầu trang tên sách ghi: Bộ Quốc phòng - Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam 
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Số đăng ký: 42276 - 42277 

Nêu bối cảnh lịch sử; quá trình tổ chức và chuẩn bị chiến dịch; diễn biến 

Chiến dịch Nguyễn Huệ; một số bài học kinh nghiệm về nghệ thuật chiến 

dịch trong Chiến dịch Nguyễn Huệ. 

42.  Chiến dịch tiến công Plây Me (năm 1965)/ Huỳnh Nghĩ biên soạn. - H.: 

Quân đội nhân dân, 1993. - 89tr.; 19cm. 

Số đăng ký: 72296 

Nêu âm mưu và ý định chiến lược của Mỹ, ngụy, chủ trương và ý định 

chiến lược của ta, đặc điểm địa lý khu vực Plây Me, hình thái bố trí của địch 

ở Tây Nguyên trước ngày ta mở Chiến dịch Plây Me và đối tượng tác chiến 

của chiến dịch; công tác tổ chức chuẩn bị chiến dịch; diễn biến Chiến dịch 

Plây Me; mấy bài học kinh nghiệm về nghệ thuật tổ chức và thực hành Chiến 

dịch  Plây Me. 

43.  Chiến dịch tiến công Quảng Trị 1972.- H.: Viện Khoa học Quân sự, 

1976. - 159tr.; 19cm. 

Lưu hành nội bộ 

Số đăng ký: 26500 - 26501          

Phân tích tình hình chiến trường Trị Thiên; chủ trương của Bộ Chính trị và 

Quân ủy Trung ương, quyết tâm và kế hoạch chiến dịch; diễn biến, kết quả, ý 

nghĩa thắng lợi của Chiến dịch Quảng Trị; rút ra những bài học kinh nghiệm. 

44.  Chiến dịch tiến công Tây Nguyên (Xuân 1975)/ Huỳnh Nghĩ biên soạn. 

- H.: Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, 1991. - 109tr.; 19cm. 

Số đăng ký: 72290 

Trình bày diễn biến chính Chiến dịch Tây Nguyên, rút ra những kinh 

nghiệm chủ yếu của nghệ thuật chiến dịch tiến công có ý nghĩa chiến lược ở 

vùng núi rừng Tây Nguyên. 

45.  Chiến dịch Trị - Thiên 1972/ Nguyễn Quang Bắc. - H.: Phụ nữ Việt 

Nam, 2022. - 610tr.; 24cm. 

Số đăng ký: VV.0019161 - VV.0019162; M.0180053 - M.0180054 

Cuốn sách là một bức tranh toàn cảnh về Chiến dịch Trị Thiên 1972 chân 

thực, sinh động và chi tiết đến từng đơn vị tham gia chiến đấu. Nội dung đề 

cập đến: Chủ trương, quyết tâm và kế hoạch tiến công chiến lược năm 1972; 

Chiến dịch Trị Thiên thời kỳ chủ động tiến công (30/3-27/6/1972), thời kỳ 

tác chiến phản công, phòng ngự giữ vững vùng giải phóng (28/6/1972-

31/01/1973); tổng kết Chiến dịch Trị Thiên.          

46.  Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" - Tầm cao trí tuệ 

và bản lĩnh Việt Nam. - H.: Quân đội nhân dân, 2012. - 668tr.; 22cm. 
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Số đăng ký: LC 12091 

Cuốn sách được bố cục thành 3 phần: Phần 1: Những vấn đề chung; phần 

2: “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” - Đỉnh cao nghệ thuật tác chiến 

phòng không trong thế trận chiến tranh nhân dân Việt Nam thời đại Hồ Chí 

Minh; phần 3: Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của Chiến thắng "Hà 

Nội - Điện Biên Phủ trên không". 

47.  Chiến thắng B-52: Kỷ yếu Hội thảo khoa học. - H.: Quân đội nhân dân, 

2012. - 326tr.; 21cm. - (40 năm Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không) 

Số đăng ký: 72042 - 72043; LC 12075 - LC 12076 

Tập hợp một số bài tham luận tham gia Hội thảo khoa học kỷ niệm 25 

năm chiến thắng B-52, do Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và 

Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam phối hợp tổ chức nhằm làm rõ thêm ý nghĩa 

khoa học và thực tiễn của sự kiện lịch sử này. 

48.  Chiến thắng Bình Giã trong tiến trình cuộc kháng chiến chống Mỹ, 

cứu nước: Kỷ yếu Hội thảo khoa học. - H.: Quân đội nhân dân, 2019. - 

584tr.; 24cm. 

Số đăng ký: LCV.0002269 - LCV.0002270; V.0017409 - V.0017410 

Tập kỷ yếu gồm nhiều bài tham luận khẳng định đường lối, chủ trương 

lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Đảng; sự nhạy bén, sáng tạo của Trung 

ương Cục và Bộ Chỉ huy Miền; tinh thần chiến đấu, phục vụ chiến đấu dũng 

cảm, mưu trí, sáng tạo của quân và dân ta trong Chiến dịch Bình Giã; sức 

mạnh của thế trận chiến tranh nhân dân Việt Nam. Trên cơ sở đó nêu lên ý 

nghĩa lịch sử và rút ra những bài học kinh nghiệm quý giá. 

49.  Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh: Giá trị lịch sử và bài học kinh nghiệm: 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học. - H.: Quân đội nhân dân, 2022. - 752tr.; 24cm. 

Số đăng ký: LCV.0002720 - LCV.0002721; VV.0019129 - 

VV.0019130 

Cuốn sách gồm 80 báo cáo, tham luận của các đồng chí lãnh đạo Quân 

ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính 

trị…làm sâu sắc thêm tầm nhìn chiến lược, sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của 

Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; sự nhạy bén, sáng tạo 

của Bộ Tư lệnh Chiến dịch Bắc Tây Nguyên, ý chí quyết chiến quyết thắng, 

sự mưu trí dũng cảm; kiên cường của các lực lượng tham gia chiến dịch; 

khẳng định bước phát triển vượt bậc của lực lượng vũ trang Tây Nguyên; 

phân tích những nét đặc sắc của nghệ thuật quân sự; nêu bật tầm vóc, ý nghĩa 

của Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh - bước đột phá trong Chiến dịch Bắc 

Tây Nguyên, rút ra những kinh nghiệm và bài học lịch sử có giá trị. 
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50.  Chiến thắng Đường 5 Phú Yên Xuân 1975/ Biên soạn: Nguyễn Văn 

Dũng, Trần Văn Mười, Hồ Văn Tùng,... - H.: Quân đội nhân dân, 2008. - 

228tr.; 21cm. 

Số đăng ký: 65446 - 65447 

Cuốn sách bố cục gồm hai chương: Chương I: Tình hình chiến trường và 

công tác chuẩn bị của quân và dân Phú Yên trong cuộc Tổng tiến công và nổi 

dậy Xuân 1975; chương II: Chiến thắng Đường 5 - Đòn quyết định cuối cùng 

tiêu diệt toàn bộ quân địch từ Tây Nguyên rút chạy về đồng bằng ven biển 

miền Trung. Cuốn sách làm rõ vai trò của quân và dân tỉnh Phú Yên trong 

việc phối hợp bộ đội chủ lực, chốt chặn, tiến công tiêu diệt tập đoàn quân hỗn 

hợp của địch rút chạy từ Đường 7 sang Đường 5 xuống đến quốc lộ 1 Xuân 

1975, góp phần đánh bại âm mưu của địch rút quân co cụm về vùng duyên 

hải miền Trung trong Chiến dịch Tây Nguyên. 

51.  Chiến thắng Đường 9 - Khe Sanh 1968: Tầm vóc và bài học lịch sử: 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học. - H.: Quân đội nhân dân, 2018. - 795tr.; 22cm. 

Số đăng ký: 0079251; 0079896 - 0079897; LC.0015019 -  LC.0015020 

Gồm 80 bài tham luận tham gia Hội thảo khoa học nhân kỷ niệm 50 năm 

Chiến thắng Đường 9 - Khe Sanh 1968. Các bài tham luận khẳng định và làm 

sâu sắc thêm sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng ta; tinh thần chiến 

đấu anh dũng, hy sinh quên mình của quân và dân ta; phân tích  cuộc đấu trí, 

đấu lực giữa ta và địch, ý nghĩa và bài học kinh nghiệm của Chiến thắng 

Đường 9 - Khe Sanh. 

52.  Chiến thắng Đường 9 - Nam Lào - Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử. 

- H.: Quân đội nhân dân, 2011. - 852tr.; 22cm. 

Số đăng ký: 70792 - 70793 

Tập hợp các bài tham luận tham gia Hội thảo khoa học “Chiến thắng 

Đường 9 - Nam Lào - Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”. Các bài tham 

luận được nhóm thành các mảng nội dung: Quá trình tổ chức và thực hành 

chiến dịch - nét đặc sắc của nghệ thuật quân sự Việt Nam; sự phối hợp nhịp 

nhàng, hiệu quả của liên quân Việt - Lào; tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử 

vận dụng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. 

53.  Chiến thắng Đường 9 - Nam Lào 1971 - Giá trị lịch sử và hiện thực: Kỷ 

yếu Hội thảo khoa học. - H.: Quân đội nhân dân, 2021. - 952tr.; 24cm. 

Số đăng ký: LCV.0002499 - LCV.0002500; VV.0018355 - VV.0018356 

Cuốn sách được bố cục gồm 3 phần: Phần thứ nhất: Những vấn đề 

chung; phần thứ hai: Chiến thắng Đường 9 - Nam Lào 1971 - Bước phát triển 

vượt bậc về tổ chức và thực hành chiến dịch phản công; phần thứ ba: Ý 
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nghĩa, bài học đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.  

54.  Chiến thắng Plây Me - Ba mươi năm sau nhìn lại: Tài liệu Hội thảo 

khoa học. - H.: Quân đội nhân dân, 1995. - 262tr.; 19cm. 

Số đăng ký: 72295, 74826 

 Gồm những bài nghiên cứu, hồi ức, kể chuyện…của cán bộ khoa học và 

cán bộ chiến sĩ đã từng lãnh đạo, chỉ huy, chiến đấu trong Chiến dịch Plây 

Me 1965. 

55.  Chiến thắng Tàu Ô - Bình Long trong Chiến dịch Nguyễn Huệ năm 

1972. - H.: Quân đội nhân dân, 2002. - 360tr; 21cm. 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Dương - Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 

Số đăng ký: LC 5157 - LC 5158 

Tập hợp các bài tham luận tham gia Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Tàu Ô 

- Bình Long trong Chiến dịch Nguyễn Huệ năm 1972” do Bộ Tư lệnh Quân đoàn 

4 phối hợp với tỉnh Bình Dương, tỉnh Bình Phước tổ chức. Nội dung các bài tham 

luận làm rõ thêm về tổng quan Chiến dịch Nguyễn Huệ, diễn biến chốt chặn trên 

Đường 13 (Tàu Ô), làm rõ thêm vấn đề về nghệ thuật chiến dịch, chiến thuật, rút 

ra những bài học kinh nghiệm trong tổ chức, chỉ huy, bố trí, sử dụng lực lượng, 

vận dụng cách đánh, công tác lãnh đạo, chỉ đạo… 

56.  Chiến thắng Tây Nguyên - Mở đầu cuộc Tổng tiến công và nổi dậy 

Xuân 1975: Kỷ yếu Hội thảo khoa học. - H.: Quân đội nhân dân, 2020. - 

836tr.; 24cm. 

Số đăng ký: LCV.0002246; VV.0017846  - VV.0017847 

Tập hợp các bài tham luận tham gia Hội thảo khoa học “Chiến thắng Tây 

Nguyên - Mở đầu cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975” do Viện Lịch 

sử Quân sự Việt Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 tổ chức. Nội 

dung được chia làm 3 phần: Phần thứ nhất: Những vấn đề chung; phần thứ 

hai: Chiến thắng Tây Nguyên - Bước phát triển vượt bậc của loại hình chiến 

dịch tiến công; phần thứ ba: Ý nghĩa thắng lợi và bài học kinh nghiệm. 

57.  Chiến thắng Xuân Lộc - Long Khánh trong cuộc Tổng tiến công và nổi 

dậy mùa Xuân 1975/ Chỉ đạo nội dung: Lê Hoàng Quân,... - Đồng Nai: Nxb. 

Tổng hợp Đồng Nai, 2003. - 806tr.; 21cm. 

Số đăng ký: 52000 - 52001 

Tập hợp 80 bài tham luận. Các bài tham luận đã nêu vị trí, vai trò và ý 

nghĩa của Chiến thắng Xuân Lộc trên chiến trường miền Đông trong cuộc 

Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975.  

58.  Chiến thắng Xuân Lộc - Long Khánh trong cuộc Tổng tiến công và nổi 

dậy mùa Xuân 1975/ Chỉ đạo nội dung: Dương Thanh Tân. - Đồng Nai: 
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Nxb. Tổng hợp Đồng Nai, 2004. - 863tr.; 21cm. 

Số đăng ký: 55692 - 55693 

Cuốn sách được tái bản lần thứ nhất, có bổ sung một số bài viết quan 

trọng của các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo về ý 

nghĩa lịch sử của Chiến thắng Xuân Lộc - Long Khánh trong cuộc Tổng tiến 

công và nổi dậy mùa Xuân 1975. 

59.  Chiến tranh nhân dân đánh thắng chiến tranh phá hoại của Đế quốc 

Mỹ. - H.: Quân đội nhân dân, 1983. - 183tr.; 19cm. 

Số đăng ký: 33441 - 33442 

Gồm 9 bài học kinh nghiệm lớn về chỉ đạo chiến tranh nhân dân đánh 

thắng không quân và hải quân Mỹ, xây dựng lực lượng vũ trang, bảo đảm 

giao thông vận tải, chuyển hướng nền kinh tế, thực hiện công tác phòng 

không nhân dân để đánh bại âm mưu chiến lược của Mỹ trong chiến tranh 

phá hoại, trong đó có nhiều bài học kinh nghiệm được rút ra từ chiến thắng 

B-52 năm 1972. 

60.  Chúng tôi chiến sĩ binh đoàn: Kỷ niệm sâu sắc Chiến dịch Hồ Chí Minh. - 

Hà Nam Ninh: Cục Chính trị Quân đoàn 1, 1977. - 250tr. - Tập 2; 19cm. 

Số đăng ký: VN.0027412 - VN.0027413 

Cuốn sách ghi lại những kỷ niệm sâu sắc của các chiến sĩ Quân đoàn 1 

trong Chiến dịch Hồ Chí Minh. 

61.  Chuyện về bảo đảm hậu cần - kỹ thuật trong kháng chiến chống Mỹ, 

cứu nước/ Biên soạn: Dương Hồng Anh, Ngô Nhật Dương.- H.: Quân đội 

nhân dân, 2019. - 195tr. - Tập 1; 21cm. 

Số đăng ký: LC.0014846 - LC.0014847; .0080404 - .0080405   

Tuyển chọn những bài viết, câu chuyện về hoạt động hậu cần - kỹ thuật 

trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước giai đoạn 1954-1968. Đảm bảo 

vũ khí, quân y, quân nhu cho các chiến dịch: Chiến dịch Plây Me, Chiến dịch 

Đường 9 - Khe Sanh, chiến dịch phòng không bảo đảm cho tuyến vận tải 

chiến lược trên địa bàn Quân khu 4, đặc biệt là chi viện cho cuộc Tổng tiến 

công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 cùng với những tấm gương anh dũng 

hy sinh của cán bộ, chiến sĩ làm công tác hậu cần - kỹ thuật quân sự. 

62.  Chuyện về bảo đảm hậu cần - kỹ thuật trong kháng chiến chống Mỹ, 

cứu nước/ Biên soạn: Dương Hồng Anh, Ngô Nhật Dương. - H.: Quân đội 

nhân dân, 2019. - 203tr. - Tập 2; 21cm. 

Số đăng ký: LC.0014828 - LC.0014829 

Tuyển chọn những bài viết, câu chuyện về hoạt động hậu cần - kỹ thuật 

trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước giai đoạn 1969-1975. Đảm bảo 
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vũ khí trang bị, vận tải, quân y, quân nhu cho các chiến dịch: Chiến dịch Bắc 

Tây Nguyên, Chiến dịch “Điện Biên Phủ trên không”, Chiến dịch Thượng 

Đức, Chiến dịch Tây Nguyên, Chiến dịch Trị Thiên - Huế, Chiến dịch Hồ 

Chí Minh và giải phóng quần đảo Trường Sa. 

63.  Công tác hậu cần bảo đảm Sư đoàn Bộ binh 12 tiêu diệt Trung đoàn 

Bộ binh 1 ngụy ở điểm cao 723 từ ngày 13-3 đến 18-3-1972 (Chiến dịch 

Đường 9 - Nam Lào): Tài liệu kinh nghiệm. - H.: Trường Sĩ quan Hậu cần - 

Bộ Quốc phòng, 1972. - 53tr.; 19cm. 

Mật 

Số đăng ký: 31393 - 31394 

Nêu nhiệm vụ, kế hoạch chiến đấu, kế hoạch hậu cần của sư đoàn; diễn 

biến chiến đấu và công tác hậu cần đảm bảo cho Sư đoàn Bộ binh 12 tiêu diệt 

gọn Trung đoàn Bộ binh 1 ngụy Sài Gòn trên điểm cao 723 từ ngày 13-3 đến 

ngày 18-3-1972 trong Chiến dịch Đường 9 - Nam Lào. Bài học kinh nghiệm 

về công tác hậu cần trong trận chiến đấu này. 

64.  Công tác hậu cần Chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh Xuân Hè 1968. - 

H.: Tổng cục Hậu cần, 1968. - 507tr.; 19cm. 

Mật  

Số đăng ký: LC 774 - LC 775 

Tổng kết công tác hậu cần, công tác tổ chức lực lượng hậu cần, công tác 

quân y, quân nhu, quân khí, công tác quản lý xe tăng, vận tải trong Chiến 

dịch Đường 9 - Khe Sanh Xuân Hè 1968. Phụ lục gồm các mệnh lệnh và biểu 

thống kê về công tác hậu cần chiến dịch. 

65.  Công tác hậu cần Chiến dịch Đường 9 - Nam Lào: Từ 28/2 đến 

23/3/1971. - H.: Tổng cục Hậu cần, 1987. - 467tr.; 19cm. 

Mật 

Số đăng ký: LC 618 - LC 619 

Nội dung cuốn sách gồm: Tổng kết công tác hậu cần Mặt trận Đường 9 - 

Nam Lào (kèm theo các văn kiện chiến dịch và phụ lục số liệu); tổng kết 

công tác hậu cần Chiến dịch phản công Đường 9 - Nam Lào của liên binh 

đoàn Chiến dịch B70 (kèm theo các văn kiện của hậu cần B70 và phụ lục số 

liệu); tổng kết công tác quân nhu, quân y, quân khí Chiến dịch Đường 9 - 

Nam Lào; tổng kết công tác hậu cần của các đơn vị trong Chiến dịch Đường 

9 - Nam Lào: Sư đoàn Bộ binh 308, Sư đoàn Bộ binh 324, Sư đoàn Bộ binh 

2, Quân chủng Phòng không Không quân và một số tư liệu về hậu cần B5 

trên hướng Đông. 

66.  Công tác hậu cần Chiến dịch Hồ Chí Minh (Xuân 1975)/ Chỉ đạo nội 
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dung: Thường vụ Đảng uỷ và Chỉ huy Tổng cục Hậu cần. - H.: Quân đội 

nhân dân, 1998. - 111tr.; 19cm. 

Lưu hành nội bộ 

Số đăng ký: LC 3045, LC 3329 - LC 3330 

Đặc điểm và nhiệm vụ bảo đảm hậu cần Chiến dịch Hồ Chí Minh; diễn 

biến hậu cần chiến dịch; kết quả bảo đảm hậu cần và đánh giá chung; bài học 

kinh nghiệm về công tác hậu cần chiến dịch. 

67.  Công tác hậu cần Sư đoàn Bộ binh 8 trong trận tiến công tiêu diệt căn 

cứ Đông Hà (Chiến dịch Trị Thiên 1972): Tài liệu kinh nghiệm. - H.: 

Trường Sĩ quan Hậu cần, 1974. - 92tr.; 19cm. 

Mật 

Số đăng ký: 22749 - 22750 

Nêu nhiệm vụ, kế hoạch chiến đấu, kế hoạch hậu cần của sư đoàn, diễn 

biến chiến đấu, kết quả chiến đấu và công tác hậu cần của Sư đoàn Bộ binh 8 

trong trận tấn công tiêu diệt căn cứ Đông Hà (Chiến dịch Trị Thiên); rút ra 

những bài học kinh nghiệm về công tác hậu cần của Sư đoàn bộ binh trong 

chiến đấu tấn công liên tục, hiệp đồng nhiều binh chủng, ở địa hình đồi núi 

thấp và đồng bằng với thời tiết mùa khô. 

68.  Công tác phòng không nhân dân trong đánh thắng chiến tranh phá 

hoại của đế quốc Mỹ trên miền Bắc xã hội chủ nghĩa (1964-1972): Tài liệu 

tuyên truyền. - H. : Quân đội nhân dân, 2007. - 99tr.; 19cm. 

Số đăng ký: LC 9272 - LC 9273 ; 63457 - 63458 ; M 132100 

Nội dung và bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện công tác phòng 

không nhân dân, trong đó có một số nội dung, số liệu, dữ kiện về cuộc đấu 

tranh chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ bằng máy bay B-52 vào 

cuối năm 1972 của quân và dân ta. 

69.  Cuộc đấu trí, đọ sức cuối cùng trên bầu trời Hà Nội: Tư liệu chiến 

tranh (Nhân kỷ niệm 47 năm Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” 18-

29/12/1972-18-19/12/2019)/ Nguyễn Minh Tâm. - H.: Công an nhân dân, 

2020. - 191tr.; 21cm. 

Số đăng ký: VN.0081048 - VN.0081049; M.174975 - M.174977 

Với nội dung cuốn tư liệu chiến tranh này, tác giả mong muốn để mọi 

người tiếp cận gần hơn, sâu sắc hơn, chính xác hơn với những sự kiện lịch sử 

oai hùng đã diễn ra vào tháng 12 năm 1972 trên bầu trời Hà Nội và một số 

tỉnh thành phố phía Bắc.    

70.  Cuộc đối đầu không cân sức: Bút ký/ Phan Thu. - In lần thứ 3. - Tp. Hồ 

Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2020. - 204tr.; 21cm. 
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Sách viết về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng 

Số đăng ký: VN.0081766 - VN.0081767  

Cuốn sách kể về cuộc đối đầu không cân sức của Phòng không - Không 

quân Quân đội nhân dân Việt Nam chống lại chiến tranh phá hoại miền Bắc 

của đế quốc Mỹ. Bằng sự thông minh và tinh thần vượt khó, quân đội ta đã 

giành được chiến thắng kỳ diệu, làm nên trận “Điện Biên Phủ trên không” 

vang lừng, buộc Mỹ phải quay lại bàn đàm phán ở Paris, góp phần thống nhất 

đất nước. Sách giải thích các vấn đề kỹ thuật của việc chống B-52, làm rõ "vì 

sao ta thắng"; ngoài ra, sách cũng kể những câu chuyện bên lề cuộc chiến hết 

sức cảm động. 

71.  Cuộc kháng chiến chống Mỹ toàn thắng/ Văn Tiến Dũng. - H.: Sự thật, 

1991. - 293tr. - Tập 2; 19cm. 

Số đăng ký: 41774 - 41775   

Đây là tập 2 của bộ sách Cuộc kháng chiến chống Mỹ của Đại tướng Văn 

Tiến Dũng, tác giả trình bày cuộc đấu tranh anh dũng của quân và dân ta 

nhằm đánh đuổi giặc Mỹ xâm lược và đập tan chế độ ngụy quyền tay sai, giải 

phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, trong suốt thời kỳ lịch sử từ năm 1968 

đến cuối tháng 4 năm 1975. Trong đó ở các chương 3,4,5,6 đề cập đến các 

chiến dịch: Chiến dịch Đường 9 - Nam Lào, Chiến dịch Trị Thiên, Chiến 

dịch Bắc Tây Nguyên, Chiến dịch Quảng Trị, Chiến dịch Nguyễn Huệ, Chiến 

dịch phòng không Hà Nội, Hải Phòng (Chiến dịch “Điện Biên Phủ trên 

không”), Chiến dịch Đường số 14 - Phước Long, Chiến dịch Tây Nguyên, 

Chiến dịch Huế - Đà Nẵng, Chiến dịch Hồ Chí Minh. 

72.  Cuộc tiến quân từ Buôn Ma Thuột đến Sài Gòn Xuân 1975/ Trịnh 

Ngọc Nghi. - H.: Quân đội nhân dân, 2005. - 260tr.; 21cm. 

Số đăng ký: LC 7127 - LC 7128 

Ghi lại một phần những chiến dịch (Chiến dịch Tây Nguyên, Chiến dịch 

Trị Thiên, Chiến dịch Huế - Đà Nẵng, Chiến dịch Xuân Lộc, Chiến dịch Hồ 

Chí Minh) và những trận chiến đấu trong cuộc tiến quân thần kỳ 55 ngày 

đêm từ Buôn Ma Thuột tới Sài Gòn năm 1975.  

73.  Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy thần kỳ mùa Xuân 1975 của quân và 

dân ta ở miền Nam Việt Nam đã toàn thắng: Đề cương nói chuyện nội bộ. - 

H.: Cục Tuyên huấn - Tổng cục Chính trị, 1975. - 19tr.; 20cm. 

Số đăng ký: 23974 - 23975   

Nêu một số nét về tình hình trước khi ta mở cuộc Tổng tiến công và nổi 

dậy mùa Xuân 1975. Những nét lớn về diễn biến của cuộc Tổng tiến công, 

chủ yếu là 3 chiến dịch: Chiến dịch Tây Nguyên, Chiến dịch Huế - Đà Nẵng, 
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Chiến dịch Hồ Chí Minh và những kết quả chung.   

74.  Đã một thời chúng tôi là những người lính...và trẻ trung: Ia Drang - 

Trận đánh đã làm thay đổi cuộc chiến tranh ở Việt Nam/ Harold G. Moore, 

Joseph L. Galloway; Vương Minh Quang dịch. - H.: Viện Lịch sử Quân sự 

Việt Nam, 1993. - 460tr.; 21cm. 

Số đăng ký: 72311 

Cuốn sách cung cấp tài liệu về những trận đánh ở Ia-Drang trong Chiến 

dịch Plây Me diễn ra trên chiến trường Tây Nguyên năm 1965 do những 

người từ “phía bên kia” ghi lại. 

75.  Đặc công Hải quân trên chiến trường Quảng Trị (1966-1972). - H.: 

Quân đội nhân dân,1996. -198tr.;22cm.  

Số đăng ký: LC 2513 - LC 2514; 46580        

Giới thiệu quá trình xây dựng, trưởng thành và cống hiến của Bộ đội Đặc 

công Hải quân. Bộ đội Đặc công Hải quân (Đoàn 126) phối hợp với các đợt 

hoạt động quân sự trong các chiến dịch: Chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh, 

Chiến dịch Mậu Thân, Chiến dịch Đường 9 - Nam Lào, Chiến dịch Trị 

Thiên, Chiến dịch Quảng Trị. 

76.  Đại thắng mùa Xuân 1975 - Thắng lợi của những tư tưởng và tình 

cảm lớn: Sách tham khảo/ Phạm Hồng Việt. - H.: Chính trị quốc gia, 2015. - 

135tr.; 21cm. 

Số đăng ký: 75721 - 75722 

Cuốn sách trình bày vắn tắt chặng đường lịch sử đấu tranh 21 năm của 

dân tộc ta từ sau ngày Hiệp định Giơnevơ được ký kết đến ngày 30/4/1975. 

Phần đề cập đến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 từ trang 77 

đến trang 95. 

77.  Đại thắng mùa Xuân 1975 - Văn kiện Đảng. - H.: Chính trị quốc gia, 

2005. - 374tr.; 22cm. 

Số đăng ký: 56864 - 56865 / M 121430 - M 121432 

Cuốn sách gồm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định, thông tri, 

điện, thư của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Trung ương Cục miền Nam 

trong Chiến dịch Hồ Chí Minh. 

78.  Đại thắng mùa Xuân 1975 qua những trang hồi ký. - H.: Quân đội 

nhân dân, 2005. - 795tr.; 21cm. 

Số đăng ký: LC 7111 - LC 7112 

Tập hợp các trích đoạn hồi ký của gần 20 vị tướng của Quân đội nhân 

dân Việt Nam trực tiếp tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh. Qua những trang 

hồi ký, bạn đọc đã được hiểu đầy đủ hơn quyết tâm chiến lược đúng đắn, kịp 
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thời của Đảng ta về việc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; được 

sống với những “cuộc đấu trí”, với tình cảm của những tướng lĩnh tài ba của 

quân đội ta - những con người đã góp phần viết nên những trang hào hùng 

nhất của lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam.  

79.  Đại thắng mùa Xuân 1975/ Tuyển chọn: Phan Anh. - H.: Lao động, 

2009. - 68tr.; 20cm. - (Kể chuyện sự kiện lịch sử bằng ảnh tư liệu) 

Số đăng ký: 67199 - 67200; M 139609 - M 139610 

Quá trình diễn biến của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Đại thắng mùa 

Xuân 1975, từ giai đoạn chuẩn bị, phản công…đến lúc thắng lợi hoàn toàn 

được tái hiện sinh động bằng những bức ảnh tư liệu trong cuốn sách. 

80.  Đại thắng mùa Xuân/ Văn Tiến Dũng. - H.: Quân đội nhân dân, 1976. - 

324tr.; 19cm. 

Số đăng ký: VN.0025863 - VN.0025864 

Tập hợp một số chuyện trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 

1975 của Đại tướng Văn Tiến Dũng đăng trên Báo Nhân dân, nhân dịp kỷ 

niệm lần thứ nhất ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam. Nội dung chủ yếu 

giới thiệu về sự chỉ đạo đúng đắn, sáng suốt, kiên quyết, nhạy bén của Bộ 

Chính trị Trung ương Đảng và Quân ủy Trung ương, đường lối và nghệ thuật 

quân sự xuất sắc của Đảng  

81.  Đại tướng Võ Nguyên Giáp với cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu 

nước/ Sưu tầm, tuyển chọn: Đỗ Tất Thắng. - H.: Quân đội nhân dân, 2005. - 

1002tr.; 27cm. 

Số đăng ký: LCV 716 - LCV 717; V 7616 - V 7617 

Tập hợp một số tác phẩm, bài nói, bài viết…của Đại tướng Võ Nguyên 

Giáp với cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Bố cục cuốn sách gồm 2 

phần: Phần thứ nhất: Một số tác phẩm, bài nói của Đại tướng Võ Nguyên 

Giáp trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; phần thứ hai: Cuộc kháng 

chiến chống Mỹ, cứu nước qua những trang hồi ức của Đại tướng Võ Nguyên 

Giáp. Phần đầu cuốn sách đăng các ảnh: Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng 

Thượng tướng Văn Tiến Dũng duyệt phương án đánh máy bay của Bộ Tư 

lệnh Phòng không - Không quân, tháng 12 năm 1972; ảnh Đại tướng Võ 

Nguyên Giáp và Đại tướng Văn Tiến Dũng trước giờ ra trận mùa Xuân năm 

1975; ảnh Đại tướng Văn Tiến Dũng cùng Bộ Chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí 

Minh theo dõi và chỉ huy chiến dịch.  

82.  Đảng và Bác Hồ - Từ Điện Biên đến Đại thắng mùa Xuân 1975/ Lê 

Trung Nguyệt. - H.: Thông tin và Truyền thông, 2015. - 279tr.; 21cm. 

Số đăng ký: 76802 - 76803 
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Cuốn sách gồm 8 phần. Nội dung đề cập đến: Chiến dịch Điện Biên Phủ; 

xác định con đường cách mạng miền Nam; khẳng định quyết tâm đánh Mỹ 

và thắng Mỹ; cuộc tiến công Tết Mậu Thân 1968; kết hợp đánh với đàm; trận 

đánh Buôn Ma Thuột và Chiến dịch Hồ Chí Minh. 

83.  Đánh bại chiến tranh phá hoại lần thứ 2 của Mỹ ở miền Bắc, năm 

1972 và Hiệp định Pa-ri năm 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa 

bình ở Việt Nam/ Tuyển chọn: Phan Anh. - H.: Lao động, 2009. - 64tr.; 

20cm. - (Kể chuyện sự kiện lịch sử bằng ảnh tư liệu) 

Số đăng ký: 67195 - 67196 

Thông qua một số ảnh tư liệu, tái hiện sinh động một phần bức tranh toàn 

cảnh về cuộc chiến đấu của quân và dân ta đập tan cuộc tập kích chiến lược 

đường không bằng máy bay B-52 của Mỹ, làm nên trận “Điện Biên Phủ trên 

không”, buộc Mỹ phải kí hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình 

ở Việt Nam. 

84.  Đánh thắng B52 trên bầu trời Hà Nội. - H.: Lao động, 2023. - 248tr.; 21cm. 

Số đăng ký: VN.0084211 - VN.0084212 

Cuốn sách tập hợp các bài viết của nhiều tác giả là nhà văn, nhà báo quân 

đội, những ký ức của người trong cuộc tái hiện chân thực, rõ nét những chiến 

công và cả những mất mát hy sinh của quân và dân ta để có được chiến thắng 

lẫy lừng cuối tháng 12 năm 1972.  

85.  Đánh thắng B52: Hồi ký / Hoàng Văn Khánh; Ghi: Thế Kỷ. - H. : Quân 

đội nhân dân, 1993. - 160tr.; 19cm. 

Số đăng ký: LC 1362; 42510 

Là người trực tiếp tham gia vào sự kiện đánh thắng B-52, từ chiếc B-52 

đầu tiên bị bắn rơi trên bầu trời Vĩnh Linh đến chiếc B-52 cuối cùng bị bắn 

rơi tại chỗ trên bầu trời Hà Nội, tác giả - Trung tướng Hoàng Văn Khánh kể 

lại với bạn đọc về chiến công hiển hách này của dân tộc. 

86.  Điện Biên Phủ trên không - Bản hùng ca bất tử/ Nguyễn Phương Diện. 

- Tái bản lần thứ 1. - H.: Quân đội nhân dân, 2013. - 312tr.; 21cm. - (40 năm 

Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không 1972-2012) 

Số đăng ký: 73473 - 73474 

Cuốn xuất bản năm 2012. - 312tr. 

Số đăng ký: 72068; LC 12057- LC 12058 

Cuốn sách đã tái hiện lại một phần cuộc chiến đấu vô cùng quyết liệt của 

quân và dân ta chống lại cuộc tập kích bằng không quân của Mỹ trên bầu trời 

Hà Nội vào tháng Chạp năm 1972. 

87.   Điện Biên Phủ trên không - Chiến thắng của ý chí và trí tuệ Việt Nam / Lưu 
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Trọng Lân. - In lần thứ 3. - H. : Quân đội nhân dân, 2007. - 247tr.; 21cm. 

Số đăng ký: LC 9270 - LC 9271; 63519 - 635206 

Cuốn sách góp phần giúp bạn đọc hiểu rõ: Nguyên nhân vì sao quân, dân 

ta đánh thắng không quân chiến lược B-52 của Mỹ; ý nghĩa to lớn của Chiến 

thắng “Điện Biên Phủ trên không” đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu 

nước của nhân dân ta và đối với thế giới . 

88.  Điện Biên Phủ trên không - Hành trình tới chiến thắng/ Vũ Trọng 

Hùng. - H.: Quân đội nhân dân, 2006. - 250tr.; 21cm. 

Số đăng ký: LC 8185 - LC 8186 

Mô tả cuộc chiến đấu gian khổ và chiến thắng vẻ vang của Bộ đội Tên 

lửa phòng không trong trận chiến đấu với B-52 của địch vào cuối năm 1972. 

89.  Điện Biên Phủ trên không - Suy ngẫm qua chuyện kể của những 

người trong cuộc: Sách tham khảo/ Nguyễn Hữu Oanh sưu tầm, biên soạn. - 

H.: Quân đội nhân dân, 2019. - 209tr.; 21cm. 

Số đăng ký: .0080210 - .0080211; M.172450 - M.172452         

Cuốn sách tập hợp những câu chuyện của những người trong cuộc - 

Những vị tướng, những vị chỉ huy từng tham gia chiến dịch, những người 

lính trực tiếp chiến đấu ở các trận địa tên lửa, những phi công lái MIC... 

90.  Điện Biên Phủ trên không qua những trang hồi ký. - H.: Quân đội 

nhân dân, 2007. - 241tr.; 19cm. 

Số đăng ký: LC 9132 - LC 9133; M 131692 - M 131694 

Tập hợp những mảng hồi ký của các tướng lĩnh (Đại tướng Võ Nguyên 

Giáp, Thượng tướng Phùng Thế Tài, Trung tướng Hoàng Văn Khánh, Trung 

tướng Lê Văn Tri, Trung tướng Trần Nhẫn) thuật lại sự kiện 12 ngày đêm 

tháng Chạp năm 1972 từ những cấp độ khác nhau: cấp chiến lược, chiến 

dịch, chiến thuật qua đó giúp bạn đọc tiếp cận toàn diện hơn sự kiện lịch sử 

hào hùng này. 

91.  Điện Biên Phủ trên không: Đặc san. - H.: Viện Lịch sử Quân sự, 1987. 

- 34tr.; 27cm. 

Số đăng ký: LCV 160 - LCV 161 

Tập hợp nhiều tư liệu, tranh ảnh, bài viết trong nước và trên thế giới viết 

về âm mưu thủ đoạn của Mỹ, sự chuẩn bị đối phó của ta, diễn biến, kết quả, ý 

nghĩa của chiến dịch 12 ngày đêm cuối năm 1972 đập tan cuộc tập kích 

đường không chiến lược bằng B-52 vào Hà Nội, Hải Phòng của quân và dân 

ta, đặc biệt là Bộ đội Phòng không. 

92.  Đối chiến: Tiểu thuyết/ Khuất Quang Thụy. - H.: Quân đội nhân dân, 

2010. - 632tr.; 21cm. 
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Số đăng ký: 69235 - 69236 

Cuốn tiểu thuyết được viết nên từ những trải nghiệm của tác giả và lấy cảm 

hứng từ một sự kiện lịch sử có thật - Chiến dịch  Đường 9 - Nam Lào. 

93.  Đối mặt với B-52 - Hồi ức Hà Nội (18/12/1972-29/12/1972). - Tp. Hồ 

Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2012. - 175tr.; 28cm. 

Số đăng ký: V 13131 - V 13132 

Với 3 phần, cuốn sách đi theo mạch thời gian từ thời điểm miền Bắc 

chống chiến tranh phá hoại, dựng lại bối cảnh cuộc sống của người Hà Nội 

những năm 1966-1972 và quá trình Quân đội nhân dân Việt Nam nghiên cứu 

làm thế nào để hạ được “pháo đài bay B-52”. Tiếp theo là quãng thời gian 12 

ngày đêm với cuộc chiến lực lượng hùng hậu máy bay của không quân và hải 

quân Mỹ cũng như sự đối phó của những người Hà Nội còn ở lại Thủ đô. Và 

phần cuối là câu chuyện của Hiệp định Paris dưới tác động của Chiến thắng 

“Điện Biên Phủ trên không” và hồi tưởng về cuộc sống ở Hà Nội những ngày 

hòa bình trở lại. 

94.  Dòng sông rực lửa/ Nguyễn Việt Phương. - H.:Quân đội nhân dân, 

2007. -221tr.;21cm. 

Số đăng ký: LC 8559 - LC 8560   

Viết về sự kiện chiến đấu của các đội thuyền tải lương, chở đạn của nhân 

dân và bộ đội trên sông Nhật Lệ, Kiến Giang, Bến Hải, Thạch Hãn…chi viện 

cho chiến trường Quảng Trị. 

95.  Đường 9 - Khe Sanh - Nam Lào thất bại thảm hại của Mỹ, ngụy. - H.: 

Quân đội nhân dân, 1971. - 50tr.; 19cm. 

Số đăng ký: 3887 - 3888 

Khái quát diễn biến chiến sự và ý nghĩa thắng lợi của quân dân hai nước 

Việt Nam - Lào cùng những thất bại to lớn của Mỹ, ngụy trên Mặt trận 

Đường 9 - Khe Sanh - Nam Lào. 

96.  Giải phóng Khe Sanh- Hướng Hoá - Mậu Thân 1968: Kỷ yếu Hội thảo 

khoa học/ Chỉ đạo nội dung: Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam,... - H.: Quân 

đội nhân dân, 1998. - 350tr.; 19cm. 

Số đăng ký: LC 3114  

Tập hợp các bài tham luận tham gia Hội thảo khoa học “Chiến thắng Khe 

Sanh - giải phóng huyện Hướng Hóa”. Các bài viết đã phân tích, làm rõ mưu 

lược, sự dũng cảm của quân và dân ta, ý nghĩa và tác động lớn của chiến 

thắng Chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh... 

97.  Giải phóng Quảng Trị và chiến đấu bảo vệ Thành cổ năm 1972 - Nửa 

thế kỷ xây dựng, đổi mới và phát triển. - H.: Quân đội nhân dân, 2022. - 
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1116tr.; 24cm. 

Số đăng ký: LCV.0002718 - LCV.0002719; VV.0019127 -  VV.0019128 

Cuốn sách tập hợp các tham luận tham gia Hội thảo khoa học với chủ đề: 

Giải phóng Quảng Trị và chiến đấu bảo vệ Thành cổ năm 1972 - Nửa thế kỷ 

xây dựng, đổi mới và phát triển do Bộ Quốc phòng và Tỉnh ủy Quảng Trị tổ 

chức. Các tham luận đã khẳng định tầm nhìn chiến lược, chủ trương và sự chỉ 

đạo đúng đắn của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương 

trong lãnh đạo chỉ đạo phối hợp chặt chẽ giữa đấu tranh quân sự với đấu 

tranh ngoại giao; làm rõ quá trình chuẩn bị, tổ chức lực lượng tiến hành 

Chiến dịch Trị Thiên giải phóng tỉnh Quảng Trị và 81 ngày đêm chiến đấu 

phòng ngự bảo vệ Thành cổ năm 1972… 

98.  Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không, bản hùng ca của thế kỷ XX. - H.: 

Văn hóa Thông tin, 2012. - 443tr.; 27cm. 

Số đăng ký: V 12964 - V 12965 

Tập hợp các bài viết của các tướng lĩnh, cán bộ, chiến sỹ về chiến thắng 

B-52; trích hồi ký của các tướng lĩnh về cuộc chiến 12 ngày đêm trên bầu trời 

Hà Nội; sự đánh giá, nhìn nhận của đối phương về cuộc chiến này. 

99.  Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không/ Trịnh Vương Hồng chủ biên. - H.: 

Nxb. Hà Nội, 2019. - 347tr.; 24cm. - (Tủ sách Thăng Long 1000 năm) 

Số đăng ký: VV.0017949 

Cuốn sách trình bày cái nhìn khái quát về con đường dẫn đến cuộc đối đầu 

lịch sử trên bầu trời Hà Nội tháng 12 năm 1972; quá trình chuẩn bị chiến đấu của 

quân dân Thủ đô và lực lượng phòng không quốc gia và những ngày tháng kiên 

cường đánh bại cuộc tập kích bằng không quân chiến lược của đế quốc Mỹ của 

quân dân Thủ đô; nêu nguyên nhân, tầm vóc thắng lợi cùng những bài học kinh 

nghiệm rút ra từ chiến công vĩ đại này.         

100.  Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không: Hồi ký/ Trần Nhẫn. - H.: Quân đội 

nhân dân, 2004. - 150tr.; 19cm. 

Số đăng ký: LC 6657 - LC 6658 

Hồi ký của Trung tướng Trần Nhẫn, nguyên Phó tư lệnh Sư đoàn Phòng 

không Hà Nội, một trong số các đơn vị đã góp phần chủ yếu vào chiến công 

hạ thần tượng “siêu pháo đài bay” - B-52 của Mỹ trên bầu trời Hà Nội. Cuốn 

sách đã góp một tiếng nói vào sự thật của chiến thắng 12 ngày đêm cuối 

tháng 12 năm 1972 lịch sử.  

101.  Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không: Ký ức một thời. - H.: Quân đội 

nhân dân, 2012. - 255tr.; 21cm. - (40 năm Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên 

Phủ trên không) 
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Số đăng ký: LC 12083 - LC 12084; 72046 - 72047 

Tuyển chọn các bài viết của nhiều tác giả trong và ngoài Quân chủng 

Phòng không - Không quân, của các tướng lĩnh, sĩ quan, của những người 

trực tiếp tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu trong 12 ngày đêm lịch sử  

cuối tháng 12 năm 1972. 

102.  Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không: Thư mục sách, báo, tạp chí trích 

dẫn những lời đánh giá, bình luận/ Hoàng Xuân Hải chủ biên. - H.: Văn học, 

2012. - 355tr.; 24cm. - (40 năm Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên 

không) 

Số đăng ký: V 13152 - V 13153 

Thư mục giới thiệu 74 cuốn sách quốc văn, 34 sách ngoại văn, gần 30 

cuốn tư liệu, luận án, luận văn và hơn 800 các bài báo, tạp chí viết về Chiến 

dịch “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”; trích dẫn những lời bình luận, 

đánh giá về chiến dịch lịch sử này. 

103.  Hà Nội "Điện Biên Phủ trên không" - Chiến thắng của lương tâm, 

phẩm giá con người. - H.: Quân đội nhân dân, 2012. - 302tr.; 21cm. 

Số đăng ký: LC 12021 - LC 12022 

Hồi ức của một số tướng lĩnh đã từng tham gia chỉ huy trong trận chiến 

12 ngày đêm khói lửa tháng Chạp năm 1972. 

104.  Hà Nội "Điện Biên Phủ trên không": Ký sự lịch sử/ Nguyễn Minh Tâm 

chủ biên. - H.: Quân đội nhân dân, 2007. - 227tr.; 21cm. 

Số đăng ký: 63553 - 63554; LC 9326 - LC 9327  

Ghi lại tình hình trong và ngoài nước cuối năm 1972; kế hoạch của Chiến 

dịch Lai-nơ-bếch-cơ 2; lực lượng, phương án, cách đánh B-52 của ta; nhật ký 

chiến sự 12 ngày đêm; địch và ta: Những con người trong cuộc chiến. 

105.  Hà Nội chiến thắng. - H.: Văn hóa, 1973. - 29tr.; 19cm. 

Số đăng ký: 21516 - 21517 

Tập hợp các bài hát mừng chiến thắng của quân và dân Hà Nội trong 12 

ngày đêm tháng 12-1972. 

106.  Hà Nội lửa hoa: Thơ - [K.đ.].: [K.n.] [1973]. - 66tr. - (Tủ sách “Người 

Hà Nội”)  

Số đăng ký: 20924 

Tập hợp một số bài thơ của nhiều tác giả ca ngợi tinh thần lao động và 

chiến đấu anh dũng, quật cường của người Hà Nội trong 12 ngày đêm cuối 

năm 1972 đập tan cuộc tập kích đường không chiến lược bằng máy bay B-52 

của đế quốc Mỹ, lập nên một “Điện Biên Phủ trên không”. 

107.  Hà Nội mười hai ngày ấy. - H.: Văn học, 1973. - 631tr. 
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Số đăng ký: 20815 

Tập hợp những bài thơ, trang văn, nét vẽ được sáng tác trong 12 ngày 

đêm khói lửa hào hùng của quân và dân Hà Nội vào tháng Chạp năm 1972. 

108.  Hà Nội ta đánh Mỹ giỏi / Nguyễn Tuân. - H. : Nxb. Hà Nội, 1983. 

Số đăng ký: 34113 

Tập hợp một số bài viết của nhà văn Nguyễn Tuân viết về cuộc sống, 

tinh thần chiến đấu và những chiến công hào hùng của quân và dân Thủ đô 

Hà Nội trong thời gian diễn ra cuộc tập kích bằng không quân của Mỹ trên 

bầu trời Hà Nội vào tháng Chạp năm 1972. 

109.  Hà Nội tháng Chạp năm 1972: Ký sự/ Lưu Ngọc Chiến, Lê Xuân Giang, 

Đinh Khôi Sỹ. - H.: Quân đội nhân dân, 2007. - 206tr.; 21cm. - (Kỷ niệm 35 

năm đánh thắng máy bay B52 trong trận "Điện Biên Phủ trên không") 

Số đăng ký: LC 9136 - LC 9137; 63185 - 63186 

Cuốn sách góp phần làm rõ: Nhờ có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng ta 

mà dân tộc ta bước vào cuộc chiến đấu chống cuộc tập kích chiến lược bằng 

máy bay B-52 của đế quốc Mỹ trong 12 ngày đêm tháng 12 năm 1972 hoàn 

toàn chủ động. 

110.  Hà Nội tháng Chạp: Ký sự. - H.: Quân chủng Phòng không, 1982. - 

231tr.; 22cm. 

Số đăng ký: LC 364 - LC 365 

Cuốn sách góp thêm tiếng nói ca ngợi cuộc chiến đấu hào hùng của quân 

và dân Hà Nội, Hải Phòng và một số địa phương khác trên miền Bắc trong 

chiến thắng B-52. Sách gồm 4 chương chính, nội dung đề cập đến những vấn 

đề liên quan đến Chiến dịch “Lai-nơ-bếch-cơ 2” của Mỹ, cục diện chung tại 

chiến trường Việt Nam, diễn biến cuộc đàm phán hòa bình tại Paris và tình 

hình chính trị tại Việt Nam và Mỹ trong 12 ngày đêm cuối năm 1972, tội ác 

hủy diệt bằng ném bom B-52 xuống Hà Nội, Hải Phòng của Mỹ và sự trừng 

phạt đích đáng của quân, dân ta. 

111.  Hậu cần quân sự trên chiến trường Lào trong những năm kháng 

chiến chống Mỹ, cứu nước/ Dương Hồng Anh, Ngô Nhật Dương. - H.: Quân 

đội nhân dân, 2021. - 204tr.; 21cm. 

Số đăng ký: LC.0015813 - LC.0015814; VN.0082194 - VN.0082195 

Cuốn sách viết về hoạt động hậu cần quân sự trong cuộc kháng chiến 

chống Mỹ, cứu nước của Quân đội nhân dân Việt Nam tại chiến trường Lào 

từ năm 1954 đến năm 1975; về công tác bảo đảm hậu cần trên chiến trường 

Lào cho các chiến dịch: Nậm Thà, Đường 9 - Khe Sanh, Cánh đồng Chum - 

Xiêng Khoảng, Đường 9 - Nam Lào...qua đó, nói lên sự hợp tác, giúp đỡ, liên 
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minh chiến đấu đặc biệt giữa Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân hai 

nước Việt Nam - Lào.      

112.  Hậu cần trong Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975: Những tham 

luận trong Hội nghị Khoa học hậu cần (20-21/3/1985). - H.: Tổng cục Hậu 

cần, 1987. - 435tr.; 19cm. 

Số đăng ký: LC 615 - LC 617; V 2142 

Tổng hợp những báo cáo, tham luận tại Hội nghị khoa học hậu cần năm 

1985 với chủ đề "Chuẩn bị và bảo đảm hậu cần cho Tổng tiến công", nội 

dung được sắp xếp theo thứ tự: Hậu cần chiến lược, hậu cần chiến dịch giải 

phóng Buôn Ma Thuột, giải phóng Huế - Đà Nẵng, Chiến dịch Hồ Chí Minh, 

hậu cần các quân binh chủng, hậu cần giúp cách mạng Lào, Campuchia trong 

tiến công 1975. 

113.  Hình ảnh Quân đoàn 2. - Tp. Hồ Chí Minh: Cục Chính trị - Quân đoàn 

2, [19??]. - 50tr.; 30cm. 

Số đăng ký: V 3603 

Tập hợp một số hình ảnh về quá trình thành lập Quân đoàn 2, quá trình 

Quân đoàn 2 tham gia Chiến dịch Huế - Đà Nẵng, Chiến dịch Hồ Chí Minh.  

114.  Hồ sơ chiến tranh - 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. - H.: 

Thời đại, 2011. - 407tr.; 27cm. 

Số đăng ký: V 12618 - V 12619    

Giới thiệu sơ lược về vị trí địa lý, kiến trúc, lịch sử Thành cổ Quảng Trị; 

bối cảnh, điều kiện và tương quan lực lượng giữa ta và địch; diễn biến trận 

đánh 81 ngày đêm; danh sách các liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ các huyện.       

115.  Hoan nghênh Chiến thắng Ba Gia.- H.: Quân đội nhân dân, 1965. - 

40tr.; 19cm. 

Số đăng ký: 12515 - 12516 

Tường thuật Chiến thắng Ba Gia, rút ra những bài học kinh nghiệm lớn 

trong cách đánh địch và ý nghĩa của thắng lợi. Sách có kèm theo bảng liệt kê 

những chiến thắng lớn của quân dân miền Nam trong tháng 5-1965. 

116.  Hội nghị khoa học kỷ niệm lần thứ 10 ngày toàn thắng của cuộc 

kháng chiến chống Mỹ: Tóm tắt báo cáo. - H.: Viện Lịch sử Quân sự, 1985. 

- 90tr.; 19cm. 

Số đăng ký: LCV 143 

Giới thiệu 46 tham luận Hội nghị khoa học kỷ niệm lần thứ 10 ngày toàn 

thắng của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Nội dung các tham luận xoay quanh các 

chủ đề: Những thành công và bài học về nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh, về nghệ 

thuật quân sự Việt Nam; sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng; nguyên nhân 
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và ý nghĩa thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975. 

117.  Hướng Đông Nam trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong Chiến dịch Hồ 

Chí Minh lịch sử: Kỷ yếu Hội thảo khoa học. - H.: Quân đội nhân dân, 

2021. - 771tr.; 24cm.     

Số đăng ký: VV.0018747 - VV.0018748; VV.0018508 -  VV.0018509; 

LCV.0002460 -  LCV.0002461 

Tập hợp các bài tham luận tham gia Hội thảo khoa học với chủ đề: 

“Hướng Đông Nam trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong Chiến dịch Hồ Chí 

Minh lịch sử” do Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với Tỉnh ủy Đồng Nai tổ 

chức. Các tham luận phản ánh khá đầy đủ và toàn diện về hướng tiến công 

Đông Nam trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong Chiến dịch Hồ Chí Minh; sự 

phối hợp chiến đấu giữa các đơn vị thuộc Quân đoàn 2 với lực lượng vũ trang 

và nhân dân địa phương trên từng hướng mũi tiến công; ý nghĩa lịch sử và 

bài học kinh nghiệm. 

118.  Hướng tiến công chiến lược Trị Thiên năm 1972. -H.:Viện Lịch sử 

Quân sự, 1987. -204tr.; 19cm. 

Số đăng ký: 38861 - 38862          

Nêu bối cảnh lịch sử; chủ trương, quyết tâm và kế hoạch chiến dịch; diễn 

biến chiến dịch; đánh giá thắng lợi và những bài học kinh nghiệm Chiến dịch 

Trị Thiên. 

119.  Huyền thoại Thành cổ Quảng Trị - 81 ngày đêm khói lửa/ Biên soạn: 

Nguyễn Đức Cường, Phạm Lan Hương,… -H.: Lao động, 2012. -510tr.; 27cm.  

Số đăng ký: V 12787 - V 12788         

Giới thiệu sơ lược về Thành cổ Quảng Trị; trích một số nhật ký, lá thư 

của cán bộ chiến sĩ và những bài viết của các tướng lĩnh, các cán bộ chiến sĩ 

đã chiến đấu bảo vệ Thành cổ; những bài thơ về Thành cổ Quảng Trị; những 

thông tin từ phía đối phương. 

120.  Kể chuyện chiến sĩ thông tin. - [K.đ.]: Bộ Tư lệnh Thông tin liên lạc, 

1971. - 98tr.; 15cm. 

Số đăng ký: 18062 - 18063 

Gồm nhiều mẩu chuyện ngắn ghi lại những tấm gương anh dũng của các 

chiến sĩ thông tin trong Chiến dịch Đường 9 - Nam Lào. 

121.  Kể chuyện giặc lái B-52. -H.: Quân đội nhân dân, 1973.- 262tr.; 19cm. 

Số đăng ký: 20840 - 20841 

Chuyện kể về một số phi công bị bắn rơi và bị bắt trong chiến tranh phá 

hoại miền Bắc, trong đó, có một số phi công bị bắt trong trận “Điện Biên Phủ 

trên không”. 
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122.  Kí ức trời đêm: Truyện ngắn/ Nguyễn Công Huy. - H.: Hồng Đức, 2019. 

- 251tr.; 19cm. 

Số đăng ký: M.174970 - M.174971 

Tác giả là cựu phi công tiêm kích MIG-21 Quân chủng Phòng không - 

Không quân. Cuốn sách này như cuốn hồi kí, tác giả kể về những hoạt động 

của các phi công bay đêm lặng lẽ như những chiến sĩ đặc công trên trời đêm 

mà ở đây là Đại đội 5 (sau này đổi phiên hiệu là Phi đội 5) bay đêm thuộc 

biên chế của Trung đoàn Không quân 921. Bên cạnh đó tác giả kể về những 

nét sinh hoạt ngày thường ở khu E, những trận đánh điển hình cả ngày và 

đêm, tham gia chiến dịch 12 ngày đêm "Điện Biên Phủ trên không", kỷ niệm 

về những đồng đội đã khuất…        

123.  Ký ức 81 ngày đêm Thành cổ Quảng Trị và nhìn lại trận chiến mùa Hè 

đỏ lửa Đường 9 - Nam Lào: Kỷ niệm Lịch sử 40 năm những người lính đã đi 

qua cuộc chiến khốc liệt, kiên cường (1972-2012). - H.: Văn hóa Thông tin, 

2012. - 203tr.; 26cm. 

Số đăng ký: V 12794 - V 12795     

Từ những bức ảnh của các phóng viên chiến trường, cuốn sách chuyển 

tải một phần hình ảnh Chiến thắng Đường 9 - Nam Lào 1971 và cuộc chiến 

81 ngày đêm Thành cổ Quảng Trị 1972. 

124.  Kỷ vật kháng chiến. - H.: Quân đội nhân dân, 2015. - 203tr. - Tập 7; 21cm. 

Số đăng ký: LC 12975 - LC 12976 

Sách tuyển chọn 30 bài viết của các anh hùng lực lượng vũ trang nhân 

dân trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và cán bộ đã và đang công tác tại 

các bảo tàng trong hệ thống bảo tàng quân đội. Mỗi bài viết là một câu 

chuyện về một người con làm nên lịch sử trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, 

cứu nước, đặc biệt là trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, 

đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh gắn với các kỉ vật được lưu trữ, trưng 

bày tại các bảo tàng trong quân đội. 

125.  Lê Triệu - Cuộc đời là chiến trận/ Ngô Nhật Dương. - H.: Quân đội 

nhân dân, 2017. - 336tr.; 21cm. 

Số đăng ký: LC.0014538 - LC.0014539; 78763 - 78762 

Sách tái hiện những ký ức sinh động và khái quát về cuộc đời trận mạc của 

Đại tá Lê Triệu trên chiến trường năm xưa - Nơi diễn ra những trận chiến đấu 

oanh liệt của quân và dân ta như: Mặt trận Đường 5, Chiến dịch Hòa Bình, 

"chống càn" Thủy Ngân, Chiến dịch Plây Me 1965, Chiến dịch phòng ngự 

Quảng Trị 1972, chiến đấu phòng ngự bảo vệ thị xã Lạng Sơn...         

126.  Lịch sử Chiến dịch Trị Thiên và Chiến dịch Đà Nẵng Xuân 1975/ Chỉ 
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đạo nội dung: Trịnh Vương Hồng; Chủ biên: Phạm Hữu Thắng. - H.: Quân 

đội nhân dân, 2006. - 250tr.; 21cm. 

Số đăng ký: LC 7803 - LC 7804 

Ban biên soạn công trình nghiên cứu “Tổng kết chiến dịch trong hai cuộc 

kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ (1945-1975) và công trình 

“Tổng kết tác chiến chiến lược trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân 

Pháp và đế quốc Mỹ” của Bộ Quốc phòng đã thống nhất xác định: Cuộc tiến 

công nổi dậy của quân và dân ta giải phóng các tỉnh thuộc quyền kiểm soát của 

quân khu 1 - quân đoàn 1 ngụy là đòn tiến công chiến lược Huế - Đà Nẵng, 

được hợp thành bởi ba chiến dịch: Chiến dịch Trị Thiên, Chiến dịch Nam Ngãi 

và Chiến dịch Đà Nẵng. Cuốn sách đã kế thừa thành quả của các công trình 

nghiên cứu trên, đồng thời bằng phương pháp lịch sử là chủ yếu, cuốn sách 

trình bày rõ hơn về bối cảnh, diễn biến, kết quả, ý nghĩa Chiến dịch Trị Thiên 

và Chiến dịch Đà Nẵng và những bài học kinh nghiệm về chỉ đạo, chỉ huy 

chiến dịch, về công tác tổ chức chuẩn bị, về hiệp đồng chiến đấu của bộ đội 

chủ lực, bộ đội địa phương… 

127.  Lịch sử kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975) - Một số vấn đề 

quân sự, ngoại giao: Sách chuyên khảo/ Hồ Khang. - H.: Quân đội nhân 

dân, 2016. - 259tr.; 21cm. 

Số đăng ký: 77006 - 77007  

Phân tích những trận đánh lớn mang tính cột mốc, có ý nghĩa bước ngoặt 

làm xoay chuyển cuộc kháng chiến trên cả phương diện quân sự lẫn ngoại 

giao như: Chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh, Chiến dịch Tây Nguyên và Chiến 

dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Những trận đánh ghi đậm dấu ấn quân sự, mặt trận 

ngoại giao: Tranh thủ sự ủng hộ quốc tế, sách lược "đánh - đàm" và Liên 

minh chiến đấu ba nước Đông Dương. 

128.  Lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân huyện Sa Thầy (1960-2010)/ Nguyễn 

Tấn Sang biên soạn. - H.: Quân đội nhân dân, 2016. - 287tr.; 21cm. 

Lưu hành nội bộ 

Số đăng ký: 77042 - 77043 

Cuốn sách ghi lại lịch sử vẻ vang của quân và dân huyện Sa Thầy trong 

cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ và trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Trang 77 đến 78 đề cập đến nội dung: Lực lượng vũ trang huyện và nhân dân 

địa phương phối hợp cùng bộ đội chủ lực tiến công tiêu diệt quân địch trong 

Chiến dịch Sa Thầy. 

129.  Lịch sử ngành Kỹ thuật Quân đoàn 1 (1973-2018)/ Chủ biên: Phạm 

Văn Xuân, Phạm Hồng Hưởng, Nguyễn Văn Lợi. - H.: Quân đội nhân dân, 
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2019. - 335tr.; 21cm. 

Số đăng ký: VN.0080553 - VN.0080554 

Cuốn sách ghi lại công tác kỹ thuật trong thời kỳ đầu thành lập Quân 

đoàn 1 và trong Chiến dịch Hồ Chí Minh (1973-1975); công tác kỹ thuật thời 

kỳ Quân đoàn 1 thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc (1976-1987); công tác kỹ thuật của quân đoàn trong thời kỳ đổi mới, 

thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa (1988-2018).    

130.  Lịch sử nghệ thuật chiến dịch phòng không (12-1972)/ Nguyễn Ngọc 

Quý chủ biên. - H.: Quân đội nhân dân, 1997. - 394tr.; 19cm. 

Lưu hành nội bộ 

Số đăng ký: 72316 

Cuốn sách giới thiệu sơ lược quá trình hình thành và phát triển các yếu tố 

chiến dịch phòng không từ 1965 đến 1972; bối cảnh, giai đoạn chuẩn bị, diễn 

biến và kết quả Chiến dịch phòng không Hà Nội, Hải Phòng tháng 12 năm 

1972, ý nghĩa và nguyên nhân thắng lợi; những vấn đề cơ bản về nghệ thuật 

trong Chiến dịch phòng không Hà Nội, Hải Phòng tháng 12 năm 1972. 

131.  Lịch sử nghệ thuật chiến dịch Việt Nam trong 30 năm chiến tranh 

chống Pháp, chống Mỹ 1945-1975/ Hoàng Minh Thảo chủ biên. - In lần thứ 

2. - H.: Quân đội nhân dân, 1995. - 743tr.; 21cm. 

Số đăng ký: 72273 

Cuốn sách là công trình lịch sử của quân đội ta về nghệ thuật chiến dịch và 

cũng là công trình thuộc phạm vi lịch sử nghệ thuật quân sự hiện đại ở nước ta. 

Trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn lịch sử phong phú của gần 100 chiến dịch trong 

hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ mà nêu lên những nội dung chủ yếu 

có tính quy luật về nghệ thuật chiến dịch của chiến tranh nhân dân Việt Nam và 

đi sâu vào nghệ thuật tác chiến chiến dịch của bộ đội tập trung từ năm 1945-1975. 

Trong đó các chiến dịch: Chiến dịch Đường 9 - Nam Lào (ngày 30/1-23/3/1971) 

từ trang 365-374; Chiến dịch Trị Thiên (ngày 30/3-27/6/1972) từ trang 408-422; 

Chiến dịch phòng không Hà Nội, Hải Phòng (ngày 18-30/12/1972) từ trang 440-

449; Chiến dịch Tây Nguyên (ngày 4/3-24/3/1975) từ trang 479-488; Chiến dịch 

Hồ Chí Minh ( ngày 26-30/4/1975) từ trang 499-521. 

132.  Lịch sử Quân đoàn 2 (1974-1994). - H.: Quân đội nhân dân, 1994. - 

460tr.; 19cm. 

Số đăng ký: 43077; LC 1561 - LC 1562 

Quân đoàn 2 thành lập năm 1974 là quân đoàn chủ lực, cơ động đầu tiên 

được tổ chức tại chiến trường miền Nam, đã lập công xuất sắc trong Chiến 

dịch Huế - Đà Nẵng, Chiến dịch Hồ Chí Minh.  
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133.  Lịch sử Sư đoàn 316 (1951-2021)/ Biên soạn: Nguyễn Tiến Hùng, Bùi Văn 

Thiên, Nguyễn Văn Hiệp. - H.: Quân đội nhân dân, 2021. - 432tr.; 21cm. 

Số đăng ký: LC.0015979 - LC.0015980; VN.0082326 -  VN.0082327 

Cuốn sách ghi lại chặng đường 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng 

thành của Sư đoàn 316 (Quân khu 2). Từ các chiến trường vùng sau lưng 

địch, đến các chiến dịch: Tây Bắc, Thượng Lào, Điện Biên Phủ, Tây Nguyên, 

Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 và đỉnh cao là Chiến dịch Hồ 

Chí Minh lịch sử; tiếp đến là những tháng năm chiến đấu bảo vệ biên cương 

phía Bắc Tổ quốc...dù ở đâu, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 316 cũng chiến đấu 

kiên cường, dũng cảm.         

134.  Lịch sử Sư đoàn Bộ binh 312. – H.: Quân đội nhân dân, 1995. - 352tr.; 

22cm. 

Số đăng ký: LC 2143 - LC 2144 

Ghi lại lịch sử xây dựng, chiến đấu của Sư đoàn Bộ binh 312. Trong đó 

chương 6 và chương 7 đề cập đến nội dung: Sư đoàn 312 trong Chiến dịch 

Quảng Trị năm 1972 và trong đội hình Quân đoàn 1 tham gia Chiến dịch Hồ 

Chí Minh. 

135.  Lịch sử Sư đoàn ô tô 571. - [K.đ.]: Tổng cục Hậu cần, 1983. - 270tr.; 

20cm. 

Số đăng ký: LC 201 - LC 202 

Sự ra đời của Sư đoàn ô tô 571; thành tích vận chuyển trên hướng Tây và 

Đông Trường Sơn những năm 1973-1974; sư đoàn tham gia cuộc Tổng tiến 

công mùa Xuân 1975 và Chiến dịch Hồ Chí Minh. 

136.  Lịch sử Trung đoàn 48 Sư đoàn 390 Quân đoàn 1/ Chỉ đạo nội dung: 

Đảng ủy và Chỉ huy Sư đoàn 390, Đảng ủy và Chỉ huy Trung đoàn 48. - 

[K.đ.]: Cục Chính trị Quân đoàn 1, 1986. - 211tr.; 19cm. 

Số đăng ký: 46574 

Giới thiệu lịch sử xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Trung đoàn 

48 Sư đoàn 320B nay là Sư đoàn 390 Quân đoàn 1. Trung đoàn tham gia 

Chiến dịch Trị Thiên, Chiến dịch Quảng Trị và Chiến dịch Hồ Chí Minh… 

137.  Lịch sử Trung đoàn Bộ binh 273 (1972-2002). - H.: Quân đội nhân dân, 

2002. - 290tr; 19cm. 

Lưu hành nội bộ 

Số đăng ký: LC 5183 - LC 5184 

Giới thiệu lịch sử, truyền thống Trung đoàn Bộ binh 273. Trung đoàn 

tham gia Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền 

Nam, thống nhất đất nước. 
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138.  Lịch sử Trung đoàn Tên lửa 274. - H.: Quân đội nhân dân, 1995. - 

126tr.; 22cm. 

Lưu hành nội bộ  

Số đăng ký: LC 2116 

Giới thiệu lịch sử, truyền thống, chiến công của Trung đoàn Tên lửa 274 

trong Chiến dịch Trị Thiên, Chiến dịch phòng không Hà Nội, Hải Phòng… 

139.  Mặt đất, bầu trời, người Hà Nội. - H.: Thanh niên, 1973. - 267tr. 

Số đăng ký: 20842 

Tập hợp các bài viết của nhiều tác giả, nêu bật chiến công hào hùng của 

quân và dân Thủ đô Hà Nội trong 12 ngày đêm cuối năm 1972 đập tan cuộc 

tập kích đường không chiến lược của Mỹ. 

140.  Mặt trận Đường 9 - Bắc Quảng Trị, chống phá chiến lược "Chiến 

tranh cục bộ" của đế quốc Mỹ (1966-1968): Sách chuyên khảo/ Trần Tiến 

Hoạt. - H.: Quân đội nhân dân, 2017. - 230tr.; 20cm. 

Số đăng ký: LC.0014462 - LC.0014463; M 167381 - M 167382  

Bố cục cuốn sách gồm ba chương: Chương I: Mặt trận Đường 9 - Bắc 

Quảng Trị ra đời, thu hút, giam chân một lực lượng quan trọng của Mỹ, ngụy 

(1966-1967); chương II: Mở Chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh, tạo điều kiện 

cho toàn miền Nam Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968, đập tan chiến 

lược “chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mỹ; chương III: Hiệu quả của Mặt 

trận Đường 9 - Bắc Quảng Trị và những bài học lịch sử. 

141.  Mặt trận Đường 9 - Khe Sanh (Xuân Hè 1968): Sách chuyên khảo/ 

Trần Hữu Huy. - H.: Quân đội nhân dân, 2018. - 226tr.; 21cm. 

Sách cấp phát toàn quân      

Cuốn sách tổng kết lại những chiến lược của Bộ Tổng Tư lệnh và Trung 

ương Đảng về những hạn chế, khuyết điểm và ý nghĩa thắng lợi tại Mặt trận 

Đường 9 - Khe Sanh. Sách gồm 3 chương: Chương 1 - Mặt trận Đường 9 - Khe 

Sanh trong chủ trương chiến lược của Trung ương Đảng Lao động Việt Nam năm 

1968; chương 2 - Diễn biến chiến sự tại Mặt trận Đường 9 - Khe Sanh trong 

Xuân Hè 1968; chương 3 - Ý nghĩa thắng lợi và bài học kinh nghiệm. 

142.  Mặt trận hướng Đông - Từ Chiến dịch Xuân Lộc đến Chiến dịch Hồ 

Chí Minh lịch sử. - H.: Quân đội nhân dân, 2012. - 865tr.; 22cm. 

Số đăng ký: 71504 - 71505             

Tập hợp các bài tham luận tham gia Hội thảo khoa học “Mặt trận hướng 

Đông - Từ Chiến dịch Xuân Lộc đến Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử” do Bộ 

Quốc phòng và Tỉnh ủy Đồng Nai phối hợp tổ chức. Các tham luận được sắp 

xếp thành ba mảng nội dung: Những vấn đề chung; Mặt trận hướng Đông - 
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Từ Chiến dịch Xuân Lộc đến Chiến dịch Hồ Chí Minh; ý nghĩa lịch sử, bài 

học kinh nghiệm của Chiến thắng Xuân Lộc và Mặt trận hướng Đông Sài 

Gòn tháng 4 năm 1975. 

143.  Miền Trung toàn thắng: Kí - ghi chép. - H.: Hội Nhà văn, 2018. - 

286tr.; 19cm. 

Số đăng ký: .0079520 - .0079521 

Sách tập hợp các bài báo, bài kí, ghi chép về các chiến dịch trong Tổng 

tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 trên toàn miền Trung. Trong đó, 

một số bài đề cập đến Chiến dịch Huế - Đà Nẵng như: “Bộ Chính trị và Quân 

ủy Trung ương với Chiến dịch Huế - Đà Nẵng”, “Tham gia giải phóng Huế - 

Đà Nẵng”, “Diễn biến lớn của chiến sự Trị - Thiên - Huế”, “22 ngày đêm tiến 

công và nổi dậy giải phóng Trị - Thiên - Huế”, “Tiến công và nổi dậy giải 

phóng thành phố Đà Nẵng|”, “Đoàn 559 trong Chiến dịch Huế - Đà Nẵng”, 

“Cắm cờ Mặt trận dân tộc giải phóng trên tòa thị chính Đà Nẵng”... 

144.  Một đời nhìn lại: Hồi ký/ Nguyễn Văn Phước. - H.: Quân đội nhân dân, 

2020. - 563tr.; 21cm.     

Sách viết về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng 

Số đăng ký: LC.0015268 - LC.0015269; VN.0081254 - VN.0081255 

Nội dung của cuốn sách viết về cuộc đời hoạt động cách mạng của Thiếu 

tướng Nguyễn Hữu Phước, ông đã từng được chứng kiến những sự kiện quan 

trọng nhất trong lịch sử dân tộc: Từ Cách mạng Tháng Tám lẫy lừng đến 

"thiên sử vàng" Điện Biên, từ tiếp quản Thủ đô tới duyệt binh mừng Chủ tịch 

Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng, Chính phủ về Hà Nội, từ trận đầu đánh 

thắng của Bộ đội Tăng thiết giáp ở Làng Vây đến Chiến dịch Hồ Chí Minh 

lịch sử, từ những khó khăn khi đất nước rơi vào khủng hoảng đến những 

thành tựu của công cuộc "đổi mới" mang lại...Qua đó, bạn đọc có thể phần 

nào hình dung ra bức tranh cuộc sống xã hội của những giai đoạn quan trọng 

nhất của lịch sử dân tộc và tự rút ra những bài học của riêng mình. 

145.  Một năm chiến thắng vẻ vang của quân và dân miền Nam. - H.: Quân 

đội nhân dân, 1966. - 100tr.; 19cm. 

Số đăng ký: VN.0001215 - VN.0001216, VN.0012549 - VN.0012550 

Điểm lại tình hình chiến sự và những trận thắng lớn trong các chiến dịch 

của quân và dân miền Nam năm 1965 như: Chiến dịch Bình Giã, Chiến dịch 

Đồng Xoài, Chiến dịch Plây Me, Chiến dịch Bầu Bàng - Dầu Tiếng, Chiến dịch 

Hiệp Đức - Đồng Dương, trận Vạn Tường, Thuận Ninh… 

146.  

 

Một số chiến dịch trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-

1975)/ Mai Văn Quang chủ biên. - H.: Quân đội nhân dân, 2018. - 471tr.; 21cm. 
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Tập 1: 1964-1966 

Số đăng ký: VN.0080713 - VN.0080714; LC.0016336 - LC.0016337 

Cuốn sách giới thiệu về thời điểm xuất hiện chiến dịch, quy mô, không 

gian, thời gian, mục đích và chiến thuật của 12 chiến dịch diễn ra trong giai 

đoạn 1964-1966 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước: Chiến dịch An 

Lão, Chiến dịch Bình Giã, Chiến dịch Đồng Xoài, Chiến dịch Ba Gia, Chiến 

dịch Plây Me, Chiến dịch Bàu Bàng - Dầu Tiếng, Chiến dịch Hiệp Đức - 

Đồng Dương, Chiến dịch Tây Sơn Tịnh, Chiến dịch Bắc Bình Định, Chiến 

dịch Bắc Phú Yên, Chiến dịch Tây Ninh, Chiến dịch Sa Thầy...  

147.  Một số chiến dịch trong kháng chiến chống Mỹ. - [K.đ.]: Bộ Tư lệnh 

Quân khu 5, 1994. - 272tr.; 19cm. 

Tên sách ngoài bìa ghi: Đánh Mỹ, thắng Mỹ 

Lưu hành nội bộ 

Số đăng ký: LC 1851 

Giới thiệu 4 chiến dịch lớn trong kháng chiến chống Mỹ, mùa khô năm 

1965 và năm 1966: Chiến dịch Hiệp Đức - Đồng Dương Đông của Sư đoàn 

Bộ binh 2 và lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Nam; Chiến dịch Bắc Bình Định 

của Sư đoàn Bộ binh 3 và lực lượng vũ trang Bình Định; Chiến dịch tiến 

công Tây Sơn Tịnh của Sư đoàn Bộ binh 2 và quân dân Bắc Quảng Ngãi; 

Chiến dịch Bắc Phú Yên của Sư đoàn Bộ binh 5 và lực lượng vũ trang phân 

khu Nam. 

148.  Một số trận đánh bảo vệ bầu trời Hà Nội/ Trịnh Ngọc Nghi biên soạn. - 

H.: Quân đội nhân dân, 2012. - 234tr.; 21cm. 

Số đăng ký: 72032 - 72033 

Tập hợp một số trận đánh của lực lượng vũ trang Hà Nội và Quân chủng 

Phòng không - Không quân đánh trả hai cuộc chiến tranh phá hoại của đế 

quốc Mỹ vào Thủ đô Hà Nội. Gồm cả những trận đánh trên bầu trời Hà Nội 

và cả những trận đánh từ xa, ngăn chặn máy bay Mỹ đánh phá Thủ đô. Đặc 

biệt, cuốn sách tường thuật rất kỹ chiến dịch chống cuộc tập kích đường 

không của Mỹ vào Hà Nội tháng 12 năm 1972, thống kê số “siêu pháo đài 

bay” B-52 bị bắn rơi. 

149.  
Một số trận đánh điển hình cấp sư đoàn và những bài học kinh 

nghiệm/ Chỉ đạo nội dung: Ban Giám đốc Học viện Lục quân; chủ nhiệm đề 

tài: Lương Cao Minh. - H.: Quân đội nhân dân, 2004. - 295tr.; 19cm. 

Tập 1: Sư đoàn bộ binh tiến công địch phòng ngự, Sư đoàn bộ binh 

vận động tập kích 
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Lưu hành nội bộ 

Số đăng ký: LC 6204 - LC 6205 

Gồm 9 trận chiến đấu tiến công địch phòng ngự và vận động tập kích 

được chọn lọc trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc 

Mỹ như: Trận vận động tập kích Bàu Bàng của Sư đoàn Bộ binh 9, ngày 12 

tháng 11 năm 1965 trong Chiến dịch Bàu Bàng - Dầu Tiếng; trận tiến công 

thị xã Bình Long của Sư đoàn Bộ binh 9, từ ngày 11 đến 14 tháng 5 năm 

1972 trong Chiến dịch Nguyễn Huệ; trận tiến công Thượng Đức của Sư đoàn 

Bộ binh 304, ngày 30 tháng 7 đến ngày 7 tháng 8 năm 1974 trong Chiến dịch 

Nông Sơn - Thượng Đức; trận tiến công thị xã Buôn Ma Thuột của Sư đoàn 

316, từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 3 năm 1975 trong Chiến dịch Tây Nguyên 

và trận đánh cứ điểm Him Lam của Sư đoàn Bộ binh 312, ngày 13 tháng 3 

năm 1954 trong Chiến dịch Điện Biên Phủ. 

150.  Một số trận đánh trên chiến trường Quảng Trị năm 1972. -H.:Quân 

đội nhân dân,1992. -264tr.;19cm. 

Số đăng ký: LC 1232 - LC 1233      

Cuốn sách giới thiệu một số trận đánh của các đơn vị trong Quân đoàn 1 

trên chiến trường Quảng Trị năm 1972 như: Trận tiến công Bích La Đông 

ngày 10/9/1972, trận chiến đấu phòng ngự tại Tích Tường - Điểm cao 25 

ngày 20/11/1972, trận tiến công mỏm A1 điểm cao 275 từ ngày 25-

26/11/1972, trận phòng ngự Đồi Cháy ngày 28/11/1972… 

151.  Một số trận đánh trên chiến trường Quảng Trị năm 1972/ Chỉ đạo nội 

dung: Nguyễn Huy Hiệu...- H.: Quân đội nhân dân, 1992. - 261tr.;19cm. 

Số đăng ký: 46560          

Ghi lại những trận đánh của các đơn vị thuộc Quân đoàn 1 trong Chiến 

dịch Trị Thiên và Chiến dịch Quảng Trị. 

152.  Một số Văn kiện chỉ đạo Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 

1975  Chiến dịch Hồ Chí Minh/ Sưu tầm tư liệu: Nguyễn Duy Tường,... - H.: 

Quân đội nhân dân, 2005. - 290tr.; 21cm. 

Số đăng ký: LC 7093 - LC 7094; 56380 

Đưa toàn văn: Lời kêu gọi của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chính 

phủ; một điện khen của Bộ Chính trị; một số bài nói của đồng chí Lê Duẩn - 

Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các văn kiện chỉ đạo 

trong quá trình tiến hành Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 - 

Chiến dịch Hồ Chí Minh. 

153.  Một thời Quảng Trị: Hồi ức/ Nguyễn Huy Hiệu. -H.: Quân đội nhân 
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dân,2008. -539tr.; 21cm. 

Số đăng ký: LC 9516 - LC 9517, 64424 - 64425 

Cuốn sách là hồi ức chiến tranh của Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu. 

Tác giả đã tái hiện chân thực và giản dị về những đêm hành quân, những trận 

chiến đấu, những phút giây đau thắt khi lặng lẽ tiễn đưa đồng đội về nơi an 

nghỉ và cả những niềm vui ngất trời khi lá cờ chiến thắng tung bay trên căn 

cứ địch…ở chiến trường Quảng Trị. 

154.  Mùa hè cháy: Nhật kí chiến tranh/ Quý Hải. - H.: Quân đội nhân dân, 

2008. -281tr.; 21cm. 

Số đăng ký: LC 9431 - LC 9432, 64130 - 64131           

Cuốn nhật ký mô tả sinh động, chân thực tinh thần chiến đấu ngoan 

cường của cán bộ, chiến sĩ pháo binh, công binh, bộ binh và nhân dân đã 

dũng cảm vượt qua bom đạn khốc liệt để giành chiến thắng tại Mặt trận 

Quảng Trị năm 1972. 

155.  Mười hai ngày đêm chiến thắng có ý nghĩa lịch sử. - H.: Sự thật, 1973. 

- 77tr.; 19cm. 

Số đăng ký: 20900 - 20901 

Sách gồm Tuyên bố của Chính phủ ta, Tuyên bố của Chính phủ Cách 

mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, lời phát biểu của các đồng chí 

lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta và một số bài xã luận của Báo Nhân dân về 

Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” năm 1972. 

156.  Năm 1975 - Những sự kiện lịch sử trọng đại/ Biên soạn: Đặng Việt Thuỷ, 

Đặng Thành Trung. - H.: Quân đội nhân dân, 2010. - 335tr.; 21cm. 

Số đăng ký: 67656 - 67657; LC 10694 - LC 10695 

Tập hợp từ nhiều nguồn tài liệu khác nhau, cung cấp những thông tin cơ 

bản nhất về các sự kiện lịch sử trọng đại trong suốt quá trình chuẩn bị, xây 

dựng lực lượng, lập và thông qua kế hoạch tác chiến chiến lược năm 1975 

cho đến diễn biến các chiến dịch, các trận đánh xuất hiện thời cơ cho Chiến 

dịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là diễn biến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa 

Xuân 1975, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 

157.  Người lính với bầu trời Hà Nội: Hồi ký/ Nguyễn Đình Kiên. - H.: Quân 

đội nhân dân, 2012. - 322tr.; 21cm. - (40 năm Chiến thắng Hà Nội - Điện 

Biên Phủ trên không 1972-2012) 

Số đăng ký: LC 11983 - LC 11984 

Tập hợp những ký ức, kỷ niệm sâu sắc của Đại tá, Anh hùng lực lượng 

vũ trang nhân dân Nguyễn Đình Kiên nguyên là sĩ quan điều khiển tên lửa 

phòng không, trong đó có những trang hồi ức về 12 ngày đêm chiến đấu bảo 
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vệ Hà Nội năm 1972. 

158.  Nhật ký Quảng Trị 1972/ Lê Quang Đạo. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 

287tr.; 21cm. 

Số đăng ký: VN.0083734 - VN.0083735; M.0180782 - M.0180783 

Cuốn sách gồm những trang nhật ký của đồng chí Lê Quang Đạo về thời 

gian ông tham gia Chiến dịch Trị Thiên trên cương vị Chính ủy kiêm Bí thư 

Đảng ủy chiến dịch và những lá thư trao đổi giữa ông với gia đình trong 

khoảng thời gian này. 

159.  Nhớ lại chuyến đi cấp tốc Chiến dịch Hồ Chí Minh mùa Xuân 1975/ 

Hồng Khanh. - H.: Chính trị quốc gia, 2015. - 103tr.; 21cm. 

Số đăng ký: 75767 - 75768 

Tác giả là phóng viên kỳ cựu của Báo Nhân dân, được tham gia trực tiếp 

vào đưa tin về Chiến dịch Hồ Chí Minh từ những ngày bắt đầu cho đến khi 

chiến dịch kết thúc. Ông đã kể lại những câu chuyện rất bình dị mà ông và 

các phóng viên của Báo Nhân dân được chứng kiến. 

160.  Nhớ về Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không năm 1972/ 

Chủ biên: Hà Minh Hồng, Võ Văn Sen. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tổng hợp 

Tp. Hồ Chí Minh, 2012. - 438tr.; 21cm. 

Số đăng ký: 72936 - 72937 

Cuốn sách biên khảo lịch sử về sự kiện Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên 

Phủ trên không năm 1972. 

161.  Nhớ về mùa Xuân đại thắng 1975. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tổng hợp 

Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 514tr.; 21cm. 

Số đăng ký: 78197 - 78198 

Tập hợp những bài viết về kỷ niệm thời chiến, kỷ niệm chiến trường, kỷ 

niệm quân dân, đồng đội…gắn với các chiến dịch: Chiến dịch Tây Nguyên, 

Chiến dịch Hồ Chí Minh, với sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất 

nước năm 1975. 

162.  Những chặng đường chống Mỹ: Hồi ký/ Lê Quang Hoà. - H.: Quân đội 

nhân dân, 1982. - 259tr.; 19cm. 

Số đăng ký: 32307 - 32308 

Ghi chép lại một số sự kiện lịch sử cùng với hình ảnh về cuộc sống, 

chiến đấu của dân tộc trong kháng chiến chống Mỹ mà tác giả từng chứng 

kiến hoặc trực tiếp tham gia: Từ Hiệp định Paris đến Chiến dịch Hồ Chí 

Minh toàn thắng. 

163.  Những chiến dịch có ý nghĩa quyết định thắng lợi trong Đại thắng 

mùa Xuân 1975. - H.: Quân đội nhân dân, 2010. -216tr.; 21cm. 
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Số đăng ký: 67614 

Cuốn sách giới thiệu những chiến dịch có ý nghĩa quyết định thắng lợi 

của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta như: 

Chiến dịch Tây Nguyên, Chiến dịch Trị Thiên - Huế, Chiến dịch Đà Nẵng, 

Chiến dịch Xuân Lộc và đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh. 

164.  Những đòn sấm sét. - H.: Phổ thông, 1966. - 24tr.; 19cm. 

Số đăng ký: VN.0001271 - VN.0001272 

Giới thiệu 10 trận thắng lớn của quân dân miền Nam trong năm 1965:  

Núi Thành, Vạn Tường, Thuận Ninh, Nước Mặn, Chu Lai, Plây Me, Đất 

Cuốc, Bầu Bàng, Mêtơrơpôn, Dầu Tiếng, Đồng Dương.         

165.  Những năm tháng không quên: Hồi ký/ Đinh Mộng Tiên. - H.: Quân 

đội nhân dân, 2022. - 199tr.; 21cm.    

Tập 1: Tôi luyện trong bão táp Cách mạng Tháng Tám và kháng chiến 

chống thực dân Pháp 

Số đăng ký: LC.0016610 - LC.0016611; VN.0083449 - VN.0083450 

Tập hồi ký viết về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Thiếu tướng 

Đinh Mộng Tiên, nguyên Cục phó Cục Tuyên huấn - Tổng cục Chính trị 

Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong quá trình hoạt động cách mạng đồng chí 

đã trải qua nhiều đơn vị cũng như tham gia vào các trận đánh lớn của dân tộc 

như: Chiến dịch Điện Biên Phủ, Chiến dịch Hòa Bình, chiến cuộc Đông 

Xuân, Chiến dịch Hồ Chí Minh, chiến trường tại Campuchia... 

166.  Những năm tháng không quên: Hồi ký/ Đinh Mộng Tiên. - H.: Quân 

đội nhân dân, 2022. - 199tr.; 21cm. 

Tập 2: Trưởng thành trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và thực 

hiện nhiệm vụ quốc tế 

Số đăng ký: LC.0016608 - LC.0016609; VN.0083447 - VN.0083448 

Tập hồi ký viết về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Thiếu tướng 

Đinh Mộng Tiên, nguyên Cục phó Cục Tuyên huấn - Tổng cục Chính trị 

Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong quá trình hoạt động cách mạng đồng chí 

đã trải qua nhiều đơn vị cũng như tham gia vào các trận đánh lớn của dân tộc 

như: Chiến dịch Điện Biên Phủ, Chiến dịch Hòa Bình, chiến cuộc Đông 

Xuân, Chiến dịch Hồ Chí Minh, chiến trường tại Campuchia... 

167.  Những trận đánh điển hình/ Chỉ đạo biên soạn: Thường vụ và Chỉ huy Sư 

đoàn 3; Người viết: Đinh Vân Nam,...- H.: Quân đội nhân dân, 1995. - 193tr. 

Lưu hành nội bộ 

Số đăng ký: V 6019; LC 2085 - LC 2086 

Giới thiệu các trận đánh điển hình của Sư đoàn 3 trong kháng chiến chống 
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Mỹ, cứu nước. Trong đó, từ trang 5 đến trang đến trang 26 giới thiệu trận tiến 

công thành phố Vũng Tàu của Sư đoàn Bộ binh 3 trong Chiến dịch Hồ Chí 

Minh từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975. 

168.  Những trận đánh làm nên lịch sử. - H.: Quân đội nhân dân, 2015. - 

211tr.; 21cm. - (40 năm Đại thắng mùa Xuân 1975-2015) 

Số đăng ký: LC 12944 - LC 12945 

Cuốn sách trong bộ sách 40 năm Đại thắng mùa Xuân 1975-2015. Giới 

thiệu những trận đánh chủ yếu trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa 

Xuân 1975. 

169.  Pháo binh Xuân 1975/ Doãn Tuế.- H.: Quân đội nhân dân, 1985. - 

239tr.; 22cm. 

Số đăng ký: 35682 - 35683 

Cuốn sách của Trung tướng Doãn Tuế nguyên Tư lệnh Binh chủng Pháo 

binh, viết về cuộc chiến đấu của lực lượng pháo binh, phối hợp cùng các 

quân binh chủng khác, nghệ thuật sử dụng pháo binh, cách đánh, cách bắn 

trong 3 chiến dịch lớn: Chiến dịch Tây Nguyên, Chiến dịch Huế - Đà Nẵng, 

Chiến dịch Hồ Chí Minh.  

170.  Pháo đài bay tan xác pháo. - H.: Phổ thông, 1973. - 35tr.; 19cm. 

Số đăng ký: 21331 - 21332 

Gồm những sáng tác của nhiều tác giả viết, vẽ tại chỗ ghi lại một số hình 

ảnh chiến đấu dũng cảm, oanh liệt trong 12 ngày đêm lịch sử cuối tháng 12 

năm 1972.  

171.  Quân đoàn cánh Bắc: Hồi ký/ Hùng Phong. - H.: Quân đội nhân dân, 

1981. - 139tr.; 19cm. 

Số đăng ký: 31767 - 31768 

Lịch sử Quân đoàn 1: Bối cảnh ra đời, cuộc hành quân vượt Trường Sơn 

và quá trình tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh với các trận đánh tiêu biểu: 

Trận chiến đấu mở đường; đánh chiếm Bộ Tổng tham mưu ngụy; trận tiêu 

diệt Sư đoàn 5 ngụy trên Đường 13. 

172.  Quảng Trị - Những ngày rực lửa 1972/ Sưu tầm, tuyển chọn: Đặng Việt 

Thuỷ, Giang Tuyết Minh. - H.: Quân đội nhân dân, 2012. - 214tr.; 21cm.  

Số đăng ký: LC 11925 - LC 11926           

Cuốn sách giới thiệu các bài báo, bài viết và trích hồi ký của Thượng 

tướng Nguyễn Huy Hiệu, qua đó tái hiện lại lịch sử cuộc chiến đấu oanh liệt 

của quân và dân trong Chiến dịch Quảng Trị. 

173.  Quảng Trị 1972/ Văn Nhi. - Bình Trị Thiên: Ty Văn hoá Thông tin Bình 

Trị Thiên, 1982. - 39tr.  
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Số đăng ký: V 5971         

Cuốn sách cung cấp một số tư liệu về cuộc chiến đấu vô cùng oanh liệt 

và chiến thắng vẻ vang của quân và dân ta ở Quảng Trị năm 1972.   

174.  Quảng Trị Đường 9/ Lương An. - H.: Quân đội nhân dân, 1970. - 62tr.; 

13cm. 

Số đăng ký: 15217 - 15218 

Nội dung cuốn sách giới thiệu vị trí địa lý, lịch sử, truyền thống đấu tranh 

anh dũng của nhân dân Quảng Trị, những gương chiến đấu kiên cường, mưu 

trí của những người con, những tập thể dũng cảm của Quảng Trị đã chiến đấu 

trong Chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh. 

175.  Quảng Trị hoàn toàn giải phóng: Tư liệu tuyên truyền chiến thắng. - 

H.: Quân đội nhân dân, 1972. - 77tr. - Tập 3; 19cm.  

Số đăng ký: 18392 - 18393        

Tập hợp những tư liệu về chiến thắng và giải phóng hoàn toàn tỉnh 

Quảng Trị. Trong đó có những bài xã luận, bình luận, tường thuật trên Báo 

Nhân dân, Báo Quân đội nhân dân năm 1972. 

176.  Quảng Trị trong cuộc tiến công chiến lược năm 1972/ Trần Tiến Hoạt. 

- H.: Quân đội nhân dân, 2022. - 252tr.; 21cm. 

Số đăng ký: LC.0016785 - LC.0016786 

Cuốn sách cung cấp những thông tin và tư liệu về hướng tiến công chiến 

lược quân sự năm 1972, nhất là cuộc tiến công giải phóng tỉnh Quảng Trị và 

81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ thị xã và Thành cổ Quảng Trị. 

177.  Quyết định lịch sử: Phạm Bá Toàn sưu tầm, biên soạn. - H.: Quân đội 

nhân dân, 2015. - 215tr.; 21cm. - (40 năm Đại thắng mùa Xuân 1975-2015) 

Số đăng ký: LC 12946 - LC 12947 

Cuốn sách phân tích điều kiện kiến tạo quyết định lịch sử Chiến dịch Hồ 

Chí Minh 1975, phân tích làm rõ tầm vóc to lớn, ý nghĩa thời đại của Đại 

thắng mùa Xuân 1975, sự lãnh đạo tài tình của Đảng và sự hy sinh to lớn của 

quân và dân ta trong chiến dịch lịch sử này. 

178.  Rồng lửa Việt Nam: Tập hồi ức. - H. : Quân đội nhân dân, 2010. - 

439tr.; 21cm. 

Số đăng ký: 68840 - 68841 

Rồng lửa Việt Nam: Hồi ức. - In lần thứ 2 có sửa chữa, bổ sung. - H.: 

Quân đội nhân dân, 2012. - 459tr.; 21cm. - (40 năm Chiến thắng Hà Nội - 

Điện Biên Phủ trên không 1972-2012) 

Số đăng ký: LC 11985 - LC 11986 

Nội dung cuốn sách là những ký ức của các cựu chiến binh Bộ đội Tên 
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lửa phòng không - Những nhân chứng lịch sử đã gắn bó với binh chủng từ 

ngày đầu thành lập, trực tiếp tham gia nhiều trận chiến đấu mà đỉnh cao là 

trận “Điện Biên Phủ trên không” năm 1972. 

179.  Sài Gòn - Từ Hiệp định Pari đến mùa Xuân 1975 (Hỏi và đáp). - H.: 

Quân đội nhân dân, 2010. - 235tr.; 21cm. 

Số đăng ký: LC 10755 - LC 10756; 67652 - 67653   

Gồm hệ thống câu hỏi và câu trả lời về Hiệp định Paris, Chiến dịch Tây 

Nguyên, Chiến dịch Huế - Đà Nẵng, Chiến dịch Xuân Lộc, Chiến dịch Hồ 

Chí Minh; nhật ký 55 ngày đêm của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa 

Xuân 1975. 

180.  Sơ kết trận công kiên Đồng Xoài, trận đánh Viện Thuận - Lợi, trận tập 

kích Bầu Bàng trong Chiến dịch Đồng Xoài. - H.: Cục Quân huấn - Bộ 

Tổng Tham mưu, 1966. - 95tr.; 19cm. 

Tối mật 

Số đăng ký: 34686 

Giới thiệu 3 trận đánh điển hình trong Chiến dịch Đồng Xoài (từ 11/5-

22/7/1965) của quân giải phóng và nhân dân miền Đông Nam Bộ trong 

kháng chiến chống Mỹ. 

181.  Sóng Thạch Hãn pháo Lộc Ninh: Truyện và ký. - H.: Thanh niên, 1973. 

- 185tr.; 19cm. 

Số đăng ký: 21229 - 21230      

Truyện và ký viết về những trận chiến đấu dũng cảm của các chiến sĩ trên 

trên chiến trường Quảng Trị, chiến trường Tây Nguyên, Mặt trận Bình Long… 

182.  Sư đoàn Đồng Bằng: Sư đoàn 320B - Quân đoàn 1. - H.: Quân đội nhân 

dân, 1983. - 335tr.; 19cm. 

Số đăng ký: 33453 - 33454 

Tập ký sự viết về quá trình chiến đấu và trưởng thành của Sư đoàn 320B 

thuộc Quân đoàn 1: Ra đời trong kháng chiến chống Mỹ; lập công lớn trong 

Chiến dịch Quảng Trị 1972; đánh chiếm Bộ Tổng tham mưu ngụy; tham gia 

Tổng tấn công và nổi dậy Xuân 1975,… 

183.  Sự kiện và những con số lịch sử. - H.: Quân đội nhân dân, 2015. - 

215tr.; 21cm. - (40 năm Đại thắng mùa Xuân 1975-2015) 

Số đăng ký: LC 12948 - LC 12949 

Cuốn sách ghi lại những sự kiện lịch sử từ khi ký Hiệp định Paris năm 

1973 đến ngày Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng năm 1975. Mỗi sự kiện 

lịch sử trong giai đoạn này đều được phân tích, đánh giá rất cụ thể. 

184.  Tại sao Việt Nam đánh thắng B-52?: Những chuyện bây giờ mới kể/ 



118 

 

Phan Thu. - H.: Nxb. Trẻ, 2020. - 222tr.; 21cm. 

Số đăng ký: VN.0082008 - VN.0082009; M.0177232 - M.0177233 

Cuốn sách là tập hợp một số câu chuyện và vấn đề có liên quan đến cuộc 

chiến đấu của quân và dân ta chống máy bay B-52 của đế quốc Mỹ, đồng 

thời làm nổi bật ý chí, trí tuệ của Bộ đội Phòng không Không quân và nhân 

dân Việt Nam trên mặt trận đối không trong Chiến dịch phòng không Hà 

Nội, Hải Phòng năm 1972. 

185.  Thẳm sâu miền ký ức: Ký/ Nguyễn Mạnh Đẩu. - H.: Quân đội nhân dân, 

2021. - 294tr.; 21cm.  

Sách viết về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng 

Số đăng ký: VN.0082808 - VN.0082809; LC.0016126 - LC.0016127 

Tập ký của Trung tướng Nguyễn Mạnh Đẩu về cuộc đời, sự nghiệp của 

ông. Trong cuộc đời quân ngũ ông đã tham gia các chiến trường Lào, Quảng 

Trị, Thừa Thiên - Huế và Chiến dịch Đường 9 - Nam Lào.  

186.  Thắng B-52 trên bầu trời Hà Nội/ Đoàn Hoài Trung. - H.: Quân đội 

nhân dân, 2012. - 232tr.; 21cm. 

Số đăng ký: LC 12073 - LC 12074 

Tập hợp những bài viết của tác giả Đoàn Hoài Trung về các tướng lĩnh, 

sĩ quan chỉ huy và những người lính trực tiếp tham gia chiến đấu trong chiến 

dịch 12 ngày đêm tháng Chạp năm 1972. 

187.  Tháng Chạp 1972: Tập kỷ niệm sâu sắc trong đời bộ đội. - H.: Quân đội 

nhân dân, 2002. - 250 tr. 

Số đăng ký: LC 5366 

Tập hợp một số bài viết, hồi ức kỷ niệm sâu sắc của những cán bộ chiến sĩ - 

Những người đã trực tiếp tham gia hoặc chứng kiến những trận đánh của quân 

và dân Thủ đô Hà Nội trong 12 ngày đêm tháng 12-1972 chống lại cuộc tập 

kích đường không chiến lược bằng B-52 của đế quốc Mỹ. 

188.  Thành đoàn cùng quân và dân Sài Gòn - Gia Định tham gia Chiến dịch 

Hồ Chí Minh/ Biên soạn: Câu lạc bộ Truyền thống Thành đoàn, Phạm Chánh 

Trực,... - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2020. - 230tr.; 23cm. 

Số đăng ký: V.0017601 - V.0017602 

Cuốn sách tập hợp các bài viết, những mẩu chuyện, lời kể, hồi kí sâu sắc, 

cảm động, chân thực của các nhân chứng lịch sử là cán bộ Thành đoàn trên 

khắp các lĩnh vực đã cùng quân và dân Sài Gòn - Gia Định tham gia Chiến 

dịch Hồ Chí Minh. 

189.  Thất bại về chiến thuật của Mỹ - ngụy ở Đường số 9 - Nam Lào/ Hải 

Vân. - H.: Quân đội nhân dân, 1972. - 45tr.; 19cm. 
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Số đăng ký: 18414 - 18415 

Cuốn sách điểm lại những chiến thuật mà Mỹ, ngụy áp dụng trong Chiến 

dịch Đường 9 - Nam Lào đã bị ta đánh bại và làm mất hiệu lực cụ thể là: 

chiến thuật cơ động lực lượng lớn và chi viện hoả lực gần bằng máy bay lên 

thẳng, chiến thuật dùng bộ đội thiết giáp làm lực lượng xung kích, chiến 

thuật "căn cứ hoả lực", chiến thuật "cụm điểm cao". 

190.  Thời khắc lịch sử Chiến dịch Hồ Chí Minh 1975/ Biên soạn: Phạm Huy 

Dương, Phạm Bá Toàn, Hoàng Đức Nhuận. - H.: Quân đội nhân dân, 2005. - 

507tr.; 21cm. 

Số đăng ký: LC 6989 - LC 6990 

Cuốn sách đề cập đến nội dung: Điều kiện kiến tạo thời khắc lịch sử 

Chiến dịch Hồ Chí Minh 1975; quá trình tổ chức và thực hành chiến dịch, 

một số trận đánh chủ yếu trong Chiến dịch Hồ Chí Minh 1975; một số đánh 

giá về nghệ thuật quân sự và nhìn nhận Đại thắng mùa Xuân qua con mắt của 

người nước ngoài.  

191.  Thông tấn xã Việt Nam với Đại thắng mùa Xuân 1975. - H.: Thông tấn, 

2010. - 465tr.; 24cm. 

Số đăng ký: V 11503 - V 11504 

Gồm những bài viết về những đóng góp của toàn ngành, những kỷ niệm của 

cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên kỹ thuật Thông tấn xã Việt Nam 

từng tham gia Chiến dịch Tây Nguyên, Chiến dịch Hồ Chí Minh. 

192.  Tiến vào Dinh Độc Lập 30-4-1975/ Chỉ đạo nội dung: Trịnh Vương Hồng; 

Chủ biên: Trần Tiến Hoạt. - H.: Quân đội nhân dân, 2006. - 179tr.; 19cm. 

Số đăng ký: LC 7895 - LC 7896 

Cuốn sách chia làm 2 chương và phụ lục. Chương I: Trình bày cuộc 

Tổng công kích vào nội đô Sài Gòn của năm cánh quân trong giai đoạn một 

Chiến dịch Hồ Chí Minh. Chương II: Trình bày khái quát các mũi thọc sâu 

của các binh đoàn đánh chiếm các mục tiêu trọng yếu trong nội đô, trong đó 

đặc biệt chú trọng lực lượng, binh chủng hợp thành của Quân đoàn 2 tiến 

công vào Dinh Độc Lập bắt Tổng thống Dương Văn Minh và nội các Việt 

Nam cộng hòa. Phần phụ lục: Gồm những ghi chép cuộc hành trình tiếp cận 

sự thật lịch sử và một số hình ảnh, thư mục tư liệu liên quan tới sự kiện. 

193.  Tiếng sấm Tây Nguyên. - H.: Hồng Đức, 2018. - 298tr.; 19cm. 

Số đăng ký: .0079526 - .0079527; M.0169814 - M.0169815 

Sách tập hợp các bài viết, bài trích từ hồi ký của các tướng lĩnh, các đồng 

chí đã từng tham gia chiến đấu trên chiến trường Tây Nguyên như: "Đòn điểm 

huyệt" của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, "Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương 
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với Chiến dịch Tây Nguyên" của Đại tướng Hoàng Văn Thái, "Đòn đánh trúng 

huyệt" của Đại tướng Văn Tiến Dũng, "Tham gia Chiến dịch Tây Nguyên" của 

Đại tướng Chu Huy Mân, "Buôn Ma Thuột kỳ tích về nghệ thuật nghi binh, bẫy 

địch" của Thượng tướng Hoàng Minh Thảo, "Thực hiện lời thề sắt son giải 

phóng Tây Nguyên" của Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp...         

194.  Tóm tắt các chiến dịch trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-

1975)/ Chỉ đạo nội dung: Hội đồng khoa học Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam; 

Biên soạn: Phạm Vĩnh Phúc,...- H.: Quân đội nhân dân, 2001. - 641tr.; 21cm. 

Số đăng ký: LC 4459 - LC 4460 

Giới thiệu hơn 50 chiến dịch trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước quân 

và dân ta đã thực hành. Các chiến dịch được tóm tắt khái quát những nét cơ bản 

và được sắp xếp theo trình tự thời gian, theo từng chiến trường. 

195.  Tóm tắt các chiến dịch trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 1954-

1975. - H.: Quân đội nhân dân, 2003. - 573tr.; 19cm. 

Số đăng ký: LC 6009 - LC 6010 

Giới thiệu hơn 50 chiến dịch trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước quân 

và dân ta đã thực hành. Các chiến dịch được tóm tắt khái quát những nét cơ bản 

và được sắp xếp theo trình tự thời gian, theo từng chiến trường. 

196.  Tổng hành dinh trong mùa Xuân toàn thắng: Hồi ức/ Võ Nguyên Giáp. 

- H.: Quân đội nhân dân, 2017. - 366tr.; 20cm. 

Số đăng ký: LC.0014248 - LC.0014249 

Cuốn sách được tái bản theo bản in của Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, 

Hà Nội, 2005, trong cuốn Đại tướng Võ Nguyên Giáp với cuộc kháng chiến 

chống Mỹ, cứu nước. Qua những trang hồi ức của Đại tướng Võ Nguyên Giáp 

đã làm rõ thêm sự sáng suốt và nhạy bén, tinh thần quyết đoán của Bộ Thống 

soái tối cao, đặc biệt trong những thời cơ lớn, cũng như tinh thần làm việc 

toàn tâm, toàn ý, mưu trí, sáng tạo của các cơ quan Tổng hành dinh trong 

mùa Xuân lịch sử 1975. 

197.  Tổng hành dinh trong mùa Xuân toàn thắng: Hồi ức/ Võ Nguyên Giáp. 

- H.: Chính trị quốc gia Sự thật, 2012. - 366tr.; 20cm. 

Số đăng ký: 71968 

Qua những trang hồi ức của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã làm rõ thêm sự 

sáng suốt và nhạy bén, tinh thần quyết đoán của Bộ Thống soái tối cao, đặc 

biệt trong những thời cơ lớn, cũng như tinh thần làm việc toàn tâm, toàn ý, 

mưu trí, sáng tạo của các cơ quan Tổng hành dinh trong mùa Xuân lịch sử 

1975. 

198.  Tổng kết Chiến dịch phòng không bảo vệ Hà Nội, Hải Phòng cuối 
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tháng 12 năm 1972/ Biên soạn: Nghiêm Đình Tích, Đỗ Văn Thuấn, Nguyễn 

Quốc Việt. - H.: Quân đội nhân dân, 2019. - 362tr.; 21cm. 

Số đăng ký: LC.0016009; VN.0080565 - VN.0080566 

Cuốn sách trình bày những yếu tố tác động đến Chiến dịch phòng không Hà 

Nội, Hải Phòng cuối tháng 12 năm 1972: Bối cảnh lịch sử, tình hình địch, tình 

hình ta; diễn biến, kết quả chiến dịch; ưu khuyết điểm, nguyên nhân và những 

bài học kinh nghiệm về nghệ thuật, tổ chức và thực hành chiến dịch phòng 

không trên nền tảng nghệ thuật quân sự của chiến tranh nhân dân Việt Nam. 

199.  Tổng kết Chiến dịch tiến công La Sơn- Mỏ Tàu (28/8-28/9/1974)/ Chỉ 

đạo nội dung: Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2, Hội đồng Khoa 

học Công nghệ Quân đoàn; Biên soạn: Nguyễn Phúc Thanh, Nguyễn Đình 

Vinh. - H.: Quân đội nhân dân, 2000. - 93tr.; 19cm. 

Lưu hành nội bộ 

Số đăng ký: LC 4297 - LC 4298 

Giới thiệu bối cảnh lịch sử của Chiến dịch La Sơn - Mỏ Tàu; công tác 

chuẩn bị chiến dịch; diễn biến chiến dịch; đánh giá thắng lợi, ưu điểm, 

khuyết điểm, một số bài học kinh nghiệm. 

200.  Tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị trong một số chiến dịch của 

Quân đội nhân dân Việt Nam (1954-1975)/ Nguyễn Công Đoàn chủ biên. - 

H.: Quân đội nhân dân, 2014. - 483tr.; 21cm. 

Lưu hành nội bộ 

Số đăng ký: LC 12680 

Cuốn sách đi sâu tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị của 6 chiến 

dịch lớn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của quân đội ta, gồm: 

Chiến dịch Bình Giã; Chiến dịch Đường 9 - Nam Lào; Chiến dịch Đường số 

14 - Phước Long; Chiến dịch Tây Nguyên; Chiến dịch Thừa Thiên Huế và 

Chiến dịch Hồ Chí Minh. 

201.  Tổng kết hành quân thần tốc và tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh 

năm 1975. - H.: Quân đội nhân dân, 1996. - 92tr.; 19cm. 

Đầu trang tên sách ghi: Quân đoàn 2 

Lưu hành nội bộ 

Số đăng ký: LC 2597 - LC 2598 

Nêu đặc điểm tình hình chung; nhiệm vụ quyết tâm và kế hoạch hành 

quân cơ động của Quân đoàn 2; diễn biến cuộc hành quân, kết quả, ý nghĩa, 

nguyên nhân thắng lợi và bốn bài học kinh nghiệm rút ra qua cuộc hành quân 

thần tốc tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh của Quân đoàn 2. 

202.  Tổng kết hoạt động tác chiến của lực lượng phòng không trong Chiến 
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dịch Trị - Thiên (30/3/1972-31/1/1973)/ Quách Như Thành chủ biên. - H.: 

Quân đội nhân dân, 2017. - 235tr.; 21cm. 

Lưu hành nội bộ 

Số đăng ký: 78289 - 78290; LC.0014282 - LC.0014283 

Nội dung cuốn sách gồm 3 phần: Phần thứ nhất: Những yếu tố tác động 

đến tác chiến phòng không trong Chiến dịch Trị Thiên; phần thứ hai: Diễn 

biến hoạt động tác chiến của lực lượng phòng không trong Chiến dịch Trị 

Thiên; phần thứ ba: Đánh giá ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và một số 

bài học kinh nghiệm. 

203.  Tổng kết hoạt động tác chiến của Sư đoàn 312 trong Chiến dịch Hồ 

Chí Minh Xuân 1975/ Dương Đình Thọ chủ biên. - H.: Quân đội nhân dân, 

2008. - 119tr.; 21cm. 

Lưu hành nội bộ 

Số đăng ký: 65298 - 65299; LC 9791 - LC 9792 

Nêu công tác tổ chức chuẩn bị chiến đấu, diễn biến chiến đấu, rút ra 

những bài học kinh nghiệm trong hoạt động tác chiến của Sư đoàn 312 trong 

Chiến dịch Hồ Chí Minh. 

204.  Tổng kết hoạt động tác chiến của Trung đoàn Pháo binh 368 trong 

Chiến dịch Trị - Thiên năm 1972/ Nguyễn Văn Vịnh chủ biên. - H.: Quân 

đội nhân dân, 2015. - 135tr.; 19cm. 

Lưu hành nội bộ 

Số đăng ký: LC 13141; 76288 - 76289 

Nghiên cứu, tổng kết một cách đầy đủ, toàn diện, chính xác và có hệ 

thống về hoạt động tác chiến trên chiến trường Trị Thiên năm 1972 mà Trung 

đoàn Pháo binh 368 trực tiếp tham gia chiến đấu cùng với các lực lượng của 

Chiến dịch Trị Thiên. 

205.  Tổng kết một số trận then chốt điển hình trong chiến dịch phản công, 

chiến dịch phòng ngự/ Nguyễn Đình Chung chủ biên. - H.: Quân đội nhân 

dân, 2018. - 186tr.; 21cm. 

Số đăng ký: VN.0080611 - VN.0080612 

Tập hợp những trận đánh then chốt của một số chiến dịch phản công, 

chiến dịch phòng ngự như: Tập kích địch ở Đồng Rùm - Trận then chốt quyết 

định trong Chiến dịch phản công đánh bại cuộc hành quân Gian-xơn-xi-ty 

(Ngày 21/3/1967); tiến công địch ở khu vực Điểm cao 543 - trận then chốt 

đầu tiên trong Chiến dịch phản công Đường 9 - Nam Lào (ngày 12 - 

20/3/1971)... 

206.  Tổng kết Quân đoàn 1 trong Chiến dịch Hồ Chí Minh Xuân 1975/ Chỉ 
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đạo nội dung: Thường vụ Đảng uỷ - Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1; Chủ biên: 

Dương Đình Thọ. - H.: Quân đội nhân dân, 2001. - 189tr.; 19cm. 

Số đăng ký: LC 4680 

Nghiên cứu, tổng kết Quân đoàn 1 trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, rút ra 

những bài học kinh nghiệm về nghệ thuật quân sự, nghệ thuật chiến dịch. 

207.  Tổng kết tác chiến bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972/ Chủ biên: 

Bùi Phan Kỳ. - H.: Quân đội nhân dân, 2006. -191tr.; 21cm.  

Số đăng ký: 61335 - 61336; LC 8461 - LC 8462  

Tác chiến bảo vệ Thành cổ Quảng Trị là phần kết nối giữa Chiến dịch 

tiến công Trị Thiên tiến hành từ ngày 30/3/1972 đến 27/6/1972 với Chiến 

dịch phòng ngự Quảng Trị từ 1/9/1972 đến ngày 31/1/1973, trong đó có 34 

ngày tiến công giải phóng toàn bộ tỉnh Quảng Trị, còn lại hơn 7 tháng ta phải 

tác chiến phòng ngự, bao gồm 81 ngày giữ thị xã, đặc biệt là Thành cổ 

Quảng Trị. Cuốn sách giới thiệu những yếu tố chính tác động trực tiếp đến 

hoạt động tác chiến bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972; diễn biến tác 

chiến (28/6-16/9/1972); ưu điểm, khuyết điểm và những bài học kinh nghiệm 

trong tác chiến bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. 

208.  Tổng kết tác chiến Chiến dịch Hồ Chí Minh của Quân đoàn 3 Xuân 

1975/ Vũ Duy Long chủ biên. - H.: Quân đội nhân dân, 2018. - 178tr.; 19cm. 

Số đăng ký: .0080178 - .0080179; LC.0016305; M.171703  

Nội dung cuốn sách đề cập đến tình hình chung; công tác tổ chức chuẩn 

bị Chiến dịch Hồ Chí Minh và nhiệm vụ của Quân đoàn 3; diễn biến Chiến 

dịch Hồ Chí Minh (trên hướng Quân đoàn 3 chiến đấu); kết quả, ý nghĩa, một 

số bài học kinh nghiệm của Quân đoàn 3 trong Chiến dịch Hồ Chí Minh. 

209.  Tổng kết tác chiến của Quân đoàn 2 trong Chiến dịch Hồ Chí Minh - 

Xuân 1975/ Chỉ đạo nội dung: Thường vụ Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2, 

Hội đồng Khoa học Công nghệ Quân đoàn 2; Biên soạn: Hoàng Đan, Nguyễn 

Tự Lập. - H.: Quân đội nhân dân, 2000. - 75tr.; 19cm. 

Lưu hành nội bộ 

Số đăng ký: LC 4265 - LC 4266 

Nhiệm vụ và quyết tâm tác chiến của quân đoàn; diễn biến quá trình tiến 

công của quân đoàn trong Chiến dịch Hồ Chí Minh; rút ra những bài học kinh 

nghiệm về vận dụng nghệ thuật chiến dịch chiến thuật trong tác chiến. 

210.  Tổng kết tác chiến Chiến dịch Hồ Chí Minh của Quân đoàn 3 Xuân 

1975.- H.: Quân đội nhân dân, 2019. - 178tr.; 19cm. 

Số đăng ký: .0080412 - .0080413 

Nêu chủ trương, ý định của Bộ Tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh,  nhiệm 
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vụ của Quân đoàn 3 trong chiến dịch, công tác tổ chức chuẩn bị chiến dịch; 

diễn biến chiến dịch trên hướng Quân đoàn 3; kết quả, ý nghĩa, một số bài 

học kinh nghiệm. 

211.  Tổng kết tác chiến pháo binh. - [K.đ.]: Binh chủng Pháo binh, 1985. - 

397tr.; 22cm. 

Mật 

Số đăng ký: LC 577 - LC 578; 37296 - 37297 

Tổng kết tác chiến pháo binh các chiến dịch: Chiến dịch Biên Giới, Chiến 

dịch Điện Biên Phủ, Chiến dịch Mậu Thân, Chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh, 

Chiến dịch Đường 9 - Nam Lào, Chiến dịch Bắc Tây Nguyên, Chiến dịch 

Nguyễn Huệ, Chiến dịch Quảng Trị, Chiến dịch Tây Nguyên, Chiến dịch Huế - 

Đà Nẵng, Chiến dịch Hồ Chí Minh. Trong mỗi chiến dịch đề cập đến: Kế hoạch 

sử dụng pháo binh, công tác chuẩn bị chiến dịch; diễn biến chiến dịch; những 

bài học kinh nghiệm về sử dụng pháo binh trong chiến dịch. 

212.  Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975: Sách tham khảo/ Biên 

soạn: Đặng Việt Thủy, Đặng Thành Trung. - Tái bản có sửa chữa bổ sung. - 

H.: Quân đội nhân dân, 2015. - 316tr.; 21cm. 

Số đăng ký: 75963 - 75964 

Cuốn sách giới thiệu một số văn kiện của Đảng chỉ đạo Tổng tiến công 

và nổi dậy mùa Xuân năm 1975; cung cấp những thông tin cơ bản về các sự 

kiện lịch sử trọng đại trong suốt quá trình chuẩn bị, xây dựng lực lượng, lập 

và thông qua kế hoạch tác chiến chiến lược năm 1975-1976, diễn biến các 

chiến dịch, các trận đánh xuất hiện thời cơ Chiến dịch Hồ Chí Minh, đặc biệt 

là diễn biến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, kết thúc 

thắng lợi kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 

213.  Trận đánh cuối cùng: Truyện ký. - H.: Dân trí, 2022. - 247tr.; 19cm. 

Số đăng ký: M.0179429 - M.0179430 

Cuốn sách gồm những câu chuyện cảm động, có nội dung truyền cảm, 

giáo dục sâu sắc như: Trận Điện Biên Phủ bắt sống tướng Đờ Cát; trận 

Đường 9 - Nam Lào; trận đánh giải phóng Thành cổ Quảng Trị... đến Chiến 

dịch Hồ Chí Minh lịch sử. 

214.  Trận đánh lịch sử. - H.: Dân trí, 2022. - 246tr.; 19cm. 

Số đăng ký: M.0179435 - M.0179436 

Cuốn sách giới thiệu những trận đánh trong kháng chiến chống Mỹ, cứu 

nước của dân tộc Việt Nam đã đi vào lịch sử như Chiến dịch “Điện Biên Phủ 

trên không” năm 1972, Chiến dịch Đường 9 - Nam Lào...         

215.  Trận đánh lịch sử. - H.: Hồng Đức, 2021. - 295tr.; 21cm. 
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Số đăng ký: M.0176802 - M.0176803 

Giới thiệu về 8 trận đánh tiêu biểu trong lịch sử Việt Nam từ xa xưa đến 

nay như: Trận chiến trên sông Bạch Đằng (938); trận chiến trên sông Như 

Nguyệt (1077); chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang (1427); chiến thắng 

Rạch Gầm - Xoài Mút (1785)... và cuối cùng là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch 

sử năm 1975 thống nhất đất nước, non sông thu về một mối. 

216.  Trận quyết chiến chiến lược trên bầu trời Hà Nội/ Nguyễn Văn Ninh. - 

H.: Quân đội nhân dân, 2015. - 154tr.; 21cm. 

Số đăng ký: 76278 - 76279 

Nội dung cuốn sách: Tổng kết thực tiễn cuộc chiến tranh nhân dân bảo vệ 

Tổ quốc, trong điều kiện hiện đại của quân và dân miền Bắc, dưới sự lãnh 

đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đánh thắng cuộc chiến tranh phá 

hoại bằng không quân và hải quân của đế quốc Mỹ, rút ra những kết luận xác 

đáng và một số bài học kinh nghiệm quý giá.  

217.  Trận quyết chiến cuối cùng/ Sưu tầm, biên soạn: Nguyễn Đăng Vinh, 

Nguyễn Phương Túy. - H.: Từ điển bách khoa, 2005. - 329tr.; 19cm. 

Đại thắng mùa Xuân 1975 (Qua những trang hồi ức) 

Số đăng ký: 56348 - 56349; M 12085 - M 120888 

Trích hồi ký, bài viết của các tướng lĩnh, sĩ quan, chiến sĩ… những người 

trực tiếp tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. 

218.  Trận quyết chiến lịch sử Xuân 1975. - H.: Viện Lịch sử Quân sự, 1990. 

- 432tr.; 19cm. 

Số đăng ký: 40613 - 40614 

Tập hợp một số bản báo cáo khoa học tham gia Hội nghị khoa học về 

Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 do Viện Lịch sử Quân sự tổ chức năm 

1985, được sắp xếp theo các nội dung sau: Những vấn đề chung về chỉ đạo 

chiến lược và nghệ thuật quân sự trong Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 

1975; thực hành tiến công và nổi dậy ở các địa phương, các địa bàn chiến 

lược; tác chiến của các binh đoàn chủ lực cơ động, các quân binh chủng; hoạt 

động hậu cần chiến lược chiến dịch và hoạt động của hậu phương phục vụ 

Tổng tiến công và nổi dậy; ý nghĩa lịch sử của Đại thắng Xuân 1975. 

219.  Trung đoàn xe tăng 206. - [K.đ.]: Cục Chính trị Quân đoàn 4, 1990. - 

89tr.; 22cm. 

Số đăng ký: LC 1430 

Giới thiệu lịch sử, truyền thống của Trung đoàn xe tăng 206. Thành tích, 

chiến công của trung đoàn trong các năm 1972-1975. Những trận đánh mà 

trung đoàn tham gia: Giải phóng Quân khu 5, chiến trường Tây Nguyên, 
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Chiến dịch Hồ Chí Minh, chiến trường Tây Nam. 

220.  Truy kích trong Chiến dịch Tây Nguyên Xuân 1975/ Vũ Tang Bồng, Lê 

Xuân Đồng,... - H.: Quân đội nhân dân, 2010. - 182tr.; 21cm. 

Số đăng ký: LC 10721 - LC 10722 

Cuốn sách phản ánh một cách trung thực diễn biến cuộc ngăn chặn, truy kích, 

tiêu diệt quân địch từ Tây Nguyên theo Đường 7 rồi vượt sông Ba theo Đường 5 

rút chạy về đồng bằng duyên hải miền Trung trong Chiến dịch Tây Nguyên. 

221.  Truyền thống Không quân nhân dân Việt Nam. - [K.đ.]: Cục Chính trị 

- Quân chủng Không quân, 1990. - 52tr.; 20cm. 

Số đăng ký: LC 864 - LC 865 

Cuốn sách được trình bày theo trình tự thời gian, nêu lên những nét điển 

hình của quá trình xây dựng, trưởng thành và thành tích, chiến công của Bộ 

đội Không quân đánh thắng hai cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ; 

tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử; bảo vệ biên giới Tây Nam và làm 

nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia. 

222.  Từ Buôn Ma Thuột đến Sài Gòn/ Huỳnh Nghĩ. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. 

Trẻ, 2015. - 211tr.; 21cm. 

Số đăng ký: 76964 - 76965 

Cuốn sách giới thiệu khái quát hành trình của Binh đoàn Tây Nguyên từ 

tiến công giải phóng Buôn Ma Thuột đến thần tốc tiến quân về Sài Gòn tham 

gia Chiến dịch Hồ Chí Minh. Binh đoàn Tây Nguyên đã thực hiện thắng lợi 

Chiến dịch Tây Nguyên, giải phóng Tây Nguyên và tham gia giải phóng các 

tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa. Tiếp đó từ trên cao nguyên đã tiến về 

Sài Gòn, tham gia trên hướng chủ yếu của Chiến dịch Hồ Chí Minh. 

223.  Từ châu thổ sông Hồng đến sông Hương - xứ Huế: Hồi Ký/ Lê Huy 

Mai. - H.: Quân đội nhân dân, 2018. - 571tr.; 21cm. 

Số đăng ký: 0079398 - 0079399 

Cuốn hồi ký ghi lại những ký ức của Thiếu tướng Lê Huy Mai về những 

năm tháng chiến đấu vô cùng cam go, quyết liệt của bộ đội và nhân dân ta 

trên chiến trường Trị Thiên. 

224.  Từ Tuy Hòa đồng khởi đến Chiến dịch Hồ Chí Minh - Một số dấu ấn lịch 

sử/ Trần Tiến Hoạt. - H.: Quân đội nhân dân, 2018. - 219tr.; 21cm. 

Số đăng ký: VN.0080807 - VN.0080808; M.173938 - M.173940         

Cuốn sách đề cập đến những sự kiện lịch sử, những hồi ức về một số trận 

chiến đấu điển hình ở Tây Nguyên, Quảng Trị, Bình Long... nhằm mục đích 

nêu bật những nhận định, phân tích, đánh giá chính xác từ âm mưu, thủ đoạn, 

tiềm lực, năng lực của đối tượng tác chiến đến việc tổ chức sử dụng lực 
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lượng, chiến thuật thích hợp, tài ba của ta để đánh bại các hình thức tác chiến 

của quân đội Mỹ và ngụy Sài Gòn. 

225.  Về Đại thắng mùa Xuân năm 1975 qua tài liệu của chính quyền Sài 

Gòn: Sách tham khảo.- H.: Chính trị quốc gia, 2010. - 356tr.; 24cm. 

Số đăng ký: V 11148, V 11230 

Tập hợp những tài liệu của chính quyền Sài Gòn thu thập, ghi chép về 

những sự kiện lịch sử diễn ra trong giai đoạn từ khi ký Hiệp định Paris năm 

1973 đến khi kết thúc Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975. 

226.  Việt Nam đất nước anh hùng. - H.: Sự thật, 1975. - 254tr.; 26cm. 

Số đăng ký: V 3167 - V 3168 

Nêu lịch sử và truyền thống đấu tranh bất khuất của dân tộc ta qua hai cuộc 

kháng chiến chống thực dân Pháp, kháng chiến chống đế quốc Mỹ; tình hình 

nước ta trong thời kỳ xây dựng Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Phần đề cập đến 

Chiến dịch Hồ Chí Minh từ trang 152 đến trang 166. 

227.  Vòng cung lửa trên bầu trời Hà Nội/ Lê Văn Chung. - H.: Thông tin và 

Truyền thông, 2012. - 571tr.; 24cm. Kỷ niệm 40 năm Chiến thắng “Điện 

Biên Phủ trên không” 

Số đăng ký: V 13085 - V 13086 

Tập hợp các thông tin dữ liệu một cách tương đối đầy đủ, khách quan của 

“người trong cuộc” về chiến dịch phòng không bảo vệ Thủ đô Hà Nội tháng 

12 năm 1972. 

228.  Xuân 1975 - Bản hùng ca toàn thắng. - H.: Chính trị quốc gia Sự thật, 

2016. - 480tr.; 24cm. 

Số đăng ký: V 15278 - V 15279 

Tập hợp 65 bài viết đã đạt giải trong cuộc thi “Xuân 1975 - Bản hùng ca 

toàn thắng” do Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức. 

 

II. TƯ LIỆU 

 

1.  35 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không (12/1972-12/2007): 

Thư mục chuyên đề. - H.: Thư viện Quân đội, 2007. - 72tr.; 19cm. 

Số đăng ký: T 22068 - T 22069 

Giới thiệu một số sách, tư liệu viết về Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên 

không” của quân và dân Hà Nội; tóm tắt diễn biến chiến dịch, giá trị lịch sử và ý 

nghĩa thời đại của Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”. 

2.  60 năm Quân đội nhân dân Việt Nam (1944-2004): Tài liệu tham khảo phục 

vụ cuộc thi tìm hiểu truyền thống quân đội "Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ". - 
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H.: Thư viện Quân đội, 2004. - 70tr. 

Số đăng ký: T 20941 - T 20942 

Nội dung tài liệu gồm 4 phần: Quân đội nhân dân Việt Nam những ngày đầu 

thành lập; một số chiến dịch tiêu biểu trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ 

của quân đội ta; chiến dịch Hồ Chí Minh và ý nghĩa thắng lợi; bản chất truyền 

thống và phát huy bản chất, truyền thống của quân đội ta. 

3.  Ba mươi năm Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không (1972-2002): 

Thư mục chuyên đề. - H.: Thư viện Quân đội, 2002. - 83tr. 

Số đăng ký: T 20026 - T 20028 

Tuyển chọn, giới thiệu một số sách, tư liệu, bài báo, tạp chí viết về Chiến 

thắng “Điện Biên Phủ trên không”; tóm tắt diễn biến chiến dịch, trích dẫn Chiến 

dịch phòng không đánh bại cuộc tập kích đường không bằng máy bay B-52 của 

đế quốc Mỹ vào Hà Nội - Hải Phòng trong 12 ngày đêm cuối năm 1972. 

4.  Báo cáo của Quân ủy Trung ương trong cuộc Hội nghị Tổng kết Chiến 

dịch Đường 9 ngày 28/6/1971. - Ban Tổng kết - Tổng cục Chính trị: 

[K.nxb.], 1971. - 16tr; 28cm.        

Tối mật 

Số đăng ký: T 12791  

Nêu các điểm đánh giá và nhận xét của Trung ương và Quân ủy Trung 

ương về Chiến dịch Đường 9 - Nam Lào. 

5.  Báo cáo sử dụng pháo binh trong Chiến dịch Trị Thiên từ 30/3/1972 

đến 1/1973: Dành cho lớp tập huấn cán bộ cao cấp. - H.: Quân đội nhân dân 

Việt Nam, 1973. - 40tr.; 30cm. 

Tối mật 

Số đăng ký: T 7251    

Báo cáo những kinh nghiệm về sử dụng pháo binh trong tác chiến hiệp 

đồng binh chủng lớn của Chiến dịch Trị Thiên. Đi sâu phân tích các vấn đề 

thuộc về quan điểm tư tưởng sử dụng, các vấn đề có liên quan đến hiệp đồng 

giữa pháo binh với bộ binh và các binh chủng khác, vấn đề bảo đảm vật chất 

kỹ thuật. 

6.  Báo cáo tổng kết Chiến dịch Nguyễn Huệ. - H.: Bộ Tư lệnh Đặc công, 

[19??]. - 49tr; 30cm. 

Số đăng ký: T 11235 - T 11236 

Nêu đặc điểm tình hình trước chiến dịch; chủ trương quyết tâm của 

Trung ương, công tác chuẩn bị chiến dịch; diễn biến chiến dịch; đánh giá kết 

quả; bài học kinh nghiệm trong Chiến dịch Nguyễn Huệ. 

7.  Báo cáo tổng kết kinh nghiệm Chiến dịch Đồng Xoài Hè năm 1965: 
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Kèm theo hồ sơ diễn biến chiến dịch. - H.: Thư viện Quân đội, 1998. - 35tr. 

Số đăng ký: T 17693 

Sơ lược tình hình trước chiến dịch: Mục đích, yêu cầu, phương châm, 

diễn biến chiến dịch và nguyên nhân thắng lợi, những bài học kinh nghiệm 

trong Chiến dịch Đồng Xoài. 

8.  Báo cáo tổng kết pháo cao xạ Quân đoàn 4 hiệp đồng binh chủng tấn 

công quân địch trong Chiến dịch Hồ Chí Minh. - [K.đ.]: Quân đoàn 4, 

1975. - 18tr.; 29cm. 

Số đăng ký: T 17387 

Nội dung báo cáo: Nêu đặc điểm tình hình chung; tình hình địch trước và 

trong chiến dịch; nhiệm vụ và quyết tâm sử dụng lực lượng trên các hướng; 

diễn biến và kết quả trong chiến dịch; đánh giá điểm mạnh, yếu của Binh 

chủng Cao xạ Quân đoàn 4 trong Chiến dịch Hồ Chí Minh. 

9.  Chỉ thị công tác chính trị Chiến dịch Nguyễn Huệ. - H.: Ban Tổng kết 

Tổng cục Chính trị, 1972. - 11tr.; 28cm. 

Mật 

Số đăng ký: T 12463 

Nêu những đặc điểm lớn có liên quan đến công tác chính trị, nhiệm vụ 

công tác chính trị Chiến dịch Nguyễn Huệ. 

10.  Chỉ thị của Quân uỷ Miền về công tác chính trị Chiến dịch Hồ Chí 

Minh. - H.: Ban Tổng kết Tổng cục Chính trị, 1975. - 4tr.; 28cm. 

Số đăng ký: T 12454 

Giới thiệu chỉ thị của Quân ủy Miền về công tác chính trị Chiến dịch Hồ 

Chí Minh ngày 26 tháng 4 năm 1975. Nội dung: Nêu đặc điểm Chiến dịch 

Hồ Chí Minh, yêu cầu và nội dung công tác chính trị, biện pháp công tác 

chính trị. 

11.  Chiến dịch Hồ Chí Minh (Xuân 1975). - H.: Viện Lịch sử Quân sự Việt 

Nam, 1998. - 120tr. 

Số đăng ký: T 17982 

Bối cảnh lịch sử, chủ trương và quyết tâm chiến lược của Bộ Chính trị. 

Đánh giá tình hình - quyết tâm và những nét lớn của kế hoạch chiến dịch. Tổ 

chức và chuẩn bị chiến dịch, diễn biến chiến dịch. Những bài học kinh 

nghiệm chủ yếu về nghệ thuật chiến dịch. 

12.  Chiến dịch tiến công Tây Nguyên (Xuân 1975). - H.: Viện Lịch sử Quân 

sự Việt Nam, 1998. - 109tr. 

Số đăng ký: T 17965 

Nêu bối cảnh lịch sử; công tác tổ chức chuẩn bị chiến dịch; diễn biến 
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chiến dịch; những bài học kinh nghiệm chủ yếu về nghệ thuật chuẩn bị và 

thực hành Chiến dịch Tây Nguyên. 

13.  Công trình nghiên cứu về tổ chức và chiến thuật quân y 1975-1991. - 

H.: Cục Quân y, 1991. - 340tr.; 28cm. 

Tập 2: Tổng kết công tác quân y một số chiến dịch trong kháng chiến 

chống Mỹ 

Số đăng ký: T 17052   

Tổng kết công tác quân y các chiến dịch: Chiến dịch Ba Gia, Chiến dịch 

Đường 9 - Nam Lào, Chiến dịch Nguyễn Huệ. 

14.  Đại thắng mùa Xuân 1975: (Tư liệu tham khảo nội bộ nhân kỉ niệm 20 

năm ngày thắng lợi hoàn toàn của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 

30/4/1975-30/4/1995). - H.: Thư viện Quân đội, 1995. - 68tr; 20cm. 

Số đăng ký: T.0016083 

Tập tư liệu gồm 5 phần: Phần 1: Tóm tắt diễn biến cuộc Tổng tiến công và 

nổi dậy mùa Xuân 1975; phần 2: Ý nghĩa và nguyên nhân thắng lợi; phần 3: 

Đánh giá của Đảng ta và trích phát biểu của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà 

nước và Quân đội về Đại thắng mùa Xuân năm 1975; phần 4: Những lời ca ngợi, 

tự hào và tin tưởng của bè bạn năm châu; phần 5: Trích một số lời thú nhận và 

thừa nhận thất bại của phía bên kia. Trong phần 1 đề cập đến 3 chiến dịch: Chiến 

dịch Tây Nguyên, Chiến dịch Huế - Đà Nẵng, Chiến dịch Hồ Chí Minh. 

15.  Đập tan cuộc tập kích chiến lược đường không của Mỹ: Giới thiệu tư 

liệu nhân kỷ niệm 10 năm trận thắng lịch sử tháng 12-1972. - H.: Trung tâm 

Thông tin Khoa học và Kỹ thuật Quân sự - Bộ Tổng Tham mưu, 1982. - 20tr; 

20cm. 

Số đăng ký: T 9733 - T 9734 

Cung cấp một số tư liệu về trận thắng lịch sử đập tan cuộc tập kích chiến 

lược đường không của Mỹ tháng 12-1972 của quân và dân Hà Nội gồm: Bối 

cảnh lịch sử, các dữ kiện về cuộc tập kích đường không lớn nhất trong lịch sử, 

sự thất bại thảm hại của Mỹ, nguyên nhân ta thắng, Mỹ thua. 

16.  Đề cương báo cáo của đồng chí Văn Tiến Dũng kết luận Hội nghị 

Tổng kết kinh nghiệm Chiến dịch Đường 9 - Nam Lào 5-7-1971. - H.: Văn 

phòng Tổng cục Chính trị, 1971. - 10tr.; 28cm. 

Số 135/QP 

Số đăng ký: T 12533 

Nội dung báo cáo: Tổng kết kinh nghiệm Chiến dịch Đường 9 - Nam Lào 

(5-7-1971) về chiến lược, chiến dịch, chiến thuật, cách vận dụng các loại 

hình kinh nghiệm của chiến dịch, nêu ra các điều kiện riêng biệt của chiến 



131 

 

dịch. 

17.  Đề cương tuyên truyền giáo dục: Chiến thắng lớn có ý nghĩa chiến lược 

trên Mặt trận Đường 9. - Tổng cục Chính trị: [K.nxb.], 1971. - 17tr; 30cm. 

Số đăng ký: T 6682 

Nêu âm mưu của địch, quyết tâm chiến đấu của ta; diễn biến chiến dịch; 

ý nghĩa và nguyên nhân thắng lợi Chiến dịch Đường 9 Nam Lào. 

18.  Điện Biên Phủ trên không nhìn từ phía Mỹ: Thư mục chuyên đề. - H.: 

Thư viện Quân đội, 2002. - 100tr. 

Số đăng ký: T 20020 - T 20021 

Thư mục trích dẫn các ý kiến đánh giá, những lời thú nhận và thừa nhận 

thất bại của chính quyền, các học giả, của dư luận báo chí và của chính các 

phi công Mỹ tham gia đánh phá Hà Nội bằng máy bay B-52. Thư mục gồm 2 

phần: Phần thứ nhất: Thư mục, chọn lọc giới thiệu một số sách, tư liệu dịch, 

tạp chí trong nước và nước ngoài viết về sự thú nhận và thừa nhận thất bại 

của Mỹ; phần thứ hai: Trích dẫn “Điện Biên Phủ trên không”: Nhìn từ phía 

chính quyền và các học giả Mỹ, nhìn từ phía báo chí và dư luận xã hội Mỹ, 

nhìn từ phía các phi công Mỹ tham gia chiến dịch. 

19.  Dự thảo Tổng kết chiến đấu và xây dựng của Bộ đội Tên lửa từ tháng 10/71 

đến 1/73. - H.: Bộ Tư lệnh Phòng không - Không quân, 1973. - 64tr.; 28cm. 

Số đăng ký: T 6393 

Diễn biến, đánh giá và những bài học kinh nghiệm rút ra từ các trận đánh của 

Bộ đội Tên lửa từ tháng 10/1971-1/1973 và một số vấn đề rút ra từ chống tập kích 

chiến lược đường không của địch bằng máy bay B-52 tháng 12 năm 1972. 

20.  Dự thảo Tổng kết công tác chính trị Chiến dịch Nguyễn Huệ. - H.: 

Tổng cục Chính trị, 1974. - 48tr.; 28cm. 

Số đăng ký: T.0012023 - T.0012025 

Đánh giá khái quát tình hình chính trị, tư tưởng của bộ đội, điểm mạnh 

yếu của công tác chính trị trong Chiến dịch Nguyễn Huệ. Rút ra những kinh 

nghiệm lớn của công tác chính trị trong chiến dịch. Vận dụng các kinh 

nghiệm của công tác chính trị chiến dịch. 

21.  Dự thảo Tổng kết công tác chính trị pháo binh trong chiến dịch hiệp 

đồng binh chủng quy mô lớn tại Trị Thiên năm tiến công chiến lược 1972. 

- H.: Quân đội nhân dân Việt Nam, 1975. - 40tr.; 28cm. 

Tối mật 

Số đăng ký: T 7361 - T 7362       

Nội dung gồm 2 phần. Phần thứ nhất: Đặc điểm tình hình, ưu khuyết 

điểm công tác chính trị trong chiến dịch; phần thứ hai: Những bài học kinh 
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nghiệm chủ yếu của công tác chính trị pháo binh trong Chiến dịch Trị Thiên. 

22.  Dự thảo Tổng kết công tác cụm hậu cần Chiến dịch Trị Thiên 1972. - 

H.: Tổng cục Hậu cần, 1974. - 110tr.; 28cm. 

Mật 

Số đăng ký: T 6527     

Giới thiệu quá trình tổ chức phục vụ chiến dịch của các cụm hậu cần 

phục vụ Chiến dịch Trị Thiên năm 1972 và một số kinh nghiệm công tác của 

cụm hậu cần 2.  

23.  Dự thảo Tổng kết công tác tham mưu chiến đấu của cụm pháo binh 

chiến dịch (Pháo xe kéo) trong Chiến dịch Trị Thiên 1972. - H.: Bộ Tư lệnh 

Pháo binh, 1974. - 42tr.; 29cm. 

Số đăng ký: T 7268 

Nêu một số nội dung chính về công tác tham mưu chiến đấu của các cụm 

pháo binh trong Chiến dịch Trị Thiên; rút ra một số kinh nghiệm công tác 

tham mưu trong chiến đấu phản công, phát triển tấn công và từ tấn công 

chuyển sang phòng ngự trong Chiến dịch Trị Thiên. 

24.  Dự thảo Tổng kết tác chiến pháo binh Chiến dịch Tây Nguyên (1975). 

- H.: Bộ Tư lệnh Pháo binh, 1975. - 81tr.; 30cm. 

Số đăng ký: T 7249 

Nội dung gồm: Phương án tác chiến pháo binh trong Chiến dịch Tây 

Nguyên; diễn biến, kết quả và đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; những bài học 

kinh nghiệm. 

25.  Dự thảo Tổng kết tổ chức và thực hành chiến đấu của pháo binh chi 

viện tấn công quân sự co cụm ở Đông Hà/ Lob/ trong Chiến dịch Trị Thiên 

1972. - H.: Bộ Tư lệnh Pháo binh, 1973. - 45tr.; 28cm. 

Mật 

Số đăng ký: T 7260      

Phân tích tình hình địch, ta; công tác tổ chức thực hiện nhiệm vụ của 

pháo binh trong quá trình diễn biến chiến đấu đánh địch co cụm trong chiến 

dịch; rút ra bài học kinh nghiệm về chiến thuật và chiến đấu cho pháo binh 

trong Chiến dịch Trị Thiên. 

26.  Dự thảo tổng kết: Lấy pháo binh địch đánh địch. -[K.đ.]: [K.nxb.], 

1973. - 51tr.; 27cm. 

Mật 

Số đăng ký: T 7048 

Nêu những kinh nghiệm về chỉ đạo, tổ chức, thực hành thu hồi và sử 

dụng pháo đạn địch trong Chiến dịch trị Thiên; giới thiệu một số kiến thức cơ 
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bản về pháo đạn địch.  

27.  Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không: Sưu tập tư liệu chuyên đề nhân kỷ 

niệm 25 năm chiến thắng B-52. - H.: Thư viện Quân đội, 1997. - 101tr.; 28cm. 

Số đăng ký: T 17882 

Tập hợp các bài viết của nhiều tác giả đã được đăng trên các báo, tạp chí 

trong nước về 12 ngày đêm tháng Chạp năm 1972 của quân và dân Hà Nội 

đánh thắng cuộc tập kích chiến lược bằng máy bay B-52 của Mỹ của các tác 

giả như: Đại tướng Văn Tiến Dũng, Đại tá Hồ Sĩ Hưu, Đại tá Nguyễn Ngọc 

Quý, Đại tá Trần Liên, Thiếu tướng Ngô Huynh… 

28.  Lịch diễn biến cuộc Tổng tiến công nổi dậy Xuân 1975 và Chiến dịch 

Hồ Chí Minh lịch sử. - H.: Viện Lịch sử Quân sự, 1984. - 27tr; 30cm. 

Số đăng ký: T 10966 

Giới thiệu chi tiết lịch diễn biến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 

1975 và Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử từ tháng 12 năm 1974 đến ngày 30 

tháng 4 năm 1975; diễn biến tình hình địch từ tháng 1 năm 1975 đến ngày 1 

tháng 5 năm 1975. 

29.  Lịch sử Lữ đoàn Pháo binh 164 (1954-1994). - [K.đ.]: Bộ Tư lệnh Quân 

đoàn 2, 1994. - 121tr. 

Số đăng ký: T 18176 

Giới thiệu lịch sử, truyền thống của Lữ đoàn Pháo binh 164 với những 

chiến công xuất sắc từ Quân khu 4 kiên cường, Mặt trận Đường 9 - Nam Lào 

đến Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. 

30.  Lịch sử nghệ thuật Chiến dịch Điện Biên Phủ trên không 1972: Đề cương 

xin ý kiến. - H.: Quân chủng Phòng khôngLC 391, 1998. - 105 tr. 

Số đăng ký: T 17710 

Những yếu tố cơ bản của nghệ thuật chiến dịch phòng không, trong đó 

luận giải về nghệ thuật chiến dịch trong Chiến dịch phòng không Hà Nội, Hải 

Phòng năm 1972. 

31.  Lực lượng vũ trang Bà Rịa - Vũng Tàu: 50 năm Quân đội nhân dân 

Việt Nam anh hùng (22/12/1944-22/12/1994). - Bà Rịa - Vũng Tàu: Bộ Chỉ 

huy quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 1994. - 30tr.; 28cm. 

Số đăng ký: T 15984  

Trang 8 có bài viết đề cập đến Chiến thắng Bình Giã: Người “Đại đội 

trưởng chặn đầu” trong Chiến dịch Bình Giã. 

32.  Lược ghi bài nói của đồng chí Văn Tiến Dũng tại Hội nghị phổ biến 

Nghị quyết Trung ương lần 24, ngày 22-23/9/1975. - H.: Văn phòng Tổng 

cục Chính trị, 1975. - 63tr.; 20cm. 
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Số đăng ký: T 12530 

Lược ghi bài nói chuyện của đồng chí Văn Tiến Dũng tại Hội nghị phổ 

biến Nghị quyết Trung ương lần 24 với nội dung: Báo cáo về cuộc Tổng tiến 

công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, chỉ ra những điểm chính yếu trong 

cuộc tiến công và nổi dậy để thấy rõ sự chỉ đạo đúng đắn, độc lập, tự chủ, 

kiên quyết và nhạy bén, kịp thời của Trung ương, Bộ Chính trị và Quân ủy 

Trung ương; nêu lên những diễn biến lớn của các đòn tiến công quân sự và 

một số kinh nghiệm chủ yếu về quân sự.  

33.  Mấy bài học về cuộc hành quân thần tốc của Quân đoàn 1 trong Chiến 

dịch Hồ Chí Minh lịch sử/ Nguyễn Huy Hiệu. - H.: Thư viện Quân đội, 

1995. - 3tr.; 20cm. 

Số đăng ký: T 15814 

Nêu một số bài học kinh nghiệm về cuộc hành quân thần tốc của Quân 

đoàn 1 trong Chiến dịch Hồ Chí Minh.   

34.  Mấy kinh nghiệm trong công tác bảo vệ Chiến dịch Trị Thiên 1972/ 

Phạm Quốc Vịnh. - H.: Tổng cục Chính trị, 1976. - 31tr.; 28cm. 

Số đăng ký: T 12199 

Tóm tắt đặc điểm tình hình, nhiệm vụ, nội dung công tác bảo vệ Chiến 

dịch Trị Thiên, những ưu, khuyết điểm chính và nguyên nhân; rút kinh 

nghiệm qua việc tiến hành công tác bảo vệ Chiến dịch Trị Thiên. 

35.  Mấy vấn đề về công tác văn hóa văn nghệ quần chúng trong chiến đấu 

ở đơn vị Đại đội bộ binh. - [K.đ.]: [K.nxb.], 1971. - 15tr.; 28cm. 

Số đăng ký: T 295  

Rút kinh nghiệm công tác văn hóa văn nghệ quần chúng trong Chiến dịch 

Đường 9 - Nam Lào mùa Xuân 1971. 

36.  Một số điểm về công tác chính trị chiến đấu tiến công hiệp đồng binh 

chủng của F304 trong giai đoạn giải phóng Quảng Trị 1972/ Lê Đăng Dần. 

- H.: Học viện Chính trị, 1974. - 33tr.; 28cm. 

Số đăng ký: T 12217 

Nêu một số đặc điểm, những bài học kinh nghiệm về công tác chính trị 

chiến đấu tiến công hiệp đồng binh chủng của F304 trong giai đoạn giải 

phóng Quảng Trị 1972. 

37.  Một số kinh nghiệm chiến đấu. - H.: Học viện Quốc phòng, 1998. - 

272tr. - Tập 1 

Số đăng ký: T 18020 - T 18021    

Tập hợp các bài viết được rút từ thực tiễn chiến đấu của từng đồng chí 

trên các cương vị chỉ huy khác nhau trong cuộc kháng chiến chống thực dân 
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Pháp và kháng chiến chống đế quốc Mỹ. Một số bài viết có kết hợp với 

nghiên cứu nghệ thuật quân sự qua tổng kết các chiến dịch, các trận chiến 

đấu bản thân tác giả đã được tham gia: Chiến dịch Biên Giới, Chiến dịch 

Điện Biên Phủ, Chiến dịch Ba Gia, Chiến dịch Plây Me, Chiến dịch Hiệp 

Đức - Đồng Dương, Chiến dịch Tây Sơn Tịnh, Chiến dịch Nông Sơn - 

Thượng Đức, Chiến dịch Quảng Trị, Chiến dịch Tây Nguyên, Chiến dịch Hồ 

Chí Minh… 

38.  Một số trận đánh sử dụng vũ khí hóa học ở chiến trường năm 1970. - 

H.: Cục Hóa học, 1971. - 11tr.; 28cm. 

Số đăng ký: T 7392 

Nêu diễn biến 3 trận chiến đấu ở Đá Bàn, A Pông và Động So trong 

Chiến dịch Trị Thiên năm 1970 mà quân địch đã sử dụng vũ khí hóa học. Rút 

ra bài học kinh nghiệm về công tác phòng chống vũ khí hóa học của ta. 

39.  Phòng không trong Chiến dịch Quảng Trị. - H.: Thư viện Quân đội, 

1997. - 121tr.; 29cm. 

Số đăng ký: T 17385 

Nội dung đề cập đến chiến công của Bộ đội Phòng không; kinh nghiệm 

tác chiến binh chủng hợp thành, chi viện cho bộ binh xe tăng, pháo binh 

trong Chiến dịch Quảng Trị. 

40.  Quảng Trị 1972/ Bùi Công Ái. - Quảng Trị: Sở Văn hóa Thông tin - Thể 

thao Quảng Trị, 1998. -141tr. 

Số đăng ký: T 17963         

Tái hiện lại cuộc chiến đấu hào hùng của quân và dân trong Chiến dịch 

Quảng Trị. 

41.  Sơ kết hoạt động của các lực lượng đặc công trong Chiến dịch Tây 

Nguyên năm 1975. - H.: Thư viện Quân đội, 1985. - 37tr.; 25cm. 

Số đăng ký: T 11158 - T 11159 

Nêu đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ, phân công nhiệm vụ của Bộ đội Đặc 

công trong Chiến dịch Tây Nguyên; công tác tổ chức chỉ huy chỉ đạo các lực 

lượng đặc công trong chiến dịch; tổng hợp kết quả trong Chiến dịch Tây 

Nguyên. 

42.  Sự thất bại của đế quốc Mỹ và ý nghĩa thời đại của chiến thắng mùa 

Xuân 1975: Thư mục điểm sách phương Tây... - H.: Thư viện Quân đội, 

1985. - 28tr.; 30cm. 

Số đăng ký: T 11254 - T 11255 

Thư mục điểm sách chuyên đề “Đại thắng mùa Xuân 1975”, giới thiệu 

một số sách nước ngoài viết về cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của 
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nhân dân ta, trong đó tập trung vào giai đoạn cuối của cuộc kháng chiến mà 

đỉnh cao là “Đại thắng mùa Xuân 1975”. 

43.  Thông báo về kết quả địch vận trong Chiến dịch Đường 9 - Nam Lào từ 

8-2-1971 đến 25-3-1971. - H.: Cục Nghiên cứu - Tổng cục Chính trị, 1971. - 

7tr.; 28cm. 

Số đăng ký: T 2142 

Tổng hợp công tác địch vận trong Chiến dịch Đường 9 - Nam Lào. 

44.  Tổng kết chiến đấu pháo binh Chiến dịch Trị Thiên 1972. - H.: Bộ Tư 

lệnh Pháo binh, 1974. - 80tr.; 30cm. 

Tối mật 

Số đăng ký: T 7258          

Nêu lên những mặt thành công và tồn tại, rút ra những bài học kinh 

nghiệm chính trên những vấn đề phát triển mới về nghệ thuật sử dụng pháo 

binh trong tác chiến hiệp đồng binh chủng lớn của Chiến dịch Trị Thiên, chủ 

yếu các vấn đề thuộc phạm vi chiến dịch. 

45.  Tổng kết Chiến dịch Nông Sơn - Thượng Đức mùa Thu 1974. - H.: 

Thư viện Quân đội, 1997. - 70tr.; 30cm. 

Số đăng ký: T 17376 

Nêu đặc điểm tình hình chung; công tác tổ chức và chuẩn bị; diễn biến 

Chiến dịch Nông Sơn - Thượng Đức. 

46.  Tổng kết công tác bảo đảm hậu cần Chiến dịch Nguyễn Huệ (từ 

31/3/1972 đến 19/1/1973). - H.: Học viện Hậu cần, 1995. - 158tr.; 29cm. 

Số đăng ký: T 17477 

Công tác chuẩn bị hậu cần chiến dịch; diễn biến hậu cần trong Chiến dịch 

Nguyễn Huệ. 

47.  Tổng kết công tác bảo đảm hậu cần Chiến dịch Nguyễn Huệ: Từ 31/3/1972 

đến 19/1/1973. - H.: Học viện Hậu cần - Bộ Quốc phòng, 1998. - 100tr. 

Số đăng ký: T 17711 

Nêu tình hình nhiệm vụ, quyết tâm chiến dịch và tổ chức triển khai công 

tác chuẩn bị hậu cần chiến dịch; diễn biến hậu cần chiến dịch; kiểm tra kết 

quả ưu khuyết điểm công tác hậu cần chiến dịch. 

48.  Tổng kết sử dụng pháo binh trong Chiến dịch Trị Thiên (Từ 

30/3/1972-31/1/1973). - H.: Bộ Tư lệnh Pháo binh, [19??]. - 82tr.; 30cm. 

Tối mật 

Số đăng ký: T 7250 

Nêu những mặt thành công và những vấn đề tồn tại, rút ra những kinh 

nghiệm chính về sử dụng pháo binh trong tác chiến hiệp đồng binh chủng lớn 
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của Chiến dịch Trị Thiên. 

49.  Tổng kết tác chiến phòng không trong Chiến dịch Tây Nguyên mùa 

Xuân 1975 (dự thảo). - H.: Bộ Tư lệnh Phòng không - Không quân, 1976. - 

87tr.; 28cm. 

Tối mật 

Số đăng ký: T 12037 - T 12039 

Tóm tắt diễn biến; tình hình tác chiến của các lực lượng phòng không 

trong Chiến dịch Tây Nguyên. 

50.  Tổng kết tác chiến phòng không và không quân trong cuộc Tổng tiến 

công và nổi dậy mùa Xuân 1975. - H.: Bộ Tư lệnh Phòng không - Không 

quân, 1976. - 85tr.; 28cm. 

Tối mật 

Số đăng ký: T 6392  

Nội dung bản tổng kết gồm 3 phần: Tình hình địch, ta từ sau ngày ký 

Hiệp định Paris về Việt Nam cho đến trước ngày ta phát động cuộc Tổng tiến 

công và nổi dậy mùa Xuân 1975; hoạt động chiến đấu của các lực lượng 

phòng không và không quân trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 

1975; những bài học kinh nghiệm lớn. 

51.  Trận đánh của Sư 320 tiêu diệt quân địch rút lui trên Đường 7 co cụm 

ở Cheo Reo - Cung Sơn trong Chiến dịch Tây Nguyên ngày 17 đến 25-3-

1975.- [K.đ.]: Bộ Tư lệnh Sư 320, 1975. - 49tr.; 27cm. 

Số đăng ký: T 6601 - T 6602 

Nêu đặc điểm và sơ lược tình hình; nhiệm vụ, quyết tâm, kế hoạch tác 

chiến; diễn biến, kết quả chiến đấu; nhận xét trận đánh, ưu khuyết điểm, 

nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trận đánh của Sư 320 tiêu diệt quân 

địch rút lui trên Đường 7 co cụm ở Cheo Reo - Cung Sơn trong Chiến dịch 

Tây Nguyên. 

 

III. LUẬN ÁN, LUẬN VĂN 

 

1.  Bộ đội Hóa học với công tác phòng hóa trong Chiến dịch Quảng Trị 

năm 1972: Luận văn thạc sĩ khoa học lịch sử: Lịch sử Việt Nam: 5.03.15/ 

Nguyễn Thành Hữu. - H.: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 

2001. - 195tr.; 30cm. 

Phục vụ hạn chế 

Số đăng ký: LAV 7869 

Nêu đặc điểm tình hình chiến trường và công tác chuẩn bị phòng hóa của 
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ta; diễn biến chiến dịch và kết quả hoạt động phòng hóa của bộ đội trong 

Chiến dịch Quảng Trị. 

2.  Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức chỉ đạo 

Chiến dịch phản công Đường 9 - Nam Lào năm 1971: Luận văn thạc sĩ 

khoa học lịch sử: Lịch sử  Việt Nam: 5.03.15/ Nguyễn Quốc Uy. - H.: Trường 

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2002. - 118tr.; 30cm. 

Phục vụ hạn chế 

Số đăng ký: LAV 7867 

Trình bày một cách tương đối có hệ thống quá trình Bộ Tổng Tham mưu 

tổ chức, chỉ đạo Chiến dịch Đường 9 - Nam Lào; rút ra một số kinh nghiệm 

trong quá trình tổ chức chỉ đạo chiến dịch. 

3.  Mặt trận Đường 9 - Bắc Quảng Trị chống phá chiến lược "Chiến 

tranh cục bộ" của đế quốc Mỹ (1966-1968):  Luận văn thạc sĩ khoa học lịch 

sử: Lịch sử Việt Nam: 5.03.16/ Trần Tiến Hoạt. - H. : Trường Đại học Khoa 

học Xã hội và Nhân văn, 1999. - 174tr.; 30cm. 

Phục vụ hạn chế 

Số đăng ký: LAV 7873      

Bố cục cuốn sách gồm 3 chương: Chương I: Mặt trận Đường 9 - Bắc 

Quảng Trị ra đời, thu hút, giam chân một lực lượng quan trọng của Mỹ, ngụy 

(1966-1967); chương II: Mở Chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh, tạo điều kiện 

cho toàn miền Nam Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968, đập tan chiến 

lược “chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mỹ; chương III: Hiệu quả của Mặt 

trận Đường 9 - Bắc Quảng Trị và những bài học lịch sử.     

4.  Nghệ thuật chiến dịch Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, 

cứu nước (1954-1975)/ Bùi Công Ái. - H.: Học viện Quân sự cấp cao, 1994. 

- 342tr.; 26cm. 

Luận án Phó tiến sĩ khoa học quân sự 

Số đăng ký: LAV 962           

Tập hợp các công trình nghiên cứu đề cập quá trình xuất hiện chiến dịch 

và nghệ thuật các chiến dịch, phân tích loại hình, hình thức, quy mô chiến 

dịch, không gian, thời gian chiến dịch và mục đích, phương châm tác chiến 

của một số chiến dịch tiêu biểu trong kháng chiến chống Mỹ. Đi sâu phân 

tích nghệ thuật Chiến dịch Quảng Trị, Chiến dịch Tây Nguyên, Chiến dịch 

Huế - Đà Nẵng, Chiến dịch Hồ Chí Minh.  

5.  Nghệ thuật tạo thế Chiến dịch tiến công Tây Nguyên tháng 3 năm 

1975/ Nguyễn Tuấn Doanh. - H.: Học viện Quốc phòng, 1995. - 46tr.; 26cm. 

Luận án tốt nghiệp chỉ huy tham mưu cao cấp 
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Số đăng ký: LAV 391, LAV 556 

Phân tích vị trí địa bàn chiến lược của Tây Nguyên, ý định tác chiến 

chiến dịch, nghệ thuật tạo thế của người chỉ huy; những vấn đề rút ra qua 

thực tiễn Chiến dịch Tây Nguyên. 

6.  

 

 

Tổng tấn công và nổi dậy của quân và dân Sài Gòn - Gia Định trong 

Chiến dịch Hồ Chí Minh: Luận văn thạc sĩ khoa học lịch sử: 5.0315/ Ngô 

Quang Ty. - H.: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2003. - 131tr. 

Số đăng ký: LAV 3878 

Nội dung làm rõ đặc điểm của Tổng tiến công và nổi dậy tại thành phố 

Sài Gòn - Gia Định; nêu ý nghĩa, vai trò, nguyên nhân thắng lợi của Chiến 

dịch Hồ Chí Minh. 

 

IV. BÀI TRÍCH BÁO - TẠP CHÍ  

 

1.  “Bão táp” đòn tập kích pháo binh mở đầu Chiến dịch Quảng Trị 1972/ 

Nguyễn Trung Kiên// Tạp chí Lịch sử Quân sự.- Năm 2002.- số 2, tháng 3-4.- tr.: 1-4 

2.  “Chuyển động” từ Nghị quyết “4 khẳng định”: Kỷ niệm 50 năm Chiến 

thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12/1972-12/2022)/ Sơn Bình// 

Báo Quân đội nhân dân.- Năm 2022, ngày 14 tháng 12.- số 22155.- tr.: 3 

3.  “Cơn ác mộng khủng khiếp”// Sự kiện và nhân chứng.- Năm 2002.- số 

108, tháng 12.- tr.: 9 

4.  “Cọp trắng” từ Đông Bắc đến Tây Nguyên/ Đỗ Phú Thọ// Sự kiện và 

nhân chứng.- Năm 2022, tháng 1.- số 337.- tr.: 12-13 

5.  “Điện Biên Phủ trên không” - Chiến thắng có giá trị lịch sử và ý nghĩa 

thời đại sâu sắc/ Xuân Châm// Báo Nhân dân.- Năm 2003, ngày 21 tháng 
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397.  Mấy kinh nghiệm về nghệ thuật tác chiến pháo binh trong các chiến 

dịch Xuân 1975/ Trịnh Thanh Liêm// Tạp chí Khoa học Quân sự.- Năm 

2002, số 10, tháng 10.- tr.: 24-27 

398.  Mấy nét về trận đánh Xuân Lộc của Đoàn Pháo binh Tân Trào/ Võ 

An// Pháo binh.- Năm 1975.- số 7, tháng 7.- tr.: 10-15 

399.  Mấy suy nghĩ về trận mở màn Chiến dịch Trị Thiên, Xuân - Hè 1972/ Vũ 



168 

 

Trọng Hoan// Tạp chí Lịch sử Quân sự.- Năm 2012, tháng 2.- số 242.- tr.: 23-26 

400.  Mấy ý kiến về nguyên nhân kéo dài của Chiến dịch Nguyễn Huệ năm 

1972/ Hồ Sơn Đài// Tạp chí Lịch sử Quân sự.- Năm 2017.- số 306, tháng 6.- 

tr.: 66-72 

401.  Một chiến thắng của trí tuệ Việt Nam/ Nguyễn Đình Ước// Tạp chí 

Khoa học Quân sự.- 2002.- số 17311.- tr.: 3 

402.  Một nét đặc sắc của nghệ thuật quân sự Việt Nam/ Phạm Huy Dương// 

Văn hóa Quân sự.- Năm 2009, tháng 4.- số 44.- tr.: 4-5 

403.  Một số bài học kinh nghiệm bảo đảm công binh trong Chiến dịch tiến 

công Trị Thiên 1972/ Phạm Quang Xuân// Tạp chí Khoa học Quân sự.- Năm 

2012, tháng 10.- số 250.- tr.: 31-35 

404.  Một số bài học kinh nghiệm rút ra qua tổng kết tác chiến của Binh 

đoàn Hương Giang trong Chiến dịch Hồ Chí Minh/ Thiều Chí Đinh// Tạp 

chí Khoa học Quân sự.- Năm 2004.- số 5, tháng 5.- tr.: 58-61 

405.  Một số bài học kinh nghiệm sử dụng đặc công Chiến dịch phản công 

Đường 9 - Nam Lào năm 1971/ Nguyễn Văn Cường// Tạp chí Nghệ thuật 

Quân sự Việt Nam.- Năm 2018, tháng 9+10.- số 5(170).- tr.: 109-111 

406.  Một số bài học kinh nghiệm sử dụng pháo binh trong Chiến dịch 

Nguyễn Huệ năm 1972/ Nguyễn Văn Cố// Tạp chí Nghiên cứu Chiến thuật 

Chiến dịch.- Năm 2024, tháng 5.- số128(179).- tr.: 111-113 

407.  Một số bài học kinh nghiệm tổ chức sử dụng tăng thiết giáp thọc sâu 

tiêu diệt địch ở thị xã Buôn Ma Thuật năm 1975/ Nguyễn Hồ Phấn// Tạp 

chí Khoa học Quân sự.- Năm 2002.- số 2, tháng 2.- tr.: 65-68 

408.  Một số bài học kinh nghiệm về nghệ thuật đánh trận then chốt mở đầu 

Chiến dịch Bắc Tây Nguyên/ Nguyễn Huy Cảnh// Tạp chí Quân sự Quốc 

phòng.- Năm 2023, tháng 11.- số 63.- tr.: 27-29 

409.  Một số bài học kinh nghiệm về nghệ thuật tổ chức, bảo đảm thông tin 

liên lạc trong Chiến dịch Tây Nguyên/ Vũ Xuân Trường// Tạp chí Nghiên 

cứu Chiến thuật Chiến dịch.- Năm 2024, tháng 2.- số 125(176).- tr.: 104-107 

410.  Một số bài học kinh nghiệm về sử dụng pháo binh trong Chiến dịch phản 

công Đường 9 - Nam Lào năm 1971/ Nguyễn Đăng Dung// Tạp chí Nghệ thuật 

Quân sự Việt Nam.- Năm 2018, tháng 5+6.- số 3(168).- tr: 104-106 

411.  Một số bài học rút ra từ Chiến dịch phản công Đường 9 - Nam Lào năm 

1971 vận dụng trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc/ Lê Quốc Huy// Tạp chí 

Nghệ thuật Quân sự Việt Nam.- Năm 2017, tháng 3+4.-số 2(161).- tr.: 11-13 

412.  Một số bài học về sử dụng pháo binh trong Chiến dịch Tây Nguyên 

(năm 1975)/ Đặng Ngọc Toàn// Tạp chí Nghệ thuật Quân sự Việt Nam.- Năm  
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2004.- số 3, tháng 5+6.- tr.: 101-103 

413.  Một số đặc sắc về nghệ thuật đánh trận then chốt trong Chiến dịch 

phản công Đường 9 - Nam Lào 1971/ Lê Trùng Dương// Tạp chí Lịch sử 

Quân sự.- Năm 2021.- số 351, tháng 3.- tr.: 73-78 

414.  Một số kinh nghiệm bảo đảm hậu cần hành quân vào tập kết Chiến 

dịch Hồ Chí Minh của Quân đoàn 2/ Lê Đức Tiến// Tạp chí Nghệ thuật 

Quân sự Việt Nam.- Năm 2018, tháng 3+4.- số 2.- tr.: 110-113 

415.  Một số kinh nghiệm bảo đảm hóa học trong Chiến dịch tiến công Đồng 

Xoài của lực lượng vũ trang miền Đông Nam Bộ/ Nguyễn Văn Tín// Tạp chí 

Nghệ thuật Quân sự Việt Nam.- Năm 2017, tháng 1+2.- số 1(160).- tr: 101-104 

416.  Một số kinh nghiệm đánh cắt giao thông trong Chiến dịch Tây 

Nguyên/ Vũ Xuân Trường// Tạp chí Nghiên cứu Chiến thuật Chiến dịch.- 

Năm 2024, tháng 5.- số 128(179).- tr.: 107-110 

417.  Một số kinh nghiệm rút ra từ cách đánh của lực lượng phòng không 

trong Chiến dịch phản công Đường 9 - Nam Lào năm 1971/ Hoàng Quốc 

Trình// Tạp chí Nghệ thuật Quân sự Việt Nam.- Năm 2003.- số 3, tháng 5-6.- 

tr.: 83-84 

418.  Một số kinh nghiệm rút ra từ hoạt động chỉ đạo, điều hành hướng tiến 

công chiến lược Trị Thiên năm 1972/ Nguyễn Đức Hải// Tạp chí Khoa học 

Quân sự.- Năm 2013.- số 10.- tr.: 48-53 

419.  Một số kinh nghiệm rút ra từ nghệ thuật tổ chức, sử dụng binh đoàn, 

binh đội thọc sâu và phái đi trước trong Tổng tiến công Xuân 1975/ Phạm 

Xuân Thệ// Tạp chí Nghệ thuật Quân sự Việt Nam.- Năm 2000, tháng 3-4.- số 

2.- tr.: 75-78 

420.  Một số kinh nghiệm sử dụng lực lượng đánh địch tiến công đường bộ 

trong Chiến dịch phản công Đường 9 - Nam Lào/ Nguyễn Trung Thành// Tạp 

chí Lịch sử Quân sự.- Năm 2021.- số 351, tháng 3.- tr.: 79-82 

421.  Một số kinh nghiệm sử dụng pháo binh tác chiến hiệp đồng binh 

chủng trong Chiến dịch phản công Đường 9 - Nam Lào (3/1971)/ Đỗ Văn 

Đơ// Tạp chí Nghệ thuật Quân sự Việt Nam.- Năm 2001, tháng 5+6.- số 3.- 

tr.: 57-60 

422.  Một số kinh nghiệm sử dụng tăng thiết giáp trong Chiến dịch phản 

công Đường 9 - Nam Lào năm 1971/ Hồ Quang Hưng// Tạp chí Khoa học 

Quân sự.- Năm 2010.- số 5 .- tr.: 69-71 

423.  Một số kinh nghiệm từ trận chiến đấu tiến công Dinh Độc Lập của Lữ 

đoàn Tăng thiết giáp 203/ Phạm Mạnh Phi// Tạp chí Lịch sử Quân sự.- Năm 

2021.- số 352, tháng 4.- tr.: 61-69 
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424.  Một số kinh nghiệm từ trận tiến công chi khu Long Thành của Trung 

đoàn 101 trong Chiến dịch Hồ Chí Minh/ Nguyễn Việt Phương// Tạp chí 

Lịch sử Quân sự.- Năm 2021.- số 359, tháng 11.- tr.: 24-27 

425.  Một số kinh nghiệm từ trận vận động tiến công địch ứng cứu giải tỏa 

đường bộ ở ngã ba Plây Pôn của Trung đoàn Bộ binh 95A/ Nguyễn Mạnh 

Hùng// Tạp chí Lịch sử Quân sự.- Năm 2021.- số 349, tháng 1.- tr.: 133-138 

426.  Một số kinh nghiệm về nghệ thuật sử dụng lực lượng đặc công trong 

Chiến dịch Plây Me/ Trần Văn Bổng// Tạp chí Nghệ thuật Quân sự Việt 

Nam.- Năm 2017, tháng 3+4.- số 2(161).- tr.: 8-10 

427.  Một số kinh nghiệm về tổ chức bảo đảm hậu cần trong Chiến dịch Trị 

Thiên 1972/ Nguyễn Hữu Hoạt// Tạp chí Lịch sử Quân sự.- Năm 2017.- số 

303, tháng 3.- tr.: 59-64 

428.  Một số nét đặc sắc về nghệ thuật quân sự trong các chiến dịch năm 

1975/ Phạm Anh Tuấn// Tạp chí Lịch sử Quân sự.- Năm 2021.- số 359, tháng 

11.- tr.: 9-18 

429.  Một số nét nổi bật về quân sự trong trận Làng Vây/ Nguyễn Ngọc Đức// 

Tạp chí Khoa học Quân sự.- Năm 2013.- số 9.- tr.: 92-94 

430.  Một số nội dung về chỉ huy thực hành Chiến dịch Tây Nguyên năm 

1975/ Nguyễn Năng// Tạp chí Nghệ thuật Quân sự Việt Nam.- Năm 2000.- số 

5.- tr.: 53-57 

431.  Một số suy nghĩ về nghệ thuật tác chiến thọc sâu của tăng thiết giáp 

trong Chiến dịch tiến công Trị Thiên (30/3-27/6/1972)/ Nguyễn Hồ Phấn// Tạp 

chí Khoa học Quân sự.- Năm 2001, tháng 4.- số 4.- tr.: 39-42 

432.  Một số tư liệu về trận tập kích đường không chiến lược của Mỹ vào Hà 

Nội và Hải Phòng từ 18 đến 29-12-1972/ Nguyễn Lữ// Tạp chí Khoa học 

Quân sự.- 1987, tháng 12.- số 24.- tr.: 51 

433.  Một số vấn đề kết hợp tác chiến của lực lượng cơ động với lực lượng tại 

chỗ trong Chiến dịch phản công Đường 9 - Nam Lào năm 1971/ Nguyễn 

Trọng Huệ// Tạp chí Nghệ thuật Quân sự.- Năm 2008.- số 4.- tr.: 80-82 

434.  Một số vấn đề rút ra từ trận tiến công thị xã Buôn Ma Thuột/ Đỗ Duy 

Tần// Tạp chí Nghiên cứu Chiến thuật Chiến dịch.- Năm 2000, quí 1.- số 5.- 

tr.: 34-36 

435.  Một số vấn đề về nghệ thuật bảo đảm công binh Chiến dịch Hồ Chí 

Minh lịch sử/ Hoàng Viên// Tạp chí Khoa học Quân sự.- Năm 2000, tháng 

4.- số 4.- tr.: 37-41 

436.  Một số vấn đề về nghệ thuật chiến dịch trong Chiến dịch phản công 

Đường 9 - Nam Lào 1971/ Phạm Hồng Thái// Tạp chí Lịch sử Quân sự.- 
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Năm 2021.- số 351, tháng 3.- tr.: 83-88 

437.  Một số vấn đề về nghệ thuật chiến dịch trong Chiến dịch Tây Nguyên 

năm 1975/ Hà Quốc Hữu// Tạp chí Nghệ thuật Quân sự.- Năm 2010.- số 2.- 

tr.: 22-24+56 

438.  Một số vấn đề về nghệ thuật quân sự trong Chiến dịch Nông Sơn - 

Thượng Đức/ Vũ Bình Tuyển// Tạp chí Chiến lược Quốc phòng.- Năm 2019, 

tháng 9-10.- số 11.- tr.: 78-82 

439.  Một số vấn đề về nghệ thuật sử dụng pháo binh trong Chiến dịch Hồ 

Chí Minh/ Nguyễn Xuân Huy// Tạp chí Nghiên cứu Chiến thuật Chiến dịch.- 

Năm 2010.- số 48, quý IV.- tr.: 94-96 

440.  Một số ý kiến về cuộc chiến đấu trong Chiến dịch Trị Thiên - Huế 

(1972)/ Lê Tự Đồng// Tạp chí Khoa học Quân sự.- Năm 2002, tháng 8.- số 

8.- tr.: 59-60 

441.  Một vài suy nghĩ về 30 năm Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”/ 

Hoàng Quốc Dũng// Tạp chí Nghệ thuật Quân sự Việt Nam.- Năm 2002.- số 

6, tháng 11-12.- tr.: 71-74 

442.  Một vài suy nghĩ về Chiến dịch Xuân Lộc trong Đại thắng Xuân 1975/ 

Nguyễn Trọng Thưởng// Tạp chí Nghệ thuật Quân sự Việt Nam.- Năm 2003.- 

số 2, tháng 3-4.- tr.: 51-52+50 

443.  Mũi thọc sâu binh chủng hợp thành của Trung đoàn 24, Sư đoàn 10 

trong trận tiến công thị xã Buôn Ma Thuột (ngày 10,11/3/1975)/ Lê Trùng 

Dương// Tạp chí Lịch sử Quân sự.- Năm 2020.- số 339, tháng 3.- tr.: 10-15 

444.  Mũi thọc sâu từ hướng Đông Nam/ Nguyễn Hữu An// Sự kiện và nhân 

chứng.- Năm 1995.- số 4, tháng 4.- tr.: 4-5 

445.  Năm cánh quân cùng tiến công về Sài Gòn/ Nguyễn Phúc Ấm// Sự kiện 

và nhân chứng.- Năm 2005.- số 136.- tr.: 24-25 

446.  Nét đặc sắc của nghệ thuật bảo đảm hậu cần Chiến dịch Tây Nguyên 1975 

- Bài học kinh nghiệm vận dụng trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc/ Phạm Đức 

Dũng// Tạp chí Chiến thuật Chiến dịch.- Năm 2016.- số 77.- tr.: 12-14 

447.  Nét đặc sắc của nghệ thuật chỉ đạo tác chiến Chiến dịch phòng không 

năm 1972/ Lê Chí Thanh// Tạp chí Quốc phòng toàn dân.- Năm 2009.- tháng 

12.- tr.: 116-119 

448.  Nét đặc sắc về nghệ thuật khêu ngòi trong vận dụng cách đánh của 

Chiến dịch Ba Gia/ Nguyễn Tiến Dũng// Tạp chí Nghiên cứu Chiến thuật 

Chiến dịch.- Năm 2008.- số 40, quý IV.- tr.: 31-33   

449.  Nét đặc sắc về nghệ thuật lập thế trận trong Chiến dịch Tây Nguyên 

Xuân 1975/ Lê Văn Tô// Sự kiện và nhân chứng.- Năm 1997.-số 39.- tr.: 25 



172 

 

450.  Nét đặc sắc về nghệ thuật quân sự của trận Buôn Ma Thuột/ Huỳnh 

Nghỉ// Lịch sử Quân sự.- Năm 1995.- số 1.- tr.: 23 

451.  Nét đặc sắc về nghệ thuật tiến công trong Chiến dịch Nguyễn Huệ năm 

1972: Lịch sử Quân sự Việt Nam/ Nguyễn Văn Sáu// Tạp chí Quốc phòng 

toàn dân.- Năm 2022, tháng 1.- số 1.- tr.: 102-104 

452.  Nét đặc sắc về sử dụng pháo binh trong Chiến dịch "Nông Sơn - 

Trung Phước" năm 1974/ Nguyễn Đức Thái// Tạp chí Lịch sử Quân sự.- 

Năm 2009, tháng 10.- số 214.- tr.: 21-24 

453.  Nét nổi bật về nghệ thuật chiến dịch trong Chiến dịch Tây Ninh/ Trần 

Khắc Đào// Tạp chí Khoa học Quân sự.- Năm 2015.- số 1.- tr.: 101-104 

454.  Nét nổi bật về nghệ thuật quân sự trong Chiến dịch Tây Ninh - Bình 

Long năm 1968/ Đinh Viết Hải// Tạp chí Quốc phòng toàn dân.- Năm 2023, 

tháng 9.- số 9.- tr.: 102-104 

455.  Ngành dẫn đường không quân trong những ngày Điện Biên Phủ trên 

không/ Lê Đình Vạn// Tạp chí Phòng không - Không quân.- Năm 2007.- số 

1.- tr.: 41-45 

456.  Nghệ thuật "đánh điểm, diệt viện" trong Chiến dịch Đồng Xoài/ Quang 

Lâm// Tạp chí Văn hóa Quân sự.- Năm 2019, tháng 6.- số 166.- tr.: 12-13 

457.  Nghệ thuật bảo đảm hậu cần trong Chiến dịch Hồ Chí Minh - Lập thế 

trận kiên trì, chuẩn bị từ trước/ Đỗ Đắc Yên// Báo Quân đội nhân dân.- 

Năm 2010, ngày 28 tháng 3.- số 17581.- tr.: 3 

458.  Nghệ thuật chỉ đạo trong Chiến dịch Nguyễn Huệ/ Nguyễn Văn Sáu// Báo 

Quân đội nhân dân.- Năm 2022, ngày 13 tháng 3.- số 21881.- tr.: 3 

459.  Nghệ thuật chọn hướng (khu vực) tiến công trong Chiến dịch Bình 

Giã/ Phạm Ngọc Khắc// Tạp chí Chiến lược Quốc phòng.- Năm 2019.- tháng 

11-12.- số 12.- tr.: 80-87 

460.  Nghệ thuật chọn khu vực, mục tiêu, đối tượng tiến công/ Nguyễn 

Thành Hữu// Báo Quân đội nhân dân.- Năm 2019, ngày 15 tháng 9.- số 

20992.- tr.: 3 

461.  Nghệ thuật chọn mục tiêu và lập thế trận Chiến dịch Tây Nguyên năm 

1975/ Nguyễn Bá Lương// Tạp chí Khoa học Quân sự.- Năm 2016. - số 3.- 

tr.: 27-29 

462.  Nghệ thuật chuyển hóa thế trận trong Chiến dịch phản công Đường 9 - 

Nam Lào năm 1971: Lịch sử Quân sự Việt Nam/ Trịnh Đức Duy//  Tạp chí 

Quốc phòng toàn dân.- Năm 2023, tháng 5.- số 5.- tr.: 102-104 

463.  Nghệ thuật đánh công kiên trong trận Đồng Xoài/ Ngọc Sơn// Báo 

Quân đội nhân dân.- Năm 2023, ngày 4 tháng 6.- số 22321.- tr.: 3 
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464.  Nghệ thuật đánh điểm, vây điểm, diệt viện trong Chiến dịch Hiệp Đức - 

Đồng Dương: Lịch sử Quân sự Việt Nam/ Bùi Đăng Long// Tạp chí Quốc 

phòng toàn dân.- Năm 2022, tháng 11.- số 11.- tr.: 100-102 

465.  Nghệ thuật đánh trận then chốt mở đầu trong Chiến dịch Đường 9 - 

Nam Lào/ Dương Đình Lập// Báo Quân đội nhân dân.- Năm 2022, ngày 19 

tháng 6.- số 21978.- tr.: 3 

466.  Nghệ thuật kết hợp lực lượng vũ trang ba thứ quân trong Chiến dịch 

tiến công Bình Giã/ Hoàng Văn Quý// Tạp chí Khoa học Quân sự.- Năm 

2016.- số 3.- tr.: 95-98 

467.  Nghệ thuật khêu ngòi nét độc đáo về vận dụng cách đánh được rút ra 

từ Chiến dịch Tây Sơn Tịnh/ Trần Bá Uẩn// Tạp chí Nghiên cứu Chiến thuật 
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629.  Tiến công cứ điểm làng Vây: Đột kích liên tục bằng hiệp đồng binh 

chủng/ Vũ Bình Tuyển// Tạp chí Văn hóa Quân sự.- Năm 2018, tháng 1+2.- 
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Tạp chí Lịch sử Quân sự.- 1985.- số 14.- tr.: 70 

641.  Tìm hiểu về sự đối phó và thất bại của địch ở Tây Nguyên 1975/ Dương 
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1972/12-2011)/ Dương Đình Lập// Báo Quân đội nhân dân.- Năm 2011, 
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656.  Trận Buôn Ma Thuột bước phát triển mới về nghệ thuật sử dụng Tăng 
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662.  Trận đánh lịch sử của không quân ta trong Chiến dịch Hồ Chí Minh/ 
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2002.- số 6.- tr.: 58-61 

696.  Từ Phú Xuyên đến Sài Gòn/ Quốc Việt// Báo Quân đội nhân dân.- Năm 
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705.  Vai trò của Chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh trong cuộc Tổng tiến công 
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